PHẦN A. ĐẠI SỐ
CHƯƠNG III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn

* Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là phương trình có dạng:

ax + by = c

trong đó a, b, c là các số cho trước, a ≠ 0 hoặc b ≠ 0.

* Nếu các số thực x0; y0 thỏa mãn ax0 + by0 = c thì cặp số (x0; y0) được gọi là nghiệm của phương trình ax + by = c.

* Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, mỗi nghiệp (x0; y0) của phương trình ax + by = c được biểu diễn bởi điểm có tọa độ (x0; y0).

2. Tập nghiệp của phương trình bậc nhất hai ẩn
Phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c luôn có vô số nghiệp.
Tập nghiệm của phương trình được biểu diễn bởi đường thẳng d : ax + by = c.

* Nếu a ≠ 0 và b = 0 thì phương trình có nghiệm 
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và đường thẳng d song song hoặc trùng với trục tung.

*  Nếu a = 0 và b ≠ 0 thì phương trình có nghiệm 
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và đường thẳng d song song hoặc trùng với trục hoành.

*  Nếu a ≠ 0 và b ≠ 0 thì phương trình có nghiệm 
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hoặc 
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  khi đó đường thẳng d cắt cả hai trục tọa độ.

Đường thẳng d là đồ thị hàm số 
[image: image5.wmf].
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Xét xem một cặp số cho trước có là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn hay không
Phương pháp giải: Nếu cặp số thức (x0; y​0) thỏa mãn ax0 + by0 = c thì nó được gọi là nghiệm của phương trình ax + by = c.
1A. Trong các cặp số (12; 1), (1; 1), (2; - 3), (1; -2), cặp số nào là nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn 2x – 5y = 19.

1B. Cặp số (-2; 3) là nghiệm của phương trình nào trong các phương trình sau:

a) x – y = 1;


b) 2x + 3y = 5;

c) 2x + y = -4;
d) 2x – y = -7;

e) x – 3y = -10;

g) 2x – y = 2.

2A. Tìm các giá trị của tham số m để cặp số (2; -1) là nghiệm của phương trình x – 5y =3m – 1.

2B. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình bậc nhất hai ẩn 
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 có một nghiệm là (1; -1).

3A. Viết phương trình bậc nhất hai ẩn có hai nghiệm là (2;0) và (-1;-2).

3B. Cho biết (0;-2) và (2;-5) là hai nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn. Hãy tìm phương trình bậc nhất hai ẩn đó.

Dạng 2. Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm trên mặt phẳng tọa độ
Phương pháp giải: Xét phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c.

1. Để viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình, trước tiên, ta biểu diễn x theo y (hoặc y theo x) rồi đưa ra kết luận về công thức nghiệm tổng quát.

2. Để biểu diễn tập nghiệm của phương trình trên mặt phẳng tọa độ, ta vẽ đường thẳng d có phương trình ax + by = c.
4A. Viết công thức nghiệm tổng quát và biểu diễn tập nghiệm của các phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:

a) 2x – 3y = 5;

b) 4x + 0y = 12;

c) 0x – 3y = 6.

4B. Viết công thức nghiệm tổng quát và biểu diễn tập nghiệm của các phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:

a) 2x – y = 3;
 
b) 5x + 0y = 20;

c) 0x – 8y = 16.

Dạng 3. Tìm điều kiện của tham số để đường thẳng ax + by = c thỏa mãn điều kiện cho trước
Phương pháp giải: Ta có thể sử dụng một số lưu ý sau đây khi giải dạng toán này:

1. Nếu a ≠ 0 và b = 0 thì phương trình đường thẳng d : ax + by = c có dạng         d : x = 
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2. Nếu a = 0 và b ≠ 0 thì phương trình đường thẳng d : ax + by = c có dạng         d : y = 
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 Khi đó d song song hoặc trùng với Ox.

3. Đường thẳng d : ax + by = c đi qua điểm M(x0; y0) khi và chỉ khi ax0 + by0 = c.

5A. Cho đường thẳng d có phương trình

(m – 2)x + (3m – 1)y = 6m – 2.

Tìm các giá trị của tham số m để:

a) d song song với trục hoành;

b) d song song với trục tung;

c) d đi qua gốc tọa độ;

d) d đi qua điểm A(1; -1).

5B. Cho đường thẳng d có phương trình:

(2m – 1)x + 3(m – 1)y = 4m – 2.

Tìm các giá trị của tham số m để:
a) d song song với trục hoành;

b) d song song với trục tung;

c) d đi qua gốc tọa độ;

d) d đi qua điểm A(2; 1).

Dạng 4*. Tìm các nghiệm nguyên của phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương trình giải: Để tìm các nghiệm nguyên của phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c, ta làm như sau:
Bước 1. Tìm một nghiệm nguyên (x0; y0) của phương trình.

Bước 2. Đưa phương trình về dạng a(x – x0) + b(y – y0) = 0 từ đó dễ dàng tìm được các nghiệm nguyên của phương trình đã cho.

6A. Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình 3x – 2y = 5.

6B. Tìm tất cả các nghiệm nguyên của các phương trình sau:

a) 5x – 11y = 4;


b) 7x + 5y = 143.

7A. Cho phương trình 11x + 18y = 120.

a) Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình.
b) Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình.

7B. Cho phương trình 11x + 8y = 73.

a) Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình.

b) Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

8. Trong các cặp số (0;2), (-1; -8), (1; 1), (3; -2), (1; -6), cặp số nào là nghiệm của phương trình 3x – 2y = 13 ?

9. Viết công thức nghiệm tổng quát và biểu diễn tập nghiệm của các phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ:

a) x – 3y = 6;
b) 3y – 2x = 3;

c) 7x + 0y = 14;

d) 0x – 4y = 8;
e) 2x – y = 5;

g) 3y + x = 0.

10. Cho đường thẳng d có phương trình:

(2m – 3)x + (3m – 1)y = m + 2.

Tìm các giá trị của tham số m để:

a) d // Ox;



b) d // Oy;

c) d đi qua O(0;0);


d) d đi qua điểm A(-3; -2).

11. Tìm phương trình đường thẳng d biết rằng d đi qua hai điểm phân biệt     M(2; 1) và N(5; -1).

12. Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình:

a) 2x – 3y = 7;


b) 2x + 5y = 15.

13. Cho phương trình: 5x + 7y = 112.

a) Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình;

b) Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình.

BÀI 2. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

- Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ phương trình có dạng
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Trong đó a, b, a’, b’ là cá số thực cho trước và a2 + b ≠ 0; a’2 + b’2 ≠ 0, x và y là ẩn số.

- Nếu hai phương trình (1) và (2) có nghiệm chung (x0; y0) thì (x0; y0) được gọi là nghiệm của hệ phương trình. Nếu hai phương trình (1) và (2) không có nghiệm chung thì hệ phương trình vô nghiệm.

- Giải hệ phương trình là tìm tất cả các nghiệm của nó.

- Hai hệ phương trình được gọi là tương đương nếu chúng có cùng tập nghiệm.

2. Minh họa hình học tập nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

- Tập nghiệp của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn bởi tập hợp các điểm chung của hai đường thẳng d: ax +by = c và d’ : a’x + b’y = c’.

Trường hợp 1. d(( d’ = A(x0; y0) ( Hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x0; y0);
Trường hợp 2. d // d’ ( Hệ phương trình vô nghiệm;

Trường hợp 3. d ( d’ ( Hệ phương trình có vô số nghiệm;

- Chú ý:

Hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
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Hệ phương trình vô nghiệm 
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Hệ phương trình có vô số nghiệm 
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Không giải hệ phương trình, đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Phương pháp giải: Xét hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
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1. Hệ phương trình có duy nhất 
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2. Hệ phương trình vô nghiệm 
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3. Hệ phương trình có vô số nghiệm 
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1A. Dựa ào các hệ số a, b, c, a’, b’, c’ dự đoán số nghiệm của các hệ phương trình sau:

a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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1B. Không giải hệ phương trình, dự đoán số nghiệm của các hệ phương trình sau:

a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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2A. Cho hệ phương trình 
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 Xác định các giá trị của tham số m để hệ phương trình: 
a) Có nghiệm duy nhất;



b) Vô nghiệm;

c) Vô số nghiệm.

2B. Cho hệ phương trình 
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 Xác định các giá trị của tham số m để hệ phương trình: 
a) Có nghiệm duy nhất;



b) Vô nghiệm;

c) Vô số nghiệm.

Dạng 2. Kiểm tra một cặp số cho trước có phải là nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn hay không

Phương pháp giải: Cặp số (x0;y0) là nghiệm của hệ phương trình 
[image: image27.wmf],
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 kh nà chỉ khi nó thỏa mãn cả hai phương trình của hệ.
3A. Kiểm tra xem cặp số (-4; 5) là nghiệm của hệ phương trình nào trong các hệ phương trình sau đây:

a) 
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b) 
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3B. Hãy kiểm tra xem mỗi cặp số sau có là nghiệm của hệ phương trình tương ứng không?

a)(1;2) và 
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b) 
[image: image31.wmf]1

212

2

17

33

xy

xy

ì

-=-

ï

ï

í

ï

+=-

ï

î


4A. Cho hệ phương trình 
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Tìm các giá trị của tham số m để hệ phương trình nhận cặp số (1; 2) làm nghiệm. 
4B. Cho hệ phương trình: 
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 Tìm các giá trị của tham số m để cặp số (-2; 1) là nghiệm của phương trình đã cho. 
Dạng 3. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp đồ thị
Phương pháp giải: Để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
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 bằng phương pháp giải đồ thị, ta làm như sau:
Bước 1. Vẽ hai đường thẳng d: ax + by = c và d': a'x + b'y = c' trên cùng một hệ trục tọa độ.

Bước 2. Xác định nghiệm của hệ phương trình dựa vào đồ thị đã vẽ ở Bước 1.
5A. Cho hai phương trình đường thẳng:

d1 : 2x – y = 5 và d2 : x – 2y = 1.
a) Vẽ hai đường thẳng d1 và d2 trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Từ đồ thị của dl và d2, tìm nghiệm của hệ phương trình:
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c) Cho đường thẳng d3 : mx + (2m -1 )y = 3. Tìm các giá trị của tham số m để ba đường thẳng d1, d2 và d3 đồng quy.

5B. Cho ba đường thẳng:

dl : x + 2y = 5,d2 : 2x + y = 4 và d3 : 2mx + (m - l)y = 3m + 1.

a) Vẽ hai đường thẳng d1 và d2 trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Từ đổ thị của d1 và d2 tìm nghiệm của hệ phương trình:
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c) Tìm các giá trị của tham số m để ba đường thẳng d1, d2 và d3 đồng quy.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
6. Không giải hệ phương trình, xác định số nghiệm cua các hệ phương trình sau:

a) 
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d) 
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e) 
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g) 
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7. Hãy kiểm tra xem mỗi cặp số sau có là nghiệm của hệ phương trình tương ứng không:

a) (1, 1) và 
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b) (-2; 1) và 
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8. Cho hệ phương trình: 
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. Xác định các giá trị của tham số m để hệ phương trình:

a) Có nghiệm duy nhất; 

b) Vô nghiệm;
ô nghiệm;

c) Vô số nghiệm;


d) Nhận 
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 làm nghiệm. 

9. Cho hai đường thẳng d1 : 2x + y = 3 và d2 : x - 4y = 6.

a) Vẽ hai đường thẳng d1 và d2 trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Từ đổ thị của d1 và d2, tìm nghiệm của hệ phương trình:
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c) Cho đường thẳng d3 : (2m + l)x + my = 2m - 3. Tìm các giá trị của tham số m để ba đường thẳng d1, d2 và d3 đổng quy.
BÀI 3. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

- Để giải một hệ phương trình, ta có thể biến đổi hệ đã cho thành hệ phương trình tương đương đơn giản hơn.

- Phương pháp thế là một trong những cách biến đổi tương đương hệ phương trình, ta sử dụng quy tắc thế, bao gổm hai bước: 
Bước 1. Từ một phương trình của hệ phương trình đã cho (coi là phương trình thứ nhất), ta biểu diễn một ẩn theo ẩn kia rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình mới (chỉ còn một ẩn).

Bước 2. Dùng phương trình mới ấy để thay thế cho phương trình thứ hai trong hệ phương trình và giữ nguyên phương trình thứ nhất, ta được hệ phương trình mới tương đương với hệ phương trình đã cho.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Phương pháp giải: Căn cứ vào quy tắc thế, để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, ta làm như sau: 
Bước 1. Từ một phương trình của hệ phương trình, biểu diên một ẩn bằng ẩn còn lại, sau đó thế vào phương trình còn lại, ta được phương trình mới chỉ còn một ẩn.

Bước 2. Giải phương trình một ẩn vừa có, rồi từ đó suy ra nghiệm của hệ phương trình đã cho.

Chú ý: Để lời giải được đơn giản, ở bước 1, ta thường chọn phương trình có các hệ số có giá trị tuyệt đối không quá lớn (thường là 1 hoặc -1).

1A. Giải các hệ phương trình:
a) 
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1B. Giải các hệ phương trình:

a) 
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Dạng 2. Giải hệ phương trình quy vê hệ phương trình nhất hai ẩn

Phương pháp giải: Ta thực hiện theo hai bước sau:

Bước 1. Biến đổi hệ phương trình đã cho về hệ phương trình nhất hai ẩn.

Bước 2. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn tìm được.

2A. Giải các hệ phương trình:

a) 
[image: image52.wmf]3(5)2(3)0
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b) 
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2B. Giải các hệ phương trình:
a) 
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Dạng 3. Giải hệ phương trình bằng cách đặt ẩn phụ

Phương pháp giải: Ta thực hiện theo hai bước sau:

Bước 1. Chọn ẩn phụ cho các biểu thức của hệ phương trình đã cho để được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn mới ở dạng cơ bản

(Tìm điều kiện của ẩn phụ nếu có).

Bước 2. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế, từ đó tìm nghiệm của hệ phương trình đã cho.

3A. Giải các hệ phương trình:
a) 
[image: image56.wmf]157
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b) 
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3B. Giải các hệ phương trình:

a) 
[image: image58.wmf]11
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b) 
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Dạng 4. Tìm điều kiện của tham số để hệ phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp giải: Ta thường sử dụng các kiến thức sau:

- Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 
[image: image60.wmf]'''
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 có nghiệm 
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- Đường thẳng d : ax + by = c đi qua điểm M(x0;y0)
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4A. Cho hệ phương trình . 
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 Tìm các giá trị của a, b để hệ phương trình có nghiệm (l;-2).

4B. Cho hệ phương trình 
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 Tìm các giá trị của của a, b để hệ phương trình có nghiệm là (1; -3).

5A. Cho hai đường thẳng:

d1 : mx - 2(3n + 2)y = 6 và d2 : (3m - 1)x + 2ny = 56.

Tìm các giá trị của tham số m và n để d1, d, cắt nhau tại điểm I(2; -5).

5B. Cho hai đường thẳng:

d1 : 5x - 4y = 8 và d2 : x + 2y = m +1.

Tìm các giá trị của tham số m để dx, d2 cắt nhau tại một điểm trên trục Oy. Từ đó vẽ hai đường thẳng này trên cùng một mặt phang tọa độ.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
6. Giải các hệ phương trình:

a) 
[image: image65.wmf]3
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7. Giải các phương trình sau:
a) 
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8. Giải các phương trình sau:

a) 
[image: image69.wmf]11
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b) 
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9. Cho hệ phương trình 
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 Tìm các giá trị của của a, b để hệ phương trình có nghiệm là (3; -1).

10. Cho hai đường thẳng

d1 : 2mx + 3y = 10 - m và d2 : 2x - 2y = 3.

Tìm các giá trị của tham số m để d1, d2 cắt nhau tại một trên trục Ox. Từ đó vẽ hai đường thẳng này trên cùng mộ phẳng tọa độ.

11. Cho hai đường thẳng:

d1 : 2x + ay = -3 và d2 :bx - 2ay = 8.

Tìm giao điểm của d1 ,d2 biết rằng d1 đi qua điểm A(-1;2) và d1 đi qua điểm B(3;4).

12. Tìm các giá trị của a vằb để đường thẳng y = ax + b đi qua điểm M(3; -5), N(-1; 
[image: image72.wmf]3
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13. Cho hai đường thẳng:

d1 : mx - 2(3n + 2)y = 18 và d2 : (3m - 1)x + 2ny = -37.

Tìm các giá trị của tham số m và n để d1,d2 cắt nhau tại đi I(-5; 2).
BÀI 4. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH
BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số, ta sử dụng quy tắc cộng đại số bao gổm hai bước như sau:

Bước 1. Cộng hay trừ từng vế của hai phương trình của hệ phương trình đã cho để được một phương trình mới.

Bước 2. Dùng phương trình mới ây thay thê'cho một trong hai phương trình của hệ phương trình và giữ nguyên phương trình kia ta được một hệ mới tương tương với hệ đã cho.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Phương pháp giải: Căn cứ vào quy tắc cộng đại số, để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số, ta làm như sau:

Bước 1. Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau;

Bước 2. Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ phương trình để thu được một phương trình một ẩn;

Bước 3. Giải phương trình một ẩn vừa thu được từ đó suy ra nghiệm của hệ phương trình đã cho.

1A. Giải các hệ phương trình sau:
a) 
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1B. Giải các hệ phương trình:

a) 
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Dạng 2. Giải hệ phương trình quy vê hệ phương trình bậc nhất hai ân
Phương pháp giải: Ta thực hiện theo hai bước sau:

Bước 1. Biến đổi hệ phương trình đã cho về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bước 2. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số như ở Dạng 1.
2A. Giải các hệ phương trình:

a) 
[image: image77.wmf]5(2)3()99
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b) 
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2B. Giải các hệ phương trình sau:
a) 
[image: image79.wmf]4x3
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b) 
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Dạng 3. Giải hệ phương trình bằng cách đặt ẩn phụ

Phương pháp giải: Ta thực hiện theo hai bước sau:

Bước 1. Chọn ẩn phụ cho các biểu thức của hệ phương trình đã cho để được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn mới ở dạng cơ bản. 
Bước 2. Giải hệ phương trình bậc nhất hai ân bằng phương pháp thế, từ đó tìm nghiệm của hệ phương trình đã cho.

3A. Giải các hệ phương trình:
a) 
[image: image81.wmf]31
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b) 
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3B. Giải các hệ phương trình:

a) 
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Dạng 4. Tìm điều kiện của tham số để hệ phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước
Phương pháp giải: Ta thường sử dụng các kiến thức sau:

- Hê phương trình bâc nhất hai ẩn 
[image: image85.wmf]'''
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- Đường thẳng d:ax + by = c đi qua điểm M(x0; y0)
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4A. Cho đường thẳng d : y = (2 ra + 1)x + 3n - 1.

a) Tìm các giá trị ra và n để d đi qua điểm M(-l;-2) và cắt Ox tại điểm có hoành độ bằng 2.

b) Cho biết ra, n thỏa mãn 2m - n = 1, chứng minh d luôn đi qua một điểm cố định. Tìm điểm cố định đó.

4B. Cho đường thẳng d : 2ax - (3b + 1)y - a - 1. Tìm các giá trị của a và b để d đi qua hai điểm M(-7;6) và N(4;-3).

5A. Cho ba đường thẳng:
d1: 5x - 17y = 8,  d2:15x + 7y = 82 và d3: (2m - 1)x – 2my = m + 2. Tìm các giá trị của ra để ba đường thẳng đồng quy.

5B. Cho đường thẳng d:y = (2ra + 3)x – 3m + 4. Tìm các giá trị của tham số m ra để d đi qua giao điểm của hai đường thẳng d1 : 2x - 3y = 12 và d2, : 3x + 4y = 1.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
6. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số:

a) 
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7. Giải các hệ phương trình sau:

a) 
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8. Giải hệ phương trình:

a) 
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b) 
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9. Cho hệ phương trình: 
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 Xác định các hệ số a và b biết rằng hệ phương trình :

a) Có nghiệm là (l;-2); 



b) Có nghiệm là 
[image: image96.wmf](
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10. Cho đường thẳng d : mx - 2ny = -3. Tìm các giá trị của tham số m và n đế 4m - 5n = 3 và d đi qua điểm /(-5; 6).

11. Tìm các giá trị của tham số m để nghiệm của hệ phương trình
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cũng là nghiệm của phương trình 6mx - 5y = 2m - 4.

BÀI 5. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

CHỨA THAM SỐ
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Cho hệ phương trình bậc nhât hai ẩn 
[image: image98.wmf]'''
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(*).
1. Để giải hệ phương trình (*), ta thường dùng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số.

2. Từ hai phương trình của hệ phương trình (*), sau khi dùng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng đại số, ta thu được một phương trình mới (một ẩn). Khi đó số nghiệm của phương trình mới bằng sốnghiệm của hệ phương trình đã cho.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 
Dạng 1. Giải và biện luận hệ phương trình
Phương pháp giải: Để giải và biện luận hệ phương trình (*), ta làm như sau:

Bước 1. Từ hai phương trình của (*), sau khi dùng phương pháp thế hoặc cộng đại số, ta thu được một phương trình mới (chi còn một ẩn).

Bước 2. Giải và biện luận phương trình mới, từ đó đi đến kết luận về giải và biện luận hệ phương trình đã cho.

1A. Cho hệ phương trình 
[image: image99.wmf]2
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(m là tham số).

a) Tìm các giá trị của ra để hệ phương trình:

i) Có nghiệm duy nhất. Tìm nghiệm duy nhất đó;

ii) Vô nghiệm;

iii) Vô số nghiệm.

b) Trong trường hợp hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y):

i) Hãy tìm các giá trị ra nguyên để x và y cùng nguyên.

ii) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc ra.

1B. Cho hệ phương trình 
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 (m là tham số).

a) Giải và biện luận hệ phương trình đã cho theo ra.

b) Trong trường hợp hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y):
i) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc ra;

ii) Tìm giá trị của ra để: 4x + 3y = 7.

2A. Cho hệ phương trình: 
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 (m là tham sổ).

a) Giải và biện luận hệ phương trình đã cho theo ra.

b) Trong trường hợp hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y):

i) Chứng minh rằng 2x + y = 3 với mọi giá trị của m;

ii) Tìm giá trị của ra để: 6x - 2y = 13.

2B. Cho hệ phương trình 
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 (m là tham số).

a) Giải và biện luận hệ phương trình đã cho theo m.
b) Trong trường hợp hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y):

i) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc m;

ii) Tìm điều kiện của m để x > 1 và y > 0.

Dạng 2. Tìm điều kiện của tham số để hệ phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước
Phương pháp giải: Một số bài toán thường gặp của dạng toán này là: 
Bài toán 1. Tìm điều kiện nguyên của tham số để hệ phương trình có nghiệm (x;y), trong đó x và y cùng là những số nguyên.

Bài toán 2. Tìm điều kiện của tham số để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn hệ thức cho trước.

3A. Cho hệ phương trình 
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(m là tham số). Tìm các giá trị nguyên của m để hệ phương trình có nghiệm nguyên. Tìm nghiệm nguyên đó.
3B. Cho hệ phương trình: 
[image: image104.wmf]2x2
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 (m là tham số). Tìm các giá trị m nguyên để hệ phương trình nghiệm duy nhất (x; y) sao cho x và y nguyên.
4A. Cho hệ phương trình: 
[image: image105.wmf]x + y3
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 (m là tham số). Tìm điều kiện của tham số m để hệ phương trình có nghiệm (x; y) thỏa mãn điều kiện x > 1 và y > 0.

4B. Cho hệ phương trình: 
[image: image106.wmf]x - 5
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 (m là tham số). Tìm các giá trị của m để hệ phương trình có nghiệm (x;y) thỏa mãn điều kiện x > 0 và y < 0.
5. Cho hệ phương trình: 
[image: image107.wmf](1)31
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 (m là tham số). Tìm các giá trị của tham số m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y) sao biểu thức S = x2 + y2 đạt giá trị nhỏ nhất.
6. Cho hệ phương trình: 
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 (m là tham số). 

a) Giải hệ phương trình khi ra = 1;

b) Tìm các giá trị của tham số ra để hệ phương trình có nghiệm (x;y) thỏa mãn x - y - 2.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
7. Cho hệ phương trình 
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(m là tham số). Tìm các giá trị tham số của ra để hệ phương trình:

a) Có nghiệm duy nhất;

b) Vô nghiệm;

c) Vô số nghiệm.
8. Cho hệ phương trình: 
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 (m là tham số). Tìm các giá trị m nguyên để hệ phương trình nghiệm duy nhất (x; y) sao cho x và y nguyên.
9. Cho hệ phương trình: 
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 (m là tham số). Tìm các giá trị m nguyên để hệ phương trình nghiệm duy nhất (x; y) sao cho x và y nguyên.

10. Cho hệ phương trình: 
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 (m là tham số). 
a) Giải và biện luận hệ phương trình đã cho;

b) Tìm điều kiện của tham số m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) thỏa mãn x + y = 1 - 
[image: image113.wmf]2
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11. Cho hệ phương trình: 
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 (m là tham số). 
a) Giải và biện luận hệ phương trình đã cho;

b) Trong trường hợp hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x;y), gọi M(x;y) là điểm tương ứng với nghiệm (x; y) của hệ phương trình.

i) Chứng minh M luôn nằm trên một đường thẳng cố định khi m thay đổi.

ii) Tìm các giá trị của m để M thuộc góc phần tư thứ nhất;

iii) Xác định giá trị của m để M thuộc đường tròn có tâm là gốc tọa độ và bán kính bằng 
[image: image115.wmf]5.

 

BÀI 6. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH
LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:
Bước 1. Lập hệ phương trình:

- Chọn các ẩn số và đặt điều kiện, đơn vị thích hợp cho các ẩn số;

- Biểu diên các đại lượng chưa biết theo các ẩn và các đại lượng đã biết;

- Lập hệ phương trình biểu thị sự tương quan giữa các đại lượng. 
Bước 2. Giải hệ phương trình vừa tìm được.

Bước 3. Kết luận:

- Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình, nghiệm nào thỏa mãn điều kiện của ẩn.

- Kết luận bài toán.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 
Dạng 1. Bài toán vê quan hệ giữa các số
Phương pháp giải: Ta sử dụng một số kiên thức liên quan sau đây:

1. Biểu diễn số có hai chữ số: 
[image: image116.wmf]ab

 - 10a + b trong đó a là chữ số hàng chục và 0 < a ≤ 9, a (a( N, b là chữ số hàng đơn vị và 0 < b ≤ 9,b ( N.

2. Biểu diễn số có ba chữ số: 
[image: image117.wmf]abc

 = 100a + 10b + c, trong đó, a là chữ số hàng trăm và 0 < a ≤  9,a( N, b là chữ số hàng chục và 0 ≤  b ≤ 9, b ( N, c là chữ số hàng đơn vị và 0 ≤  c ≤ 9, c ( N.

1A. Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số lớn hơn số đã cho là 63. Biết tổng của số đã cho và số mới tạo thành bằng 99, tìm số đã cho.

1B. Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2, nếu viết xen chữ số 0 vào giữa chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì số đó tăng thêm 630 đơn vị.

Dạng 2. Bài toán về làm chung, làm riêng công việc
Phương pháp giải: Một số lưu ý khi giải bài toán về làm chung, làm riêng công việc:
1. Bài toán về làm chung, làm riêng công việc còn có tên gọi khác là toán năng suất.
2. Có ba đại lượng tham gia vào bài toán là:

- Toàn bộ công việc;

- Phần công việc làm được bong một đơn vị thời gian (năng suất);

- Thời gian hoàn thành một phần hoặc toàn bộ công việc.

3. Nếu một đội làm xong công việc trong x ngày thì một ngày đội đó làm được 
[image: image118.wmf]1
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 công việc.

4. Thường coi toàn bộ công việc là 1.

2A. Hai bạn A và B cùng làm chung một công việc thì hoàn thành sau 6 ngày. Hỏi nếu A làm một mình 3 ngày rồi nghỉ thì B hoàn thành nốt công việc trong thời gian bao lâu? Biết rằng nếu làm một mình xong công việc thì B làm lâu hơn A là 9 ngày.

2B. Hai đội xe chở cát để san lâp một khu đất. Nếu hai đội cùng làm thì trong 18 ngày xong công việc. Nếu đội thứ nhất làm 6 ngày, sau đó đội thứ hai làm tiếp 8 ngày nữa thì được 40% công việc. Hỏi mỗi đội làm một mình bao lâu xong công việc?

3A. Hai vòi nước cùng chảy vào một bê thì sau 4 giờ 48 phút bê đầy. Nếu vòi I chảy bong 4 giờ, vòi II chảy trong 3 giờ thì cả hai vòi 3

chảy được 
[image: image119.wmf]3
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bể. Tính thời gian môi vòi chảy một mình đầy bể.

3B. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 2 giờ 55 phút đầy bể. Nếu để chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể nhanh hơn vòi thứ hai là 2 giờ. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình mà đầy bể.

Dạng 3. Bài toán về chuyên động của một vật
Phương pháp giải: Một số lưu ý khi giải bài toán về chuyển động của một vật:

1. Có ba đại lượng tham gia là quãng đường (s), vận tốc (v) và thời gian (t).

2. Ta có công thức liên hệ giữa ba đại lượng s, v và t là:

s = v.t.
4A. Một ôtô đi quãng đường AB với vận tốc 50km/giờ, rồi đi tiếp quãng đường BC với vận tốc 45km/giờ. Biết quãng đường tổng cộng dài 165km và thời gian ôtô đi trên quãng đường AB ít hơn thời gian đi trên quãng đường BC là 30 phút. Tính thời gian ô tô đi trên mỗi đoạn đường.

4B. Một ôtô dự định đi từ A đến B trong một thời gian nhât định. Nếu xe chạy mỗi giờ nhanh hơn 10km thì đến nơi sớm hơn dự định 3 giờ, còn nếu xe chạy chậm lại mỗi giờ 10km thì đến nơi chậm mất 5 giờ. Tính vận tốc của xe lúc đầu, thời gian dự định và chiều dài quãng đường AB.
5A. Một canô chạy trên sông trong 7 giờ, xuôi dòng 108km và ngược dòng 63km. Một lần khác cũng trong 7 giờ canô xuôi dòng 81 km và ngược dòng 84km. Tính vận tốc nước chảy và vạn tốc canô lúc nước yên lặng.

5B. Một chiếc canô đi xuôi dòng theo một khúc sông trong 3 giờ và đi ngược dòng trong vòng 4 giờ, được 380km. Một lần khác, canô này đi xuôi dòng trong 1 giờ và ngược dòng trong vòng 30 phút được 85km. Hãy tính vận tốc thật (lúc nước yên lặng) của canô và vận tốc của dòng nước (biết vận tốc thật của canô và vận tốc dòng nước ở hai lần là như nhau).

6A. Một khách du lịch đi trên ôtô 4 giờ, sau đó đi tiếp bằng tàu hỏa trong 7 giờ được quãng đường dài 640/cm. Hỏi vận tôc của tàu hỏa và ôtô, biết rằng mỗi giờ tàu hỏa đi nhanh hơn ôtô 5km?
6B. Hai người khách du lịch xuất phát đồng thời từ hai thành phố cách nhau 38km. Họ đi ngược chiều và gặp nhau sau 4 giờ. Hòi vận tốc của mỗi người, biết rằng đến khi gặp nhau, người thứ nhất đi được nhiều hơn người thứ hai 2km?
Dạng 4. Bài toán về tỉ số phần trăm
Phương pháp giải: Chú ý rằng, nêu gọi số sản phẩm là x thì số sản phẩm khi vượt mức a% là (100 + a)%.x.
7A. Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Trên thực tế, xí nghiệp 1 vượt mức 12%, xí nghiệp 2 vượt mức 10% do đó cả hai xí nghiệp làm tổng cộng 400 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm.

7B. Trong tuần đầu hai tổ sản xuất được 1500 bộ quần áo. Sang tuần thứ hai, tổ A vượt mức 25%, tổ B giảm mức 18% nên trong tuần này, cả hai tổ sản xuất được 1617 bộ. Hỏi trong tuần đầu mỗi tô sản xuất được bao nhiêu?
Dạng 5. Bài toán có nội dung hình học 
Phương pháp giải:
-Với hình chữ nhật:

Diện tích = Chiều dài x Chiều rộng
Chu vi = (Chiều dài + Chiều rộng) x 2
-Với tam giác:

Diện tích = (Đường cao x Cạnh đáy): 2
Chu vi = Tổng độ dài ba cạnh.

8A. Một tam giác có chiều cao bằng 
[image: image120.wmf]3
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 cạnh đáy. Nêu chiều cao tăng thêm 3ảm và cạnh đáy giảm đi 3dm thì diện tích của nó tăng thêm 12 dm2. Tính chiều cao và cạnh đáy của tam giác.

8B. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 48m. Nếu tăng chiều rộng lên bốn lẩn và chiều dài lên ba lần thì chu vi của khu vườn sẽ là 162m. Hãy tìm diện tích của khu vườn ban đầu.
Dạng 6. Bài toán về sự thay đôi các thừa số của tích

9A. Một ôtô đi từ A đến B với vận tốc và thời gian dự định. Nếu ôtô tăng vận tốc 8km/h thì đến B sớm hơn dự định 1 giờ. Nếu ôtô giảm vận tốc 4km/h thì đến B chậm hơn dự định 40 phút. Tính vận tốc và thời gian dự định.

9B. Trong hội trường có một số băng ghế, mỗi băng ghế quy định ngồi một số người như nhau. Nếu bớt 2 băng ghế và mỗi băng ghế ngồi thêm 1 người thì thêm được 8 chỗ. Nếu thêm 3 băng ghế và mỗi băng ghế ngồi bớt 1 người thì giảm 8 chỗ. Tính số băng ghế trong hội trường.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

10. Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích là 720m2, nếu tăng chiều dài thêm 6m và giảm chiều rộng đi 4m thì diện tích mảnh vườn không đổi. Tính các kích thước của mảnh vườn.

11. Một hình chữ nhật. Nếu tăng chiều dài thêm 2m và chiều rộng 3m thì diện tích tăng 100m2. Nêu cùng giảm chiều dài và chiều rộng 2ra thì diện tích giảm 68m2. Tính diện tích thửa rộng đó.

12. Hai vòi nước cùng chảy chung vào một bể không có nước trong 12 giờ thì đầy bể. Nếu để vòi thứ nhất chảy một mình trong 5 giợ rồi khóa lại và mở tiếp vòi thứ hai chảy một mình trong 15 giờ thì được 75% thể tích của bể. Hỏi mỗi vòi chảy một mình thì trong bao lâu sẽ đầy bể?

13. Hai công nhân nếu làm chung thì hoàn thành một công việc trong 4 ngày. Người thứ nhất làm một nửa công việc, sau đó người thứ hai làm nốt nửa công việc còn lại thì toàn bộ công việc sẽ được hoàn thành trong 9 ngày. Hỏi nếu mỗi người làm riêng thì sẽ hoàn thành công việc đó trong bao nhiêu ngày?

14. Một canô ngược dòng từ bến A đến bến B với vận tốc riêng là 10km/giờ, sau đó lại xuôi từ bến B trở về bên A. Thời gian canô ngược dòng từ A đến B nhiều hơn thời gian canô xuôi dòng từ B trở về A là 2 giờ 40 phút. Tính khoảng cách giữa hai bêh A và B. Biết vận tôc dòng nước là 5km/giờ, vận tốc riêng của canô lúc xuôi dòng và lúc ngược dòng bằng nhau.

15. Hai xe máy khỏi hành cùng một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 90km, đi ngược chiều và gặp nhau sau 1,2 giờ (xe thứ nhất khởi hành từ A, xe thứ hai khởi hành từ B). Tìm vận tốc của mỗi xe. Biết rằng thời gian để xe thứ nhất đi hết quãng đường AB ít hơn thời gian để xe thứ hai đi hết quãng đường AB là 1 giờ.

16. Hai địa điểm A và B cách nhau 200km. Cùng một lúc có một ôtô đi từ A và một xe máy đi từ B. Xe máy và ôtô gặp nhau tại C cách A một khoảng bằng 120km. Nếu ôtô khởi hành sau xe máy 1 giờ thì sẽ gặp nhau tại D cách c một khoảng 24km. Tính vận tốc xe máy và ôtô.

17. Có hai phân xưởng, phân xưởng I làm trong 20 ngày, phân xưởng II làm trong 15 ngày được 1600 dụng cụ. Biết số dụng cụ phân xưởng I làm trong 4 ngày bằng số dụng cụ phân xưởng II làm trong 5 ngày. Tính số dụng cụ mỗi phân xưởng đã làm.

18. Trong một kì thi, hai trường A, B có tổng cộng 350 học sinh dự thi. Kết quả hai trường đó có 338 học sinh trúng tuyển. Tính ra thì trường A có 97% và trường B có 96% số học sinh trúng tuyển. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh dự thi.

19. Người ta trộn 4kg chất lỏng loại I với 3kg chất lỏng loại II thì được một hỗn họp có khối lượng riêng là 700kg/m3. Biết khối lượng riêng của chất lỏng loại I lớn hơn khối lượng riêng của chất lỏng loại II 200kg/m3. Tính khôi lượng riêng của mỗi chất.

20. Trong một buổi liên hoan văn nghệ, phòng họp chi có 320 chỗ ngồi, nhưng số người tới dự hôm đó có tới 420 người. Do đó phải đặt thêm 1 dãy ghế và thu xếp để mỗi dãy ghế thêm được 4 người ngồi nữa mới đủ. Hỏi lúc đầu trong phòng có bao nhiêu dãy ghế?
ÔN TẬP CHƯƠNG III
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem phần Tóm tắt lý thuyết từ Bài 1 đến Bài 6 của chương này.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

1A. Cho hệ phương trình: 
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 (m là tham số).

a) Giải hệ phương trình với m = 3.

b) Tìm các giá trị của tham số m để hệ phương trình đã cho:

i) Có nghiệm duy nhất;

ii) Vô nghiệm;

iii) Vô số nghiệm.

1B. Cho hệ phương trình 
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 (m là tham số).

a) Chứng minh rằng hệ phương trình có nghiệm duy nhất với mọi giá trị của tham số m.
b) Gọi (x;y) là nghiệm duy nhất của hệ phương trình. Tìm các giá trị của m để:

i) 
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2A. Cho hệ phương trình: 
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(m là tham số).

a) Giải và biện luận hệ phương trình đã cho theo tham số m.
b) Tìm các giá trị m nguyên để hệ phương trình có nghiệm duy nhất (x; y) với x và y là những số nguyên.

c) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc m.
2B. Cho hệ phương trình: 
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 (m là tham số).

a) Giải hệ phương trình với m = -3.

b) Giải và biện luận hệ phương trình đã cho.
c) Tìm các giá trị của m hệ phương trình có nghiệm (x; y) thỏa mãn điều kiện 3x + 4y = -5.

3A. Một hình chữ nhật có chu vi 110m. Hai lần chiều dài hơn ba chiều rộng là 10m. Tính diện tích hình chữ nhật.

3B. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 280m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất của vườn) rộng 2m, diện tích còn lại là 4256m2. Tính các kích thước của khu vườn.

4A. Hai người cùng làm một công việc trong 7 giờ 12 phút thì xong công việc. Nếu người thứ nhất làm trong 4 giờ, người thứ hai, làm trong 3 giờ thì được 50% công việc. Hỏi mỗi người làm một mình trong mây giờ thì xong công việc?

4B. Một đội xe vận tải phải vận chuyển 28 tấn hàng đến một đị, điểm quy định. Vì trong đội có 2 xe phải điều đi làm việc khát nên mỗi xe phải chở thêm 0,7 tấn hàng nữa. Tính số xe của độ lúc đẩu?

5A. Một canô xuôi từ A đến B với vận tốc xuôi dòng là 30km/h, sau đó lại ngược từ B về A. Thời gian xuôi ít hơn thời gian ngược 1 giờ 20 phút. Tính khoảng cách giữa hai bến A và B biết rằng vận tốc dòng nước là 5km/h và vận tốc riêng của canô khi xuôi và ngược là bằng nhau.

5B. Một canô chạy trên sông trong 8 giờ, xuôi dòng 81A:m và ngược dòng 105km. Một lần khác cũng chạy trên khúc sông đó, canô này chạy trong 4 giờ, xuôi dòng 54km và ngược dòng 42km. Hãy tính vận tốc khi xuôi dòng và ngược dòng của canô, biết vận tốc dòng nước và vận tốc riêng của canô không đổi.

6A. Bạn Tuấn vào cửa hàng Bách hóa hỏi mua 1 đôi giày và 1 bộ quần áo thể thao, giá tiền tổng cộng là 148 000 đồng. Một tuần sau trở lại, giá mỗi đôi giày giảm 20%, giá mỗi bộ quần áo thể thao giảm 40%. Bạn Tuân đưa cho cô bán hàng 110 000 đồng; cô bán hàng trả  lại cho bạn Tuấn 8 900 đồng. Hỏi giá tiền 1 đôi giày, giá tiền 1 bộ quần áo thể thao khi chưa giảm giá là bao nhiêu?

6B. Tháng thứ nhất hai tô sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai tổ I vượt mức 15%, tổ II vượt mức 10% so với tháng thứ nhất. Vì vậy hai tô đã sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng thứ nhất mỗi tô sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
7. Cho hệ phương trình: 
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(m là tham số). 
a) Giải hệ phương trình với m = 1.

b) Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất (x; y) sao cho x, y nguyên dương.

8. Cho hệ phương trình: 
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(m là tham số).

a) Giải hệ phương trình với m = 3.

b) Tìm các giá trị của m để nghiệm (x ; y) của hệ phương trình thỏa mãn điều kiện x > 0, y > 0.

9. Cho hệ phương trình: 
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 (a là tham số).
a) Giải biện luận hệ phương trình đã cho theo a.
b) Trong trường hợp hệ có nghiệm duy nhất (x; y), hãy tìm:

i) Hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc a.
ii) Các giá trị của a để x và y thoả mãn 6x2 - 19y = 5.

10. Cho hệ phương trình 
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 (m là tham số không âm).

a) Giải hệ phương trình với m = 4.

b) Tìm các giá trị của m sao cho biểu thức p - x + y đạt giá trị nhỏ nhất.

11. Cho hệ phương trình 
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(m là tham số).

a) Giải hệ phương trình khi m = 
[image: image132.wmf]2

.
b) Giải và biện luận hệ phương trình đã cho theo tham số ra.

c) Trong trường hợp hệ có nghiệm duy nhất (x; y), tìm các giá trị của ra để:

i) y - 5x = -4;


ii) x < 1 và y > 0.

12. Tìm hai số biết tổng của chúng là 17, tổng bình phương mỗi số là 157.

13. Một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 100m2. Tính độ dài các cạnh của thửa ruộng, biết rằng nếu tăng chiều rộng cua thửa ruộng lên 2m và giảm chiều dài của thửa ruộng đi 5m thì diện tích của thừa ruộng sẽ tăng thêm 5m2.
14. Một thửa ruộng hình tam giác có diện tích 180m2. Tính chiều dài cạnh đáy thửa ruộng, biết rằng nếu tăng cạnh đáy thêm 4m và chiều cao giảm đi 1 ra thì diện tích không đổi.

15. Để hoàn thành một công việc, hai tổ phải làm chung trong 6 giờ. Sau 2 giờ làm chung thì tổ hai bị điều đi làm việc khác, tô một đã hoàn thành nốt công việc còn lại trong 10 giờ. Hỏi nếu mỗi tô làm riêng thì sau bao lâu sẽ hoàn thành công việc?

16. Một người đi xe máy từ A đến B cách nhau 120km:ra với vận tốc dự định trước. Sau khi đi được 1/3 quãng đường AB người đó tăng vận tốc thêm 10km/giờ trên quãng đường còn lại. Tìm vận tốc dự định và thời gian lăn bánh trên đường, biết rằng người đó đến B sớm hơn dự định 24 phút.

17. Một người dự định đi xe đạp từ A đến B cách nhau 36km trong thời gian nhất định. Sau khi đi được nửa quãng đường người đó dừng lại nghỉ 18 phút. Do đó, để đến B đúng hẹn người đó đã tăng vận tốc thêm 2km/giờ trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu và thời gian xe lăn bánh trên đường.

18. Một công nhân dự định làm 150 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Sau khi làm được 2 giờ với năng suât dự kiến, người đó đã cải tiến các thao tác nên đã tăng năng suất được 2 sản phẩm mỗi giờ và vì vậy đã hoàn thành 150 sản phẩm sớm hơn dự kiến 30 phút. Hãy tính năng suât dự kiến ban đầu.

19. Có hai loại quặng chứa 75% sắt và 50% sắt. Tính khôi lượng của mỗi loại quặng đem trộn để được 25 tấn quặng chứa 66% sắt.

20. Có ba thùng chứa tất cả 80 lít dầu. Thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ hai 10 lít. Nêu đô 26 lít từ thùng thứ nhất sang thùng thứ ba, thì số dầu ở thùng thứ hai và thùng thứ ba bằng nhau. Hỏi số dầu ban đầu ỏ thùng thứ nhất và thùng thứ hai?
21. Trong một phòng họp có một số ghế dài. Nếu xếp môi ghế 5 người thì có 9 người không có chỗ ngồi. Nếu xếp ghế 6 người thì thừa 1 ghế. Hỏi trong phòng học có bao nhiêu ghế và có bao nhiêu người dự họp?  
ĐỂ KIỂM TRA CHƯƠNG III
Thời gian làm bài cho mỗi đề là 45 phút

ĐỀ SỐ 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)
Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Tập nghiệm tổng quát của phương trình 
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xy

+=

là:

A. 
[image: image134.wmf]4

;

x

yR

=

ì

í

Î

î

 

B. 
[image: image135.wmf]4

;

x

yR

=-

ì

í

Î

î


 
C. 
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Câu 2. Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp với phương trình x - y = 1 để được một hệ phương trình bậc nhất một ẩn có vô số nghiệm?

A. 2y = 2x-2;



B.y = x + 1;
C.2y = 2-2x;



D. y = 2x-2.
Câu 3. Hệ phương trình: 
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 có nghiệm là:

A. (2; -3); 

B. (2; 3); 

C. (0; 1); 

D. (-1;1).

Câu 4. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. xy + x = 3;

B. 2x - y = 0;



C. x2 + 2y = 1;

D. x + 3 = 0.
PHẦN II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Bài 1. (2,0 điểm) Giải các hệ phương trình sau:
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b) 
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Bài 2. (2,5 điểm) Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết tổng các chữ số của nó là 6. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó thì được một số mới nhỏ hơn số đã cho là 18 đơn vị.

Bài 3. (3,5 điểm) Cho phương trình x + my - m +1 với m là tham số.
a) Với m = 1, hãy tìm nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của phương trình trên hệ trục tọa độ.

b) Tìm m để phương trình đã cho và phương trình 2x - y = 5

không có nghiệm chung.

c) Tìm m để phương trình đã cho cùng với phương trình mx + y = 3m -1 có ghiệm chung duy nhất sao cho tích x.y có giá trị nhỏ nhất.

ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)
Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Cho hai đường thẳng d: y = 2x + 5 và d' :y = ax + 5.

Ta có d // d' khi d' có phương trình là:

A. y = 3x + 5
B. y = 5x + 5 

C. y = -2x + 5
D. Cả 3 sai.

Câu 2. Phương trình 4x - 3y = -1 nhận cặp số nào sau đây là nghiệm:

A. (1;-1) 

B. (-1;-1) 


C. (1;1)

D. (-1; 1)

Câu 3. Với giá trị nào của k thì phương trình x - ky = -1 nhận cặp số (1; 2) làm nghiệm.

A.k = 2

B.k=1


C.k = -1

D.k = 0
Câu 4. Với giá trị nào của a thì hệ phương trình 
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vô nghiệm.

A. a = 0

B. a = l


C.a = 2

D.a = 3
PHẦN II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Bài 1. (3,0 điểm) Giải các hệ phương trình sau:

a) 
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c) 
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Bài 2. (3 điểm) Hai đội xe chở cát để san lấp một khu đất. Nếu hai đội cùng làm thì trong 18 ngày xong công việc. Nếu đội một làm 6 ngày, sao đú đội thứ hai làm tiếp 8 ngày nữa thì được 40% công việc. Hỏi mỗi đội làm một mình bao lâu xong công việc?
Bài 3. (2,0 điểm) Cho hệ phương trình: 
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 có nghiệm duy nhất là (x; y) (a là tham số).
a) Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào a.

b) Tìm các giá trị của a thỏa mãn 6x2 + 17y = 5.

CHƯƠNG IV. HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0).
PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

BÀI 1. HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0) VÀ ĐỒ THỊ
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số

a) Nếu a > 0 thì hàm số y = ax2 (a ≠ 0) nghịch biến x < 0 và đồng biến khi x > 0.

b) Nếu a < 0 thì hàm số y = ax2 (a ≠ 0) đồng biến khi x < 0 và nghịch viến khi x > 0.

2. Đồ thị của hàm số
Đồ thị của hàm số y = ax2 (a ≠ 0) là một parabol đi qua gốc tọa độ O, nhận Oy làm trục đối xứng (O đỉnh của parabol).

- Nếu a > 0 thì đồ thị nằm phía trên trục hoành, O là điểm thấp nhất của đồ thị.

- Nếu a < 0 thì đồ thị nằm phía dưới trục hoành, O là điểm cao nhất của đồ thị.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tính giá trị của hàm số tại một điểm cho trước

Phương pháp giải: Giá trị của hàm số y = ax2 tại điểm x = x0 là y0 = 
[image: image146.wmf]2
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1A. Cho hàm số y = f(x) = -2x2.

a) Tìm giá trị của hàm số khi x nhận các giá trị lần lượt là -2; 0 và 3 -
[image: image147.wmf]22

.

b) Tìm các giá trị của a, biết rằng f(a) = -10 + 
[image: image148.wmf]46.

 

c) Tìm điều kiện của b, biết rằng f(b) ≥ 4b + 6.

1B. Cho hàm số y = f(x) = 3x2.

a) Tìm giá trị của hàm số khi x nhận các giá trị lần lượt là -3; 
[image: image149.wmf]22

và 1 - 
[image: image150.wmf]23

.
b) Tìm a biết f(a) = 12 + 
[image: image151.wmf]63.

 

c) Tìm a biết f(b) ≥ 6b + 12.

2A. Cho hàm số y = (2m + 1)x2 (m là tham số). Tìm các giá trị của tham số m để:

a) Đồ thị hàm số đi qua điểm A
[image: image152.wmf]24
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b) Đồ thị hàm số đi qua điểm (x0; y0) với (x0; y0) là nghiệm của hệ phương trình 
[image: image153.wmf]2
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2B. Cho hàm số y = (2m – 1)x2 (m là tham số).

a) Tìm giá trị của m để y = -2 khi x = -1.

b) Tìm giá trị của m biết (x;y) thỏa mãn:
i) 
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ii) 
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3A. Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 100m. Quãng đường chuyển động S (đơn vị tính bằng mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (đơn vị tính bằng giây) được cho bởi công thức S = 4t2.

a) Hỏi sau các khoảng thời gian lần lượt là 3 giây và 5 giây vật này cách mặt đất bao nhiêu mét?

b) Sau thời gian bao lâu thì vật tiếp đất?

3B. Một khách du lịch chơi trò Bungee từ tỉnh tháp Macao coa 234 mét so với mặt đất. Quãng đường chuyển động S (đơn vị tính bằng mét) của người rơi phụ thuộc vào thời gian t (đơn vị tính bằng giây) được cho bởi công thức: 
[image: image156.wmf]2
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a) Hỏi sau khoảng thời gian 4 giây du khách cách mặt đất lần lượt là bao nhiêu mét? 

b) Sau khoảng thời gian bao lâu thì du khách cách mặt đất 71,5 mét?

Dạng 2. Xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số
Phương pháp giải: Xét hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Ta có:

1. Nếu a > 0 thì hàm số nghịch viến khi x < 0 và đồng biến khi x > 0.
2. Nếu a < 0 thì hàm số đồng biến khi x < 0 và nghịch biến khi x > 0.

4A. Cho hàm số y = (3m + 2)x2 với 
[image: image157.wmf]2
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 Tìm các giá trị của tham số m để hàm số:

a) Đồng biến với mọi x < 0.

b) Nghịch biến với mọi x < 0.

c) Đạt giá trị nhỏ nhất là 0.

d) Đạt giá trị lớn nhất là 0.

4B. Cho hàm số y = (3m – 4)x2 với 
[image: image158.wmf]4
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Tìm các giá trị của tham số m để hàm số:
a) Nghịch biến với mọi x > 0.

b) Đồng biến với mọi x > 0.

c) Đạt giá trị lớn nhất là 0.

d) Đạt giá trị nhỏ nhất là 0.

5A. Cho hàm số y = (-m2 – 2m – 3)x2.

a) Chứng minh rằng với mọi tham số m, hàm số luôn nghịch biến với mọi x > 0 và đồng biến với mọi x < 0.

b) Tìm các giá trị của tham số m để khi 
[image: image159.wmf]1
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5B. Cho hàm số y = 
[image: image162.wmf]2
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 Tìm các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến với mọi x > 0 và nghịch biến với mọi x < 0.

Dạng 3. Vẽ đồ thị của hàm số
Phương pháp giải: Ta thực hiện các bước sau:
Bước 1. Lập bảng các giá trị đặc biệt tương ứng giữa x và y của hàm số y = ax2 (a ≠ 0). 

Bước 2. Biểu diễn các điểm đặc biệt trên mặt phẳng tọa độ và vẽ đồ thị dạng parabol của hàm số đi qua các điểm đặc biệt đó.

6A. Cho hàm số y = ax2 (a ≠ 0) có đồ thị parabol (P).

a) Xác định a để (P) đi qua điểm 
[image: image164.wmf](2;4).
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b) Với giá trị a vừa tìm được ở trên, hãy:

i) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ;

ii) Tìm các điểm trên (P) có tung độ bằng 2;

iii) Tìm các điểm trên (P) các đều hai trục tọa độ.

6B. Cho hàm số y = (m – 1)x2 (m ≠ 0) có đồ thị parabol (P).

a) Xác định a để (P) đi qua điểm 
[image: image165.wmf](3;1).
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b) Với giá trị m vừa tìm được ở trên, hãy:

i) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ;

ii) Tìm các điểm trên (P) có tung độ bằng 1;

iii) Tìm các điểm trên (P) có tung độ gấp đôi hoành độ.

7A. Cho hàm số y = x2 có đồ thị parabol (P).

a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ;

b) Trong các điểm A(1; 2), B(-1;-2) và C(10; -200), điểm nào thuộc (P), điểm nào không thuộc (P)?

Dạng 4. Tọa độ giao điểm của parabol và đường thẳng
Phương pháp giải :Cho parabol (P) : y = ax2 (a ≠ 0) và đường thẳng d : y = mx + n. Để tìm tọa độ giao điểm (nếu có) của (P) và d ta làm như sau:
Bước 1. Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d: 

ax2 = mx + n    (*)

Bước 2. Giải phương trình (*) ta tìm được nghiệm (nếu có). Từ đó ta tìm được tọa độ giao điểm của (P) và d.

Chú ý: Số nghiệm của (*) bằng đúng số giao điểm của (P) và d, cụ thể:

- Nếu (*) vô nghiệm thì d không cắt (P).

- Nếu (*) vô nghiệm kép thì d tiếp xúc với (P).

- Nếu (*) có 2 nghiệm phân biệt thì d cắt (P) tại 2 điểm phân biệt.

8A. Cho parabol (P) : y = x2 và đường thẳng d : 
[image: image166.wmf]1
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a) Vẽ (P) và d trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Xác định tọa độ giao điểm của (P) và d.

c) Dựa vào đồ thị, hãy giải bất phương trình 
[image: image167.wmf]2
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8B. Cho parabol (P) : y = 2x2 và đường thẳng d : 
[image: image168.wmf]1.
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a) Vẽ (P) và d trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Xác định tọa độ giao điểm của (P) và d.

c) Dựa vào đồ thị, hãy giải bất phương trình: 2x2 – x – 1 < 0.

9A. Cho hàm số y = 2x2 có đồ thị là (P).

a) Vẽ (P) trên hệ trục tọa độ.

b) Tìm các điểm thuộc (P) thỏa mãn:


i) Có tung độ bằng 4.

ii) Cách đều hai trục tọa độ.

c) Dựa vào đồ thị, biện luận số nghiệm của phương trình 2x2 – 2m + 3 = 0 theo m.

9B. Cho parabol (P) : y = 
[image: image169.wmf]1
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x2. 

a) Vẽ (P) trên mặt phẳng tọa độ.

b) Dựa vào đồ thị hãy biện luận theo m số nghiệm của phương trình x2 – 2m + 4 = 0. 

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

10. Không vẽ đồ thị hãy tìm tọa độ các giao điểm của các đồ thị hàm số sau: (m là tham số)
a) y = x2 và y = 
[image: image170.wmf]1
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x;


b) y = x2 và y = 2x - 1;


c) y = x2 và y = 2x -3;


d) y = -
[image: image171.wmf]1
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[image: image172.wmf]1
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11. Cho hàm số y = 
[image: image173.wmf]1
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x2. Xác định giá trị của tham số m để các điểm sau thuộc đồ thị hàm số:

a) A(2; m);


b) 
[image: image174.wmf](2;);
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c) 
[image: image175.wmf]3
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12. Cho hàm số y = (m2 + 2m + 3)x2 (m là tham số).

a) Chứng minh hàm số luôn nghịch biến với mọi x < 0 và đồng biến với mọi x > 0.

b) Tìm các giá trị của m biết khi x = 1 hoặc x = -1 thì y = 4.

13. Cho hàm số 
[image: image176.wmf]2
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 Tìm các giá trị của tham số m để hàm số:
a) Nghịch biến với mọi x > 0.

b) Đồng biến với mọi x > 0.
14. Cho hàm số y = (3m + 1)x2 với 
[image: image178.wmf]1
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 Tìm các giá trị cua tham số m để đồ thị hàm số:

a) Đi qua điểm A
[image: image179.wmf]11
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b) Đi qua điểm B(x0;y0) với (x0;y0) là nghiệm của hệ phương trình:
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15. Mọt con cá heo biểu diễn nhảy lên khỏi mặt nước một khoảng là 4m rồi nhảy xuống. Quãng đường nhảy xuống S (đơn vị bằng mét) của cá heo phụ thuộc vào thời gian t (đơn vị tính bằng giây) được cho bởi công thức: S = t2.
a) Hỏi sau khoảng thời gian 1,5 giây tính từ lúc cá heo nhảy xuống, cá heo cách mặt nước bao nhiêu mét ?

b) Sau thời gian bao lâu thì cá heo tiếp nước tính từ lúc cá heo nhảy xuống.

16. Cho hàm số y = ax2 có đồ thị là parabol (P).

a) Tìm hệ số a biết rằng (P) đi qua điểm M(-2; 4).

b) Viết phương trình đường thẳng d đi qua gốc tọa độ và điểm N(2; 4).

c) Vẽ (P) và d xác định được ở các câu a) và b) trên cùng một hệ trục tọa độ.

d) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và d ở các câu a) và b).
17. Cho parabol (P) : y = 2x2 và d : y = 
[image: image181.wmf]3
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a) Vẽ (P) và d trên cùng một hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và d.

c) Dựa vào đồ thị, hãy giải bất phương trình: 
[image: image182.wmf]2
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BÀI 2. CÔNG THỨC NGHIỆM 
CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Phương trình bậc hai một ân

- Phương trình bậc hai một ẩn (hay còn gọi là phương trình bậc hai) là phương trình có dạng:
ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)

trong đó a, b, c là các so thực cho trước, x là ẩn số.

- Giải phương trình bậc hai một ẩn là đi tìm tập nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn đó.
2. thức nghiệm của phương trình bậc hai

Trường hợp 1. Nếu ∆ < 0 thì phương trình vô nghiệm.
Trường hợp 2. Nếu ∆ = 0 thì phương trình có nghiệm kép:

[image: image183.wmf]12
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Trường hợp 3. Nếu A > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:
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3. Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai

Xét phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) với b = 2b'. Gọi biệt thức A' = b'2 - ac.
Trường hợp 1. Nếu A' < 0 thì phương trình vô nghiệm.
Trường hợp 2. Nếu A' = 0 thì phương trình có nghiệm kép:

[image: image185.wmf]12
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Trưòmg hợp 3. Nếu ∆' > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:


[image: image186.wmf]1,2
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Chú ý: Trong trường hợp hệ số b có dạng 2b' ta nên sử dụng để giải phương trình sẽ cho lời giải ngắn gọn hơn.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Không dùng công thức nghiệm, giải phương tri bậc hai một ẩn cho trước
Phương pháp giải: Ta có thế sử dụng một trong các cách sau:

Cách 1. Đưa phương trình đã cho về dạng tích.

Cách 2. Đưa phương trình đã cho về phương trình mà vế trái một bình phương còn vế phải là một hằng số.
1A. Giải các phương trình:

a) 5x2 -7x = 0;


b)-3x2+9 = 0;

c) x2 -6x+ 5 = 0;


d) 3x2 + 12x + 1 = 0.

1B. Giải các phương trình:

a) 
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b) 
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c) x2 – x – 9 = 0;


d) 3x2 + 6x + 5 = 0.
2A. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 4x2 + m2x + 4m = 0 có nghiệm x = 1 ?

2B. Cho phương trình 4mx2 - x - 10m2 = 0. Tìm các giá trị cua tham số m để phương trình có nghiệm x = 2.

Dạng 2. Giải phương trình bậc hai bằng cách sử dụng công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn:
Phương pháp giải: Sử dụng công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai để giải.

3A. Xác định hệ số a,b,c; Tính biệt thức ∆ (hoặc ∆' nếu b = 2b') rồi tìm nghiệm của các phương trình: 
a) 2x2 -3x-5 = 0;



b) x2 - 6x + 8 = 0;

c) 9x2 - 12x + 4 = 0;


d) -3x2 + 4x - 4 = 0.

3B. Xác định hệ số a,b,c; Tính biệt thức A ( hoặc A'nếu b = 2b') rồi tìm nghiệm của các phương trình:

a) x2 – x -11 = 0 



b) x2 - 4x + 4 = 0; 
c) -5x2 – 4x + 1 = 0;


d) -2x2 + x - 3 = 0
4A. Giải các phương trình sau:

a) x2 + 
[image: image189.wmf]5
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b) 2x2 - 
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 + 1 = 0; 
c) 
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d) -3x2 + 
[image: image192.wmf]46
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 + 4 = 0.
4B. Giải các phương trình sau: 
a) 2x2 + 
[image: image193.wmf]211

x

 -7 = 0; 


b) 152x2 - 5x +1 = 0; 
c) x2 - (2 + 
[image: image194.wmf]3

)x + 
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 = 0;

d) 3x2 - 
[image: image196.wmf]23

x

 + 1 = 0.
Dạng 3. Sử dụng công thức nghiệm, xác định sô nghiệm của phương trình dạng bậc hai

Phương pháp giải: Xét phương trình dạng bậc hai:

ax2 + bx + c = 0.

1. Phương trình có hai nghiệm kép 
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2. Phương trình có hai nghiệm phân biệt 
[image: image198.wmf]0

.

0

a

¹

ì

Û

í

D>

î


3. Phương trình có đúng một nghiệm 
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4. Phương trình vô nghiệm 
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Chú ý: Nếu b = 2b' ta có thể thay điều kiện của ∆ tương ứng bằng ∆’.
5A. Cho phương trình mx2 -2(m-1)x + m-3 = 0 (m là tham số).

Tìm các giá trị của m để phương trình:

a) Có hai nghiệm phân biệt; 
c) Vô nghiệm;



b) Có nghiệm kép; 
e) Có nghiệm.



d) Có đúng một nghiệm;

5B. Cho phương trình (m - 2)x2 - 2(m + 1)x + m = 0 (m là tham số).

Tìm các giá trị của ra để phương trình:

a) Có hai nghiệm phân biệt; 

b) Có nghiệm kép; 
c) Vô nghiệm;



d) Có đúng một nghiệm;
e) Có nghiệm.

Dạng 4. Giải và biện luận phương trình dạng bậc hai
Phương pháp giải:
* Giải và biện luận phương trình dạng bậc hai theo tham số m là tìm tập nghiệm của phương trình tùy theo sự thay đổi của m.
* Xét phương trình dạng bậc hai

ax2 + bx + c - 0 với ∆ = b2 -4ac (hoặc ∆' = b'2- ac).
- Nếu a = 0, ta đưa vể biện luận phương trình bậc nhât.

- Nêu a ≠ 0, ta biện luận phương trình bậc hai theo A.

6A. Giải và biện luận các phương trình sau: (ra là tham số).

a) x2 + (1 -m)x- ra = 0;



b) (m -3)x2 - 2mx + m - 6 = 0.
6B. Giải và biện luận các phương trình sau: (ra là tham số).

a) mx2 + (2m - 1)x + ra + 2 = 0;
b) (m - 2)x2 - 2(m + 1)x + m = 0.

Dạng 5. Một sô bài toán liên quan đến tính có nghiệm củ phương trình bậc hai; Nghiệm chung của các phương trìnl dạng bậc hai; Hai phương trình dạng bậc hai tương đương
Phương pháp giải:
1. Phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có nghiệm 
( A > 0 (hoặc ∆’ ≥ 0).

2. Muốn tìm điều kiện của tham số để hai phương trình dạng bậc hai ax2+bx + c = 0 và a'x2 +b'x + c' = 0 có nghiệm chung, ta làm như sau:

Bước 1. Gọi x0 là nghiệm chung của hai phương trình. Thay x0 vào 2 phương trình để tìm được điều kiện của tham số.

Bước 2. Với giá trị của tham số vừa tìm được, thay trở lại để kiểm tra xem 2 phương trình có nghiệm chung hay không và kết luận.

3. Muốn tìm điều kiện của tham số để hai phương trình dạng bậc hai ax2 +bx + c = 0 và a'x2 +b'x + c' = 0 tương đương, ta xét hai trường hợp:

Trường hợp 1. Hai phương trình cùng vô nghiệm.

Trường hợp 2. Hai phương trình cùng có nghiệm. Khi đó:

- Điều kiện cần để hai phương trình tương đương là chúng có nghiệm chung. Từ đó tìm được điều kiện của tham số.

- Điều kiện đủ với giá trị của tham số vừa tìm được, thay trở lại để kiểm tra xem 2 phương trình tập nghiệm bằng nhau hay không và kết luận.

7A. Cho a, b, c là ba cạnh của một tam giác. Chứng minh phương trình b2x2 - (b2 +c2 -a2)x + c2 =0 luôn vô nghiệm.

7B. Gho phương trình x2 +(a + b + c)x + (ab + bc + ca) = 0 với a, b, c là ba cạnh của một tam giác. Chứng minh phương trình trên luôn vô nghiệm.

8A. Cho hai phương trình x2 + ax + b = 0 và x2 + cx + d = 0. Chứng minh nếu hai phương trình trên có nghiệm chung thì:

(b - d)2 +(a- c)(ad - bc) = 0.

8B. Cho hai phương trình x2 +ax + b = 0 và x2 +bx + a = 0 trong đó 
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 Chứng minh rằng có ít nhất một trong hai phương trình trên có nghiệm.
9A. Cho hai phương trình x2 +x-m = 0 và x2 -mx +1 = 0. Tìm các giá trị của tham số m để:

a) Hai phương trình có nghiệm chung;

b) Hai phương trình tương đương.

9B. Cho hai phương trình x2 -2ax + 3 = 0 và x2-x + a = 0, (a là tham số). Với giá trị nào của a thì:

a) Hai phương trinh trên có nghiệm chung?

b) Hai phương trình trên tương đương?

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
10. Giải các phương trình:

a) 
[image: image202.wmf]2
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b) 3x2 + 3 = 2(x +1);
c) 
[image: image203.wmf]2
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 = (x + 1)(x-1);


d) 
[image: image204.wmf]1
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x(x + l) = (x - 1)2.

11. Cho phương trình 2x2 -(4m + 3)x + 2m2 -1 = 0 (m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình:

a) Có hai nghiệm phân biệt;

b) Có nghiệm kép;

c) Vô nghiệm;



d) Có đúng một nghiệm;

e) Có nghiệm.

12. Biện luận theo m số nghiệm phương trình:

mx2 - 4(m - 1)x + 4m + 8 = 0 (m là tham số).

13. Cho hai phương trình x2 +mx + 2 = 0 và x2 + 2x + m = 0. Xác định các giá trị của tham số m để hai phương trình:

a) Có nghiệm chung;



b) Tương đương.

BÀI 3. HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Hệ thức Vi-ét

Cho phương trình bậc hai ax2 +bx + c = 0 (a 0). Nếu x1, x2 là hai nghiệm của phương trình thì:


[image: image205.wmf]12

12

.

.

b

Sxx

a

c

Pxx

a

-

ì

=+=

ï

ï

í

ï

==

ï

î

 

2. Ứng dụng của hệ thức Vi-ét

a) Xét phương trình bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0).

- Nếu a + b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là x1 = 1, nghiệm còn lại là 
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- Nếu a - b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là x1 = -1, nghiệm còn lại là 
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b) Tìm hai số biết tổng và tích của chúng: Nếu hai số có tổng bằng S và tích bằng P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình:
X2- SX + P = 0.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Không giải phương trình, tính giá trị của biêu thức đối xứng giữa các nghiệm
Phương pháp giải: Ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm: 
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 Từ đó áp dụng hệ thức Vi-ét ta có:
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Bước 2. Biến đổi biểu thức đối xứng giữa các nghiệm của đề bài theo tổng x1 + x2 và tích x1x2 sau đó áp dụng Bước 1.
Chú ý: Một số biểu thức đối xứng giữa các nghiệm thường gặp là:
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1A. Gọi x1, x2 là nghiệm của phương trình x2 - 5x + 3 = 0. Không giải phương trình, hãy tính giá trị của các biểu thức:

a) 
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b) 
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1B. Cho phưoug trình: -3x2 - 5x-2 = 0. Với x1,x2 là nghiệm của phương trình, không giải phương trình, hãy tính:

a) 
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b) 
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c) 
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2A. Cho phương trình x2 - 2(m - 2)x + 2m -5 = 0 (ra là tham số).

a) Tìm điều kiện của ra để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1,x2.

b) Với ra tìm được ở trên, tìm biểu thức liên hệ giữa x1,x2 không phụ thuộc vào ra.

2B. Cho phương trình x2 +(m + 2)x + 2m = 0. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 ,x2 ? Khi đó, hãy tìm biểu thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào ra.

Dạng 2. Giải phương trình bằng cách nhấm nghiệm

Phương pháp giải: Sử dụng ứng dụng của hệ thức Vi-ét.

3A. Xét tổng a + b + c hoặc a - b + c rồi tính nhẩm các nghiệm của các phương trình sau: 
a) 15x2 -17x + 2 = 0;

b) 1230x2 - 4x - 1234 = 0;
c) (2 - 
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d) 
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3B. Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:

a) 7x2 -9x + 2 = 0;


b) 23x2 -9x-32 = 0;

c) 1975x2 + 4x - 1979 = 0;
d) 31, 1x2 - 50,9x + 19,8 = 0.

4A. Cho phương trình (ra - 2)x2 - (2m + 5)x + ra + 7 = 0 với tham số ra.

a) Chứng minh phương trình luôn có một nghiệm không phụ thuộc vào tham số m.

b) Tìm các nghiệm của phương trình đã cho theo tham số ra.

4B. Cho phương trình (2m - 1)x2 + (m - 3)x – 6m - 2 = 0.

a) Chứng minh phương trình đã cho luôn có nghiệm x = -2.

b) Tìm các nghiệm của phương trình đã cho theo tham số ra.

5A. Cho phương trình mx2 -3(m + l)x + m2 - 13m - 4 = 0 (ra là tham số). Tìm các giá trị của ra để phương trình có một nghiệm là x = -2. Tìm nghiệm còn lại.

5B. Tìm giá trị của tham số ra để phương trình x2 +3mx - 108 = 0 (ra là tham số) có một nghiệm là 6. Tìm nghiệm còn lại.

Dạng 3. Tìm hai số khi biết tổng và tích

Phương pháp giải: Để tìm hai số x, y khi biết tổng S = x + y và tích P = x.y, ta làm như sau:

Bước 1. Giải phương trình X2 -SX+P = 0 để tìm các nghiệm X1,X2.

Bước 2. Khi đó các số x, y cần tìm là x = X1,y = X2 hoặc x = X2, y = X1.

6A. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

a) u + v = 15,uv = 36;


b) u2 + v2 = 13,uv = 6.

6B. Tìm hai số u và v trong mỗi trường hợp sau:

a) u + v = 4,uv = 7;



b) u + v = -12,uv - 20.

7A. Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là 2 + 
[image: image226.wmf]3

 và 2 - 
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.
7B. Tìm phương trình bậc hai biết nó nhận 7 và -11 là nghiệm.

8A. Cho phương trình x2 + 5x - 3m = 0 (m là tham số).

a) Tìm tham số m để phương trình có hai nghiệm là x1 và x2.
b) Với điều kiện m tìm được ở câu a), hãy lập một phương trình bậc hai có hai nghiệm là 
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8B. Cho phương trình 3x2 +5x - m = 0. Với giá trị nào của tham số m, phương trình có hai nghiệm là x1 và x2 ? Khi đó, hãy viết phương trình bậc hai có hai nghiệm là 
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Dạng 4. Phân tích tam thức bậc hai thành nhân tử
Phương pháp giải: Nếu tam thức bậc hai ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có hai nghiệm x1; x2 thì tam thức được phân tích thành nhân tử: 
ax2 + bx + c - a(x – x1 )(x – x2).

9A. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) x2 - 7x + 6;


b) 30x2 - 4x - 34;

c) x - 
[image: image232.wmf]5
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d) 2x - 
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9B. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 4x2 - 5x +1;


b) 21x2 - 5x - 26;

c)4x - 
[image: image234.wmf]7

x

+3;


d) 12x- 
[image: image235.wmf]5
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Dạng 5. Xét dấu các nghiệm của phương trình bậc hai 
Phương pháp giải: Xét phương trình ax2 +bx + c-0(a ≠0). Khi đó: 1. Phương trình có hai nghiệm trái dấu ( p < 0.

2. Phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dấu 
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3. Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt 
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4. Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt 
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5. Phương trình có hai nghiệm trái dâ'u mà nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn nghiệm dương 
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Chú ý: Phương trình có hai nghiệm phân biệt ( ∆ > 0; Phương trình có hai nghiệm ( ∆ > 0.

10A. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình:

a) x2 -2(m – 1)x + ra +1 = 0 có hai nghiệm phân biệt trái dấu;

b) x2 - 8x + 2m + 6 = 0 có hai nghiệm phân biệt;
c) x2 - 2(m - 3)x + 8 – 4m = 0 có hai nghiệm phân biệt âm;
d) x2 - 6x + 2m + 1 = 0 có hai nghiệm phân biệt cùng dương;
e) x2 - 2(m- 1)x - 3 - ra = 0 có đúng một nghiệm dương.

1OB.
Tìm các giá trị của tham số ra để phương trình:

a) 2xz - 3(m + 1)x + m2 - ra - 2 = 0 có hai nghiệm trái dấu;
b) 3mx2 + 2(2m +l)x + m = 0 có hai nghiệm âm;

c) x2 + mx+m - 1 = 0 có hai nghiệm lớn hơn m;
d) mx2 - 2(m - 2)x+ 3(ra - 2)= 0 có hai nghiệm cùng dâu.
Dạng 6. Xác định điều kiện của tham số để phương trình bậc hai có nghiệm thỏa mãn hệ thức cho trước
Phương pháp giải: Ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm ∆ ≥ 0.

Bước 2. Từ hệ thức đã cho và hệ thức Vi-ét, tìm được điều kiện của tham số.
Bước 3. Kiểm tra điều kiện của tham số xem có thỏa mãn điều kiện ở Bước 1 hay không rồi kết luận.

11A. Cho phương trình x2 - 5x + m + 4 = 0. Tìm các giá trị của tham số m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1, x2 thòa mãn:

a) |x1| + |x2| = 4;


b)3x​1 + 4x2=6;

c) 
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  = -3; 

d) x1(1 - 3x ) + x (1 - 3x1) = m2 - 23.

11B. Cho phuơng trình x2 -mx-m-1 = 0 (m là tham số). Tìm các giá trị của tham số m để phương trình:

a) Có một nghiệm bằng 5. Tìm nghiệm còn lại.

b) Có hai nghiệm âm phân biệt;

c) Có hai nghiệm trái dấu, trong đó nghiệm âm có giá trị tuyệt đối lớn hơn nghiệm dương;

d) Có hai nghiệm cùng dấu;

e) Có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn: 
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g) Có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn: |x1 -x,| ≥ 3.

III. BÀI TẬP VỂ NHÀ

12. Cho phương trình: -3x2 + x + l = 0. Với x1, x2 là nghiệm của phương trình, không giải phương trình, hãy tính:

a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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13. Tính nhẩm các nghiệm của các phương trình:

a) 16x - 17x + l = 0; 

c) 2x2 - 40x + 38 = 0;

b) 2x2 - 4x - 6 = 0; 


d) 1230x2 -5x - 1235 = 0.

14. Tìm hai số u, v  biết rằng:

a) u + v = -8, uv = -105; 

b) u + v = 9, uv = -90.

15. Cho phương trình x2+ (4m + 1)x + 2(m - 4) = 0. Tìm giá trị của tham số ra để phương trình có hai nghiệm x1, x2 và:

a) Thoả mãn điều kiện x2 - x1 =17;

b) Biểu thức A = (x1 - x2 )2 có giá trị nhỏ nhất;

c) Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ vào ra.

16. Cho phương trình bậc hai: (m + 2)x2 - 2(m + 1)x + m - 4 = 0. Tìm các giá trị của tham số ra để phương trình:

a) Có 2 nghiệm trái dấu;

b) Có 2 nghiệm dương phân biệt;

c) Có 2 nghiệm trái dấu trong đó nghiệm dương nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của nghiệm âm;

d) Có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn: 3(x1 +x2) = 5x1,x2.
17. Cho phương trình: x2 - (2m + l)x + m2 + m - 6 = 0 (ra là tham số).

a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

b) Tìm các giá trị của tham số ra để phương trình có hai nghiệm âm phân biệt.

c) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 
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d) Tìm các giá trị của ra để phương trình có 2 nghiệm x1,x2 thỏa mãn:
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18. Cho phương trình: x2 – 2 (m - 2)x + 2m - 5 = 0 (ra là tham số).

a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi ra.

b) Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình. Tìm ra để x1,x2 thỏa mãn: x1 (1 – x2) + x2 (1 – x1) < 4.
BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỂ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Phương trình trùng phương

- Phương trình trùng phương là phương trình có dạng:

ax4 + bx2 + c - 0 (a ≠ 0).
- Cách giải: Đặt ẩn phụ t = x2 (t > 0) để đưa phương trình vẽ phương trình bậc hai: at2 + bt + c = 0 (a ≠ 0).

2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, ta có các bước giải như sau:

Bước 1. Tìm điều kiện xác định của ẩn của phương trình.

Bước 2. Quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu.

Bước 3. Giải phương trình vừa nhận được ở Bước 2.

Bước 4. So sánh các nghiệm tìm được ở Bước 3 với điều kiện xác định và kết luận.

3. Phương trình đưa về dạng tích

Để giải phương trình đưa vể dạng tích, ta có các bước giải như sau:

Bước 1. Phân tích vế trái thành nhân tử, vế phải bằng 0.

Bước 2. Xét từng nhân tử bằng 0 để tìm nghiệm.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 
Dạng 1. Giải phương trình trùng phương
Phương pháp giải: Xét phương trình trùng phương: 
axA + bx2 + c = 0 (a ≠ 0).

Bước 1. Đặt t = x2 (t ≥ 0) ta được phương trình bậc hai: 
at2 + bt + c = 0 (a ≠ 0)

Bước 2. Giải phương trình bậc hai ẩn t từ đó ta tìm được các nghiệm của phương trình trùng phương đã cho.
1A. Giải các phương trình sau:

a) x4 + 5x2 -6 = 0;


b) (x + 1)4 - 5(x + 1)2 -84 = 0.

Giải các phương trình sau:

a) 2x4 + 7x2 + 5 = 0;


b) 4x4 + 8x2 - 12 = 0;

Dạng 2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu thức
Phương pháp giải: Để giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, ta có các bước giải như sau:

Bước 1. Tìm điều kiện xác định của ẩn.

Bước 2. Quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu.

Bước 3. Giải phương trình bậc hai nhận được ở Bước 2.

Bước 4. So sánh các nghiệm tìm được ở Bước 3 với điều kiện xác định và kết luận.

2A. Giải các phương trình sau:

a) 
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2B. Giải các phương trình sau: 
a) 
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Dạng 3. Phương trình đưa về dạng tích
Phương pháp giải: Để giải phương trình đưa về dạng tích, ta có các bước giải như sau:

Bước 1. Chuyên vế và phân tích vế trái thành nhân tử, vế phải bằng 0.

Bước 2. Xét từng nhân tử bằng 0 để tìm nghiệm.

3A. Giải các phương trình sau:

a) x3- 3x2 - 3x - 4 = 0;
b) (x - 1)3 + x3 + (x + 1)3 - (x + 2)3 = 0;

3B. Giải các phương trình sau:

a) 2x3 -7x2 + 4x + 1 = 0;

b) (x2 + 2x - 5)2 = (x2 - x + 5)2.

Dạng 4. Giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ 
Phương pháp giải:
Bước 1. Đặt điều kiện xác định (nếu có);

Bước 2. Đặt ẩn phụ, đặt điểu kiện của ẩn phụ (nếu có) và giả phương trình theo ẩn mới;

Bước 3. Tìm nghiệm ban đầu và so sánh với điều kiện xác địnl và kết luận.

4A. Giải các phương trình sau:

a) x(x + l)(x + 2)(x + 3) = 8;

b) (x2 + 16x + 60)(x2 +17x + 60) = 6x2;

c) 
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4B. Giải các phương trình sau:

a) (x2 - 3x)2 - 6(x2 - 3x) -7 = 0;

b) x6 +61x3 - 8000 = 0;
c) 
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Dạng 5. Phương trình chứa biếu thức trong dấu căn
Phương pháp giải: Làm mất dấu căn bằng cách đặt ẩn phụ hoặc lũy thừa hai vế.

Chú ý: 
[image: image256.wmf]2

0

.

B

AB

AB

³

ì

=Û

í

=

î

 
5A. Giải các phương trình sau:

a) 
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5B. Giải các phương trình sau:

a) x2 - 3x + 2 = (1 - x)
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Dạng 6. Một số dạng khác
Phương pháp giải: Ngoài các phương pháp trên, ta còn dùng các phương pháp hằng đẳng thức, thêm bớt hạng tử, hoặc đánh giá hai vế... để giải phương trình.

6. Giải các phương trình sau bằng phương pháp thêm bớt hạng tử hoặc dùng hằng đẳng thức:

a) x4 = 24x + 32;




b) x3 = -3x2 + 3x -1;

c) x4 - x2 + 2x - 1 = 0;
7. Giải các phương trình sau bằng phương pháp đánh giá:

a) 
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8. Giải các phương trình sau:

a) 4x2 – 4x – 6|2x – 1| + 6 = 0;
b) 
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10. Giải các phương trình sau: 
a) x4 - 6x2 - 16 = 0;

b) (x + 1)4 +(x + l)2 - 20 = 0.

11. Giải các phương trình sau:

a) 
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12. Giải các phương trình sau:

a) (x + 1)(x-3)(x2 - 2x) = -2;

b) (6x + 5)2 (3x + 2)(x +1) = 35.

c) (x2 + 5x + 8)(x2 + 6x + 8) = 2x2;

d) 
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13. Giải các phương trình sau:

a) x3 - x2 - 8x - 6 = 0;


b)x3 - x2 - x = 
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BÀI 5. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Bước 1. Lập phương trình

- Chọn ẩn số và đặt điều kiện cho ẩn số.

- Biểu diễn các dữ kiện chưa biết qua ẩn số.

- Lập phương trình biểu thị tương quan giữa ẩn số và các dữ kiện đã biết.

Bước 2. Giải phương trình

Bước 3. Đôi chiếu nghiệm của phương trình với điều kiện của ẩn số (nếu có) và với đề bài để đưa ra kết luận.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1. Bài toán về năng suất lao động

Phương pháp giải: Năng suất được tính bằng ti số giữa Khối lượng công việc và Thời gian hoàn thành.

1A. Một phân xưởng theo kế hoạch phải dệt 3000 tấm thảm. Trong 8 ngày đầu họ đã thực hiện được đúng kế hoạch, nhũng ngày còn lại họ đã dệt vượt mức mỗi ngày 10 tấm, nên đã hoàn thành kế hoạch trước 2 ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày phân xưởng phải dệt bao nhiêu tấm?

1B. Tháng đầu hai tô sản xuất làm được 720 dụng cụ. Sang tháng 2 tổ 1 làm vượt mức 12%, tổ 2 vượt mức 15% nên cả hai tổ đã làm được 819 dụng cụ. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ làm được bao nhiêu dụng cụ?

Dạng 2. Toán về công việc làm chung, làm riêng .

Phương pháp giải: Ta chú ý rằng:

- Thường coi khối lượng công việc là 1 đơn vị.

- Năng suất 1 + Năng suất 2 = Tổng năng suất.
2A. Hai tổ sản xuất cùng làm chung một công việc thì hoàn thành trong 2 giờ. Hỏi nếu làm riêng một mình thì mỗi tổ cần bao nhiêu thời gian mới hoàn thành công việc, biết khi làm riêng tổ 1 hoàn thành sớm hơn tổ 2 là 3 giờ?

2B. Hai nguời cùng làm chung một công việc trong 24 giờ thì xong. Năng suất người thự nhất bằng năng suất người thứ hai. Hỏi nếu mỗi người làm công việc đó một mình thì hoàn thành sau bao lâu?

3A. Hai công nhân nếu làm chung thì trong 12 giờ sẽ hoàn thành công việc. Họ làm chung trong 4 giờ thì người thứ nhất chuyên đi làm việc khác, người thứ hai làm nốt công việc còn lại trong 10 giờ thì xong. Hỏi người thứ hai làm một mình bao lâu thì hoàn thành công việc?

3B. Hai người cùng làm chung một công việc thì 15 giờ sẽ xong. Hai người làm được 8 giờ thì người thứ nhât được điều đi làm công việc khác, người thứ hai tiếp tục làm việc trong 21 giờ nữa thì xong công việc. Hỏi nếu làm một mình thì môi người phải làm trong bao lâu mói xong công việc?

Dạng 3. Toán về quan hệ các số
4A. Tìm hai số dương biết rằng hai lần số lớn lớn hơn ba lần số bé là 9 và hiệu các bình phương của chúng bằng 119.

4B. Tìm 2 số biết tổng của chúng là 17 và tổng lập phương của chúng bằng 1241.
Dạng 4. Toán có nội dung hình học

5A. Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 280m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn (thuộc đất của vườn) rộng 2ra, diện tích còn lại của khu vườn là 4256m2. Tính các kích thước của khu vườn.

5B. Một thửa ruộng hình chữ nhật, nếu tăng chiều dài thêm 2m và chiều rộng 3m thì diện tích tăng 100m2. Nếu cùng giảm chiều dài và chiều rộng 2m thì diện tích giảm 68m2. Tính diện tích thửa ruộng đó.

Dạng 5. Toán chuyển động 

Phương pháp giải: Chú ý rằng:

Quãng đường = Vận tốc x Thời gian.

6A. Một người đi xe máy từ A đểh B với vận tốc 25km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB.
6B. Lúc 6 giờ, một ôtô xuất phát từ A đến B với vận tốc trung bình 40km/h. Khi đến B, người lái xe làm nhiệm vụ giao nhận hàng trong 30 phút rổi cho xe quay trở về A với vận tốc trung bình 30km/h. Tính quãng đường AB biết rằng ôtô về đến A lúc 10 giờ cùng ngày.

7A. Hai xe máy khởi hành lúc 7 giờ sáng từ A để đến B. Xe máy thứ nhât chạy với vận tốc 30km/h, xe máy thứ hai chạy với vận tốc lớn hơn vận tốc của xe máy thứ nhất là 6km/h. Trên đường đi xe thứ hai dừng lại nghỉ 40 phút rồi lại tiếp tục chạy với vận tốc cũ. Tính chiều dài quãng đường AB, biết cả hai xe đến B cùng lúc.

7B. Hai người đi xe đạp cùng lúc, ngược chiều nhau từ hai địa điểm A và B cách nhau 42km và gặp nhau sau 2 giờ. Tính vận tốc của mỗi người, biết rằng người đi từ A mỗi giờ đi nhanh hơn người đi từ B là 3km.
8A. Lúc 7 giờ sáng, một người đi xe đạp khởi hành từ A với vận tốc 10km/h. Sau đó lúc 8 giờ 40 phút, một người khác đi xe máy từ A đuổi theo với vận tốíc 30km/h. Hỏi hai người gặp nhau lúc mây giờ?

8B. Một đoàn tàu hỏa từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, 1 giờ 48 phút sau, một đoàn tàu khác khởi hành từ Nam Định cũng đi Thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc nhỏ hơn vận tốc của đoàn tàu thứ nhất là 5km/h. Hai đoàn tàu gặp nhau (tại 1 ga nào đó) sau 4 giờ 48 phút kể từ khi đoàn tàu thứ nhất khởi hành. Tính vận tốc của mỗi đoàn tàu, biết rằng Ga Nam Định nằm trên đường từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh và cách Ga Hà Nội 87km.

Dạng 6. Toán về chuyên động trên dòng nước

Phương pháp giải: Ta có chú ý sau:

- Vận tốc tàu khi xuôi dòng = Vận tốc của tàu khi nước yên lặng 
+ Vận tốc dòng nước;

-+ Vận tốc tàu khi ngược dòng = Vận tốc của tàu khi nước yên lặng - Vận tốc dòng nước.

9A. Một canô tuần tra đi xuôi dòng từ A đến B hết 1 giờ 20 phút và ngược dòng tù B về A hết 2 giờ. Tính vận tốic riêng của canô, biết vận tốc dòng nước là 3km/h.

9B. Một canô chạy xuôi dòng từ A đến B rồi chạy ngược dòng từ B đến A hết tâ't cả 4 giờ. Tính vận tốíc canô khi nước yên lặng, biết rằng quãng sông AB dài 30km và vận tôc dòng nước là 4km/giờ. 
Dạng 7. Các dạng khác

10A.
Hai lớp 8A và 8B có tổng cộng 94 học sinh biết rằng 25% số học sinh 8A và 20% số học sinh 8B đạt loại giỏi. Tổng số học sinh giỏi của hai lớp là 21. Tính số học sinh của mỗi lớp?

10B.
Tìm số học sinh của hai lớp 8A và 8B, biết rằng nếu chuyển 3 học sinh từ lớp 8A sang lớp 8B thì số học sinh hai lớp bằng nhau, nêu chuyển 5 học sinh từ lớp 8B sang lớp 8A thì số học sinh 8B bằng 
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 số học sinh lớp 8A?

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ


11. Hai người cùng làm chung một công việc trong 
[image: image269.wmf]12
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 giờ thì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì người thứ nhất hoàn thành công việc trong ít hơn người thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu thời gian để xong công việc?

12. Năm ngoái, hai đơn vị sản xuất nông nghiệp thu hoạch được 600 tấn thóc. Năm nay, đơn vị thứ nhất làm vượt mức 10%, đơn vị thứ hai làm vượt mức 20% so với năm ngoái. Do đó, cả hai đơn vị thu hoạch được 685 tấn thóc. Hỏi năm ngoái, mỗi đơn vị đã thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc?

13. Một tổ sản xuất phải làm được 600 sản phẩm trong một thời gian quy định với năng suất quy định. Sau khi làm xong 400 sản phẩm tổ sản xuất tăng năng suất lao động, mỗi ngày làm tăng thêm 10 sản phẩm so với quy định. Vì vậy mà công việc được hoàn thành sóm hơn quy định một ngày. Tính xem, theo quy định, mỗi ngày tổ sản xuất phải làm bao nhiêu sản phẩm. 
14. Một tam giác vuông có chu vi là 30cm, độ dài hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 7cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác. 

15. Tìm tất cả các số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 5 và tổng các bình phương hai chữ số của nó bằng 13. 16. Quãng đường một canô đi xuôi dòng trong 4 giờ bằng 2,4 lần quãng đường một canô đi ngược dòng trong 2 giờ. Hỏi vận tốc canô khi xuôi dòng, biết rằng vận tốc canô khi nước yên tĩnh là 15km/h.

17. Một ôtô chuyển động đều với vận tốc đã định để đi hết quãng đường dài 120km trong một thời gian đã định. Đi được một nửa quãng đường xe nghỉ 3 phút nên để đến noi đúng giờ, xe phải tăng vận tốc thêm 2km/h trên nừa quãng đường còn lại. Tính thời gian xe lăn bánh trên đường.

18. Hai sân bay Hà Nội và Đà Nang cách nhau 600km. Một máy bay cánh quạt từ Đà Nang đi Hà Nội. Sau đó 10 phút, một máy bay phản lực từ Hà Nội bay tới Đà Nằng với vận tốc lớn hơn máy bay cánh quạt là 300km/h. Máy bay phản lực đến Đà Nang trước khi máy bay cánh quạt đến Hà Nội 10 phút. Tính vận tốc của mỗi máy bay.

19. Người ta trộn 8 gam chất lỏng này với 6 gam chất lòng khác có khối lượng riêng nhỏ hơn là 0,2g/cm3 để được một chất lỏng có khối lượng riêng là 0,7g/cm3. Tìm khối lượng riêng của mỗi chất lỏng.

BÀI 6. BÀI TOÁN VỂ ĐƯỜNG THANG VÀ PARABOL

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Cho đường thẳng d : y = mx + n và parabol (P): y = ax2 (a ≠ 0). Khi đó số giao điểm cùa ả và (P) bằng đúng số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm:

ax2 = mx + n.

Ta có bảng sau đây:

	Số giao điểm của d và (P)
	Biệt thức ( của phương trình hoành độ giao điểm của d và (P)
	Vị trí tương đối của của d và (P)

	0
	∆ < 0
	d không cắt (P)

	1
	∆ = 0
	d tiếp xúc với (P)

	2
	∆ > 0
	d cắt (P) tại hai điểm phân biệt


II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

1A. Cho parabol (P): y = 
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 và đường thẳng d : y = 
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a) Với n = 1, hãy:

i) Vẽ (P) và d trên cùng một mặt phang tọa độ;

ii) Tìm tọa độ các giao điểm A và B của (P) và d;

iii) Tính diện tích tam giác AOB.

b) Tìm các giá trị của n để:

i) d và (P) tiếp xúc nhau.

ii) d cắt (P) tại hai điểm phân biệt;

iii) d cắt (P) tại hai điểm nằm về hai phía đôi của trục Oy. 
1B. Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng d:y = -2x + m.

a) Với m = 3, hãy:

i) Vẽ (P) và d trên cùng một mặt phẳng tọa độ;

ii) Tìm tọa độ các giao điểm M và N của (P) và d;

iii) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

b) Tìm các giá trị của m để:

i) d và (P) tiếp xúc nhau.

ii) d cắt (P) không cắt nhau;

iii) d cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ âm. 
2A. Viết phương trình đường thẳng d, biết:

a) d đi qua hai điểm A, B thuộc (P): y = 
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và có hoành độ lần lượt là -2; 4;

b) d song song với đường thẳng d': 2y + 4x = 5 và tiếp xúc với (P):y = x2;

c) d tiếp xúc với (P): y = 
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 tại điểm C(3; 3).

2B. Viết phương trình đường thẳng d, biết:

a) d đi qua gốc tọa độ và điểm M thuộc (P): y = 2x2 có hoành độ là 
[image: image274.wmf]1
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;
b) d vuông góc với đường thẳng d': x - 3y + l = 0 và tiếp xúc với (P) : y = 
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;

2

x

 
c) d tiếp xúc với (P): y = 3x2 tại điểm N( 1; 3).

3A. Cho parabol (P): y = -x2 và đường thẳng d đi qua điểm M(0; -1) có hệ số góc là k.

a) Viết phương trình đường thẳng d và chứng minh với mọi giá trị của k thì d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B.

b) Gọi hoành độ của A,B lần lượt là x1,x2. Chứng minh |xx -x2| ≥ 2.


c) Chứng minh tam giác OAB vuông.

3B. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho M(1;2) và đường thẳng d:y = -3x + l.

a) Viết phương trình đường thẳng d' đi qua M và song song với d.

b) Cho parabol (P) : y = mx2 (m ≠ 0). Tìm các giá trị của tham số ra để d và (P) cắt nhau tại hai điếm phân biệt A, B nằm cùng phía đối với trục tung.

4A. Cho parabol (P) : y = (2m – 1)x2 với ra 
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a) Xác định tham số ra biết đồ thị hàm số đi qua A(3; 3). Vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.

b) Một đường thẳng song song với trục hoành, cắt trục tung tại điểm có tung độ là 4, cắt (P) trên tại 2 điểm A và B. Tính diện tích tam giác AOB.

4B. Cho parabol (P) :y = ax2 (a ≠ 0) và đường thẳng d : y - 2mx-m + 2.

a) Xác định tham số a biết (P) đi qua A(1;-1);

b) Biện luận số giao điểm của (P) và d theo tham số ra.

III. BÀI TẬP VỂ NHÀ

5. Trong cùng mặt phẳng tọa độ cho parabol (P) : y = ax2 a ≠ 0 (a là tham số) và hai đường thẳng d1 : y = x +1 và d2 : x + 2y + 4 = 0.

a) Tìm tọa độ giao điểm A của dl và d2.

b) Tìm giá trị của a để (P) đi qua A. Vẽ (P) với a vừa tìm được.

c) Viết phương trình đường thẳng d biết d tiếp xúc với (P) tại A.

6. Trong cùng mặt phẳng tọa độ, cho parabol: (P) : y = 
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 và đường thẳng d : y = mx – 2m -1.

a) Vẽ (P).

b) Tìm giá trị của tham số ra sao cho d tiếp xúc với (P).

c) Chứng tỏ d luôn luôn đi qua một điểm cố định A thuộc (P).

7. Cho parabol (P): y = và đường thăng d: mx + y = 2.

a) Chứng minh (P) và d luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B.

b) Xác định m để AB nhỏ nhất. Tính diện tích A AOB với m vừa tìm được.

8. Cho (P): y = 
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 và đường thăng d đi qua 7(0; 2) có hệ số góc k.

a) Chứng minh (P) và d luôn cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B.

b) Gọi H và K lần lượt là hình chiêu vuông góc của A và B trên trục Ox. Chứng minh tam giác IHK vuông tại I.

9. Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng d: y – mx - m +1. Tìm các giá trị của tham số m để d cắt (P) tại hai điếm phân biệt A và B có hoành độ x1 và x2 thỏa mãn:

a) |x1| + |x2| = 4;



b)xl = 9x2.

10. Cho parabol (P) có đồ thị đi qua gốc tọa độ và đi qua điểm

a) Viết phương trình của (P).

b) Tìm các giá trị nào của tham số m đẻ đường thẳng d:y = 
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 x + m cắt (P) tại hai điểm có hoành độ x1,x2 thoả mãn 3xl + 5x2 = 5.

11. Cho parabol (P) :y - x2 và đường thẳng d:y - 2 mx - 2 m + 3.

a) Tim tọa độ các điểm thuộc (P) biết tung độ của chúng bằng 2.

b) Chứng minh với mọi giá trị của tham số m, thì đường thẳng d luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt.

c) Gọi y1,y2 là tung độ các giao điểm của d và (P). Tìm các giá trị của tham số m để y1 + y2 < 9.
ÔN TẬP CHƯƠNG IV
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem phần Tóm tắt lý thuyết các bài từ Bài 1 đển Bài 6 của chương này.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

1A. Cho phương trình 2mx2 - 2(2m - 1)x + 2m -3 = 0. Tìm các giá trị của m để phương trình:

a) Có hai nghiệm phân biệt;

b) Có nghiệm kép;

c) Vô nghiệm;



d) Có duy nhất 1 nghiệm;

e) Có nghiệm.

1B. Cho phương trình x2 - (a + 2)x + 4 = 0. Tìm a để phương trình:

a) Có hai nghiệm phân biệt;

b) Có hai nghiệm phân biệt trái dấu;

c) Có hai nghiệm phân biệt cùng dấu dương;

d) Có hai nghiệm phân biệt cùng dấu âm.

2A. Cho các phương trình:

ax2 + 2 bx + c = 0;
bx2 + 2cx + a- 0;
cx2 + 2 ax + b = 0

trong đó a,b,c ≠ 0. Chứng minh có ít nhất một trong ba phương trình trên có  nghiệm.

2B. Chứng minh phương trình

(x - a)(x -b) + (x- b)(x - c) + (x - c)(x - a) = 0
luôn có nghiệm với mọi a, b, c.
3A. Giải các phương trình:

a) 
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b) (x - 1)2016 + (x - 2)2016 = 1 .

3B. Giải các phương trình:

a) x3 +3x2 +3x - 2008 = 0; 

b) x4 -3x3 +3x + l = 0.
4A. Cho hàm số y = -x2 có đồ thị là parabol (P) và đường thẳng đi qua N(-l;-2) và có hệ số góc k.
a) Viết phương trình đường thẳng d.
b) Tìm các giá trị của k để (P) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B nằm về hai phía của trục tung.

c) Gọi A(x1;y1),B(x2;y2). Tìm các giá trị của k để biểu thức S = x1 + y1 + x2 + y2 đạt giá trị lớn nhất.

4B. Cho parabol (P):y = x2 và đường thẳng d:y = mx +1. (m là tham số)

a) Vẽ (P) và d khi ra = 1.

b) Chứng minh với mọi giá trị của ra, d luôn đi qua một điểm cố 6 định và luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B.
c) Tìm các giá trị của ra để tam giác AOB có diện tích bằng 2 (đon vị diện tích).

5A. Cho phưong trình x2 + (m + 2)x + 2m - 0. (m là tham số)

a) Giải và biện luận phương trình.

b) Biết phương trình có một nghiệm là x = 3. Tìm m và nghiệm còn lại.

c) Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn
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d) Tìm các giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm đổi nhau.

e) Tìm các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm cùng dấu. Khi đó 2 nghiệm cùng âm hay cùng dương?

g) Đặt A = x2 + x2 - 4 x1x2 + 4 với x1 ,x2 là 2 nghiệm của phương trình. 
Hãy:

i) Tìm biểu thức A theo m;

ii) Tìm các giá trị của m để A = 8;
iii) Tìm giá trị nhỏ nhất của A và giá trị tương ứng của ra. 

h) Chứng minh biểu thức: p = 2(x1 + x2) + x1x2 - 4 không phụ thuộc vào m.
5B. Cho phương trình: x2 - (2a - 1)x – 4a - 3 = 0. (a là tham số)

a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

b) Gọi x1 ,x2 là 2 nghiệm của phương trình. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  A = x
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c) Tìm các giá trị cua a để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

d) Tìm các giá trị của a để phương trình có hai nghiệm cùng dương.

III. BÀI TẬP VỂ NHÀ
6. Cho phương trình: x2 - (2a - 6)x + ra -13 = 0 (ra là tham số).

a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

b) Gọi x1, x2 là 2 nghiệm của phương trình. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x1x2 - 
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c) Tìm các giá trị của ra để phương trình có hai nghiệm đối nhau.

7. Cho parabol (P): y = -x2 và đường thẳng d:y = mx - 2.

a) Chứng minh d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A và B với mọi giá trị của tham số ra.

b) Gọi x1, x2 là hoành độ của A và B. Tìm giá trị của tham số ra để
m để 
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8. Cho parabol (P):y = x2 và đường thẳng d:y = rax + ra + 1. (ra là tham số)

a) Tìm các giá trị của ra để (P) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B.
b) Gọi x1 và x2 là hoành độ của A và B. Tìm các giá trị của ra để 
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c) Tìm các giá trị của ra để (P) và d cắt nhau tại hai điểm phân biệt cùng nằm về phía bên trái của trục tung.
9. Cho parabol (P): y = 2x2 và đường thẳng d : y = 4x - 2.

a) Chứng minh d tiếp xúc với (P) tại điểm A(1;2).

b) Viết phương trình đường thẳng d' có hệ số góc là ra và đi qua điểm A( 1;2). Tìm ra để d' cắt (P) tại hai điểm phân biệt mà một trong hai giao điểm đó có hoành độ lớn hơn 3.

c) Cho parabol (P): y = 
[image: image286.wmf]1
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x2 và đường thẳng d: y = mx + 2.

a) Chứng minh với mọi giá trị của ra, d luôn cắt parabol (P) tại 2 điểm phân biệt.

b) Gọi x1,x2 lần lượt là hoành độ các giao điểm của d và parabol
(P). Tìm giá trị của ra để 
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11. Cho parabol (P) có đồ thị đi qua gốc tọa độ và qua điểm 
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a) Viết phưong trình của (P).

b) Tìm giá trị của ra để đường thẳng d:y = x + m cắt (P) tại 2 điểm có hoành độ x1, x2 sao cho 3x1 + 5x2 = 5 .
ĐỂ KIỂM TRA CHƯƠNG IV

Thời gian làm bài cho mỗi đề là 45 phút

ĐỂ SỐ 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 ĐIÊM)

Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Phương trình -3x2 + 2x + 5 = 0 có tập nghiệm là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 2. Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt?

A. x2 + 3 = 0;



B. 9x2 - 6x + 1 = 0;

c. 7x2 + 3x + 5 = 0;



D. 2x2 – x - 11 = 0.

Câu 3. Cho đường thẳng d:y-ax + 2 và parabol (P): y = x2. Cho biết d cắt (P) tại điếm có hoành độ bằng 3, hỏi giá trị a khi đó là bao nhiêu?

Câu 4. Cho phưong trình X2 -5x = 0. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dâu.

B. Phương trình có hai nghiệm trái dâu.

C. Phương trình có đúng một nghiệm dương.

D. Phương trình có hai nghiệm bằng nhau.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 2x2 + 13x + 20 = 0;



b) x2 - (2 + 
[image: image293.wmf]23

)x + 
[image: image294.wmf]23

 = 0.
Bài 2. (2,0 điểm)
a) Cho phương trình x2 -(2m + 1)x + m(m-l)-0 (m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình không có hai nghiệm phân biệt cùng dương.

b) Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 5 và tổng các bình phương hai chữ số của nó bằng 13.

Bài 3. (4,0 điểm) Cho đường thẳng d và parabol (P) với:

d:y-mx + 2 và (P):y = 
[image: image295.wmf]1

2

x2. (m là tham số)

a) Khi m = 1, hãy vẽ d và (P) trên cùng hệ trục tọa độ.

b) Chứng minh với mọi giá trị của m sao cho d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

c) Gọi x1, x2 lần lượt là hoành độ các giao điểm của đường thẳng d và parabol (P). Hãy tìm ra để:

i) x1 - 2x2 = 9;

ii) Biểu thức A = 2(xt +x2) - 
[image: image296.wmf]22
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 đạt giá trị lớn nhất.
ĐỂ SỐ 2
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)
Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Phương trình 5x2 - 3x - 8 = 0 có tập nghiệm là:
A. 
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B. 
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Câu 2. Trong các phương trinh sau đây, phương trình nào có nghiệm kép?
A. x2 +3x-5 = 0;


B. 2x2 - 4x + 2 = 0;

C. -x2+4x - 5 = 0;


D. 2x2+2 = 0.
Câu 3. Cho hàm số y = 2x2 có đồ thị là parabol (P) và đường thẳng d: y = x-m . Giá trị của m để (P) và ả tiếp xúc với nhau là:

A. m = -1; 
B. mra = 8; 

C. m = 
[image: image301.wmf]1
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D. m = 
[image: image302.wmf]1

8

.

Câu 4. Cho phương trình 2x2 - 5x + 2 = 0. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Phương trình có hai nghiệm phân biệt là nghịch đảo của nhau.

B. Phương trình có hai nghiệm phân biệt đều âm.

C. Phương trình có hai nghiệm trái dấu.

D. Phương trình có hai nghiệm bằng nhau.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Bài 1. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:

a) 3x2 -7x + 2 = 0



b) x2-(1-
[image: image303.wmf]22

)x-
[image: image304.wmf]2

 = 0.

Bài 2. (2,0 điểm) Cho đường thăng d:y = 
[image: image305.wmf]1

2

x + 1 và parabol (P): y = 
[image: image306.wmf]2

.

2

x


a) Tìm tọa độ giao điểm A và B của (P) và d.
b) Tính diện tích tam giác AOB.
Bài 3. (4,0 điểm) Cho phương trình 2x2 - (m + 4)x + m = 0 (m là tham số).

a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dâu.

b) Với m = 5, gọi x1 và x2 là hai nghiệm của phương trình. Tính giá trị của        M = 
[image: image307.wmf]22
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c) Tìm m để phương trình có ít nhâ't một nghiệm dương.

d) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 thỏa mãn 1 < x1 < x2.
PHẦN B. HÌNH HỌC

CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

BÀI 1. GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Góc ở tâm

	- Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm. Ví dụ 
[image: image308.wmf]·

AOB

 là góc ở tâm (Hình 1).

- Nếu 00 < a < 1800 thì cung nằm bên trong góc được gọi là cung nhỏ, cung nằm bên ngoài góc được gọi là cung lớn.


	[image: image309.jpg]






- Nếu a = 1800 thì mỗi cung là một nửa đường tròn.

- Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn. Góc bẹt chắn nửa đường tròn.

- Kí hiệu cung AB là 
[image: image310.wmf]»

AB

.

2. Số đo cung

- Số đo của cung 
[image: image311.wmf]»

AB

 được kí hiệu là sđ 
[image: image312.wmf]»

AB

.

- Số đô của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

Ví dụ: 
[image: image313.wmf]·

AOB

= sđ 
[image: image314.wmf]»

AB

(góc ở tâm chắn 
[image: image315.wmf]»

AB

) (Hình 1).

- Số đo của cung lớn bắng hiệu giữa 3600 và số đo của cung nhỏ (có chung hai đầu mút với cung lớn).

- Số đo của nửa đường tròn bằng 1800. Cung cả đường tròn có số đo 3600.

3. So sánh hai cung

Trong một đường tròn hay hai đường tròn bằng nhau:

- Hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau.
- Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn.

4. Định lí

Nếu C làm một điểm nằm trên cung AB thì 

Sđ 
[image: image316.wmf]»

AB

 = sđ 
[image: image317.wmf]»

AC

 + sđ
[image: image318.wmf]»

CB


II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Phương pháp giải: Để tính số đo của góc ở tâm, số đo của cung bị chắn, ta sử dụng các kiến thức sau:
- Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

- Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 3600 và số đo của cung nhỏ (có chung hai đầu mút với cung lớn).

- Số đo của nửa đường tròn bằng 1800. Cung cả đường tròn có số đo 3600.

- Sử dụng tỉ số lượng giác của một góc nhọn để tính góc.

- Sử dụng quan hệ đường kính và dây cung.

1A. Cho hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau tại M, biết 
[image: image319.wmf]·

0

40

AMB

=

.
a) Tính 
[image: image320.wmf]·

AMO

 và 
[image: image321.wmf]·

AOM

.

b) Tính số đo cung 
[image: image322.wmf]»

AB

 nhỏ và 
[image: image323.wmf]»

AB

lớn.
1B. Trên cung nhỏ 
[image: image324.wmf]»

AB

của (O), cho hai điểm C và D sao cho cung 
[image: image325.wmf]»

AB

được chia thành ba cung bằng nhau (
[image: image326.wmf]»

AC

 = 
[image: image327.wmf]»

CD

 = 
[image: image328.wmf]»

DB

). Bán kính OC và OD cắt dây AB lần lượt tại E và F.
a) Hãy so sánh các đoạn thẳng AE và FB.

b) Chứng minh các đường thẳng AB và CD song song.

2A. Cho đường tròn (O; R), lấy điểm M nằm ngoài (O) sao cho OM = 2R. Từ M kẻ tiếp tuyến MA và MB với (O) (A, B là các tiếp điểm).
a) Tính 
[image: image329.wmf]·

.

AOM


b) Tính 
[image: image330.wmf]·

AOB

và số đo cung 
[image: image331.wmf]»

AB

 nhỏ.
c) Biết đoạn thẳng OM cắt (O) tại C. Chứng minh C là điểm giữa của cung nhỏ 
[image: image332.wmf]»

AB

.
2B. Cho (O; 5cm) và điểm M sao cho OM = 10 cm. Vẽ hai tiếp tuyến MA và MB (A, B là các tiếp điểm). Tính góc ở tâm do hai tia OA và OB tạo ra.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
3. Cho đường tròn (O) đường kính AB, vẽ góc ở tâm AOC = 50° với c nằm trên (O). Vẽ dây CD vuông góc với AB và dây DE song song với AB.
a) Tính số đo cung nhỏ BE.
b) Tính số đo cung CBE. Từ đó suy ra ba điểm C, O, E thẳng hàng.

4. Cho đường tròn (O; R). Gọi H là trung điểm của bán kính OB. Dây CD vuông góc với OB tại H. Tính số đo cung nhỏ và cung lớn 
[image: image333.wmf]»

CD

.
5. Cho tam giác ABC cân tại A. Vẽ đường tròn tâm o, đường kính BC. Đường tròn (O) cắt AB và AC lần lượt tại M và N.
a) Chứng minh các cung nhỏ 
[image: image334.wmf]¼

BM

 và 
[image: image335.wmf]»

CN

 có số đo bằng nhau.
b) Tính 
[image: image336.wmf]·

MON

, biết 
[image: image337.wmf]·

BAC

 = 40°.

6. Cho đường tròn (O; R). Vẽ dây AB = 
[image: image338.wmf]2

R

 . Tính số đo cung nhỏ và cung lớn 
[image: image339.wmf]»

AB

 .
7. Cho (O; R) và dây cung MN = 
[image: image340.wmf]3

R

. Kẻ OK vuông góc với MN tại K. Hãy tính:

a) Độ dài OK theo R.
b) Số đó các góc 
[image: image341.wmf]·

MOK

 và 
[image: image342.wmf]·

MON

.
c) Số đo cung nhỏ và cung lớn 
[image: image343.wmf]¼

.

MN

 

BÀI 2. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định lí 1

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

a) Hai cung bằng nhau căng hai dây bằng nhau.

b) Hai dây bằng nhau căng hai cung bằng nhau.

2. Định lí 2

Với hai cung nhỏ trong một đường tròn hay trong hai đường tròn bằng nhau:

a) Cung lớn hơn căng dây lớn hơn.

b) Dây lớn hơn căng cung lớn hơn.

3. Bổ sung

a) Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau.

b) Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua trung điểm của dây căng cung ấy.

Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây (không đi qua tâm) thì đi qua điểm chính giữa của cung bị căng bởi dây ấy.

c) Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì vuông góc với dây căng cung ấy và ngược lại.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Phương pháp giải: Để giải các bài toán liên quan đến cung và dây, cần nắm chắc định nghĩa góc ở tâm và kết hợp với sự liên hệ giữa cung và dây.

1A. Chứng minh hai cung bị chắn bởi hai dây song song thì bằng nhau.
1B. Cho đường tròn (O) đường kính AB và một cung AC có số đo nhỏ hơn 90°. Vẽ dây CD vuông góc với AB và dây DE song song với AB. Chứng minh AC = BE.
2A. Giả sử AB là một dây cung của đường tròn (O). Trên cung nhỏ AB lấy các điểm C và D sao cho 
[image: image344.wmf]»

»

D.

ACB

=

 Chứng minh AB và CD song song.

2B. Giả sử ABC là tam giác nhọn nội tiếp đường tròn (O). Đường cao AH cắt đường tròn (O) tại D. Kẻ đường kính AE của đường tròn (O). Chứng minh:

a) BC song song với DE;

b) Tứ giác BCED là hình thang cân.

3A. Cho đường tròn (O) đường kính AB và đường tròn (O') đường kính AO. Các điểm C, D thuộc đường tròn (O) sao cho B 
[image: image345.wmf]»

D

C

Î

 và BC < BD. Các dây AC và AD cắt đường tròn (O') theo thứ tự tại E và F. Hãy so sánh:

a) Độ dài các đoạn thẳng OE và OF;

b) Số đo các cung 
[image: image346.wmf]»

E

A

 và 
[image: image347.wmf]»

AF

 của đường tròn (O').

3B. Cho đường tròn tâm o đường kính AB. Vẽ hai dây AM và BN song song với nhau sao cho sđ 
[image: image348.wmf]¼

BM

 < 90°. Vẽ dây MD song song với AB. Dây DN cắt AB tại £. Từ R vẽ một đường thẳng song song với AM cắt đường thẳng DM tại C. Chứng minh: 
a) AB (( DN;                                   b) BC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

III. BÀI TẬP VỂ NHÀ
4. Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Từ A và Bvẽ hai dây AC và BD song song với nhau. So sánh hai cung nhỏ 
[image: image349.wmf]»

AC

 và 
[image: image350.wmf]»

D.

B

 
5. Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB và C là điểm chính giữa của nửa đường tròn. Trên các cung CA và CB lần lượt lấy các điểm M và N sao cho 
[image: image351.wmf]¼

»

.

CMBN

=

 Chứng minh:

a) AM = CN;


b) MN = CA = CB.

6. Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp trong đường tròn (O). Hãy so sánh các cung nhỏ AB, AC và BC biết 
[image: image352.wmf]µ

A

 = 50°.

7. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên cùng nửa đường tròn lấy hai điểm C, D. Kẻ CH vuông góc với AB tại H, CH cắt (O) tại điểm thứ hai E. Kẻ AK vuông góc với CD tại K, AK cắt (O) tại điểm thứ hai F. Chứng minh:

a) Hai cung nhỏ 
[image: image353.wmf]»

CF

 và 
[image: image354.wmf]»

DB

 bằng nhau;

b) Hai cung nhỏ 
[image: image355.wmf]»

BF

 và 
[image: image356.wmf]»

DE

 bằng nhau;

c) DE = BF.
BÀI 3. GÓC NỘI TIẾP
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

Góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn gọi là góc nội tiếp.
Lưu ý: Cung nằm bên trong góc nội tiếp được gọi là cung bị chắn.
2. Định lý

Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.

3. Hệ quả

Trong một đường tròn:

a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.

b) Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

c) Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 90°) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Chứng minh hai góc bằng nhau, đoạn thẳng bằng nhau, tam giác đồng dạng
Phương pháp giải: Dùng Hệ quả trong phần Tóm tắt lý thuyết để chứng minh hai góc bằng nhau, hai đoạn thẳng bằng nhau.

1A. Cho đường tròn (O) và điểm I không nằm trên (O). Qua điểm I kẻ hai dây cung AB và CD (A nằm giữa I và B, C nằm giữa I và D).

a) So sánh các cặp góc 
[image: image357.wmf]·

ACI

 và 
[image: image358.wmf]·

D

AB

; 
[image: image359.wmf]·

CAI

 và 
[image: image360.wmf]·

D

CB

.
b) Chứng minh các tam giác IAC và IDB đồng dạng.

c) Chứng minh IA.IB = IC.ID.
1B. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Lấy M là điểm tuỳ ý trên nửa đường tròn (M khác A và B). Kẻ MH vuông góc với AB (H ( AB). Trên cùng nửa mặt phang bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ hai nửa đường tròn tâm O1, đường kính AH và tâm O2, đường kính BH. Đoạn MA và MB cắt hai nửa đường tròn (O1) và (O2) lần lượt tại P và Q. Chứng minh:

a) MH = PQ;

b) Các tam giác MPQ và MBA đồng dạng;

c) PQ là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O1) và (O2).

2A. Cho đường tròn (O) có các dây cung AB, BC, CA. Gọi M là điểm chính giữa của cung nhỏ AB. Vẽ dây MN song song với BC và gọi s là giao điểm của MN và AC. Chứng minh SM = SC và SN = SA.

2B. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH và nội tiếp đường tròn tâm O, đường kính AM.
a) Tính 
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b) Chứng minh 
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c) Gọi N là giao điểm AH với (O). Tứ giác BCMN là hình gì? Vì sao? 
Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc, ba điểm thẳng hàng
3A. Cho đường tròn (O) và hai dây MA, MB vuông góc với nhau. Gọi I, K lần lượt là điểm chính giữa của các cung nhỏ MA và MB.
a) Chứng minh ba điểm A, O, B thẳng hàng.

b) Gọi P là giao điểm của AK và BI. Chứng minh P là tâm đưòng tròn nội tiếp tam giác MAS.

3B. Cho (O), đường kính AB, điểm D thuộc đường tròn. Gọi E là điểm đối xứng với A qua D.

a) Tam giác ABE là tam giác gì?

b) Gọi K là giao điểm của EB với (O). Chứng minh OD ( AK.
4A. Cho đường tròn (O), đường kính AB và S là một điểm nằm bên ngoài đường tròn. SA và SB lần lượt cắt đường tròn tại M, N. Gọi P là giao điểm của BM và AN. Chứng minh SP ( AB.
4B. Cho tam giác ABC nội tiếp đưòng tròn (O), hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Vẽ đường kính AF.
a) Tứ giác BFCH là hình gì?

b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ba điểm H, M, F thẳng hàng.

c) Chứng minh OM = 
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AH.
III. BÀI TẬP VỂ NHÀ
5. Cho đường tròn (O) và hai dây song song AB, CD. Trên cung nhỏ AB lấy điểm M tùy ý. Chứng minh 
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6. Cho đường tròn (O) và hai dây cung AB, AC bằng nhau. Qua A vẽ một cát tuyến cắt dây BC ở D và cắt (O) ở E. Chứng minh AB2 = AD.AE.
7. Cho tam giác ABC có đường cao AH và nội tiếp đường tròn (O), đường kính AD. Chứng minh: AB.AC = AH.AD.
8. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R), đường cao AH, biết AB = 8cm, AC = 15 cm, AH = 5cm. Tính bán kính của đưòng tròn (O).

9. Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O). Vẽ đường kính MN ( BC (điểm M thuộc cung BC không chứa A). Chứng minh các tia AM, AN lần lượt là các tia phân giác các góc trong và các góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC.
10. Cho nửa (O) đường kính AB = 2R và điểm C nằm ngoài nửa đường tròn và cùng phía với nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB và chứa nửa đường tròn. CA cắt nửa đường tròn ở M, CB cắt nửa đường tròn ở N. Gọi H là giao điểm của AN và BM.
a) Chứng minh CH ( AB.
b) Gọi I là trung điểm của CH. Chứng minh MI là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O).

11. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Vẽ các đường kính AC và AD của hai đường tròn. Chứng minh ba điểm C, B, D thẳng hàng.

12. Cho đường tròn tâm O đường kính AB và một điểm C chạy trên một nửa đường tròn. Vẽ đường tròn (7) tiếp xúc với (O) tại C và tiếp xúc với đường kính AB tại D.

a) Nêu cách vẽ đường tròn (I) nói trên.

b) Đường tròn (I) cắt cắt CA, CB lần lượt tại các điểm thứ hai là M, N. Chứng minh M, I, N thẳng hàng.

c) Chứng minh đường thẳng CD đi qua điểm chính giữa nửa đường tròn (O) không chứa C.

BÀI 4. GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYÊN VÀ DÂY CUNG
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa

Cho đường tròn tâm (O) có Ax là tia tiếp tuyến tại tiếp điểm A
và dây cung AB. Khi đó, góc 
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 là góc tạo bởi tia tiêp tuyến và dây cung.
2. Định lí

Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng nửa số đo của cung bị chắn.

3. Hệ quả

Trong một đường tròn, góc tạo bởi tia tiếp tuyên và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

4. Bổ đề

Nếu góc 
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 với đỉnh A nằm trên đường tròn, một cạnh chứa dây cung AB có số đo bằng nửa số đo của cung AB nằm bên trong góc đó thì cạnh Ax là một tia tiếp tuyến của đường tròn.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Chứng minh các góc bằng nhau, các đẳng thức hoặc các tam giác đổng dạng
Phương pháp giải: Sử dụng hệ quả về góc tạo bởi tia tiếp tuyên và dây cung hoặc hệ quả góc nội tiếp.

1A. Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O). Qua A kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với (O) (B, c là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến AMN với (O) (M nằm giữa A và N).
a) Chứng minh AB2 = AM. AN.
b) Gọi H = AO ( BC. Chứng minh AH.AO = AM.AN.
c) Đoạn thẳng AO cắt đường tròn (O) tại I. Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
1B. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A cắt BC ở I.
a) Chứng minh 
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b) Tính IA, IC bắt rằng AB = 20cm, AC = 28cm, BC = 24cm.

2A. Cho tam giác ABC nội tiếp (O). Tiếp tuyến tại A của (O) cắt BC tại P.

a) Chứng minh các tam giác PAC và PBA đồng dạng.

b) Chứng minh PA2 = PB.PC.

c) Tia phân giác trong của góc A cắt BC và (O) lần lượt tại D và M. Chứng minh MB2 = MA.MD.

2B. Cho hình bình hành ABCD, 
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. Đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD cắt AC ở E. Chứng minh BD là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AEB.

Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, một tia là tiếp tuyến của đường tròn
Phương pháp giải: Sử dụng hệ quả về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung hoặc hệ quả của hai góc nội tiếp.

3A. Cho các đường tròn (O; R) và (O’; R’) tiếp xúc trong với nhau tại A (R > R’). Vẽ đường kính AB của (O), AB cắt (O’) tại điểm thứ hai C. Từ B vẽ tiếp tuyến BP với đường tròn (O’), BP cắt (O) tại Q. Đường thẳng AP cắt (O) tại điểm thứ hai R. Chứng minh:
a) AP là phân giác của 
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c) CP và BR song song với nhau.

3B. Cho đường tròn (O; R) với A là điểm cố định trên đường tròn. Kẻ tiếp tuyến Ax với (O) và lấy M là điểm bất kì thuộc tia Ax. Vẽ tiếp tuyế thứ hai MB với đường tròn (O). Gọi I là trung điểm MA, K là giao điểm của BI với (O).
a) Chứng minh các tam giác IKA và IAB đồng dạng. Từ đó suy ra tam giác IKM đồng dạng với tam giác IMB.
b) Giả sử MK cắt (O) tại c. Chứng minh BC song song MA.
4A. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và AB < AC. Đường tròn (7) đi qua B và C, tiếp xúc với AB tại B cắt đường thẳng AC tại D. Chứng minh OA và BD vuông góc với nhau.

4B. Cho hai đường tròn (O) và (7) cắt nhau ở C và D, trong đó tiếp tuyến chung MN song song với cát tuyến EDF, M và E thuộc (O), N và F thuộc (7), D nằm giữa E và F. Gọi K, H theo thứ tự là giao điểm của NC, MC với EF. Gọi G là giao điểm của EM, FN. Chứng minh:

a) Các tam giác GMN và DMN bằng nhau.

b) GD là đường trung trực của KH.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

5. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) và At là tia tiếp tuyến với (O). Đường thẳng song song với At cắt AB và v4C lần lượt tại M và N. Chứng minh AB.AM = AC.AN.
6. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Qua A vẽ tiếp tuyêh Ax với (O) nó cắt (O') tại E. Qua A vẽ tiếp tuyến Ay với (O') nó cắt (O) tại D. Chứng minh AB2 = BD.BE.
7. Cho hình thang ABCD (AB//CD) có BD2 = AB.CD. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD tiếp xúc với BC.
8. Cho hình vuông ABCD có cạnh dài 2cm. Tính bán kính của đường tròn đi qua A và B biết rằng đoạn tiếp tuyến kẻ từ D đến đường tròn đó bằng 4cm.
9. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và một điểm C trên nửa đường tròn. Gọi D là một điểm trên đường kính AB; qua D kẻ đường vuông góc với AB cắt BC tại F, cắt AC tại E. Tiếp tuyến của nửa đường tròn tại C cắt EF tại 7. Chứng minh:

a) I là trung điểm của CE;
b) Đường thẳng OC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ECE.

10. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Phân giác góc BAC cắt (O) ở M. Tiếp tuyến kẻ từ M với đường tròn cắt các tia AB và AC lần lượt ở D và E. Chứng minh BC và DE song song.

11. Cho tam giác ABC. Vẽ đường tròn (O) đi qua A và tiếp xúc với BC tại B. Kẻ dây BD song song với AC. Gọi I là giao điểm của CD với đường tròn. Chứng minh = IBC = ICA.
12. Cho hai đường tròn tâm O và O’ tiếp xúc ngoài tại A. Qua A kẻ một cát tuyến cắt (O) ở B và cắt (O') ở C. Kẻ các đường kính BOD và CO'E của hai đường tròn trên.

a) Chứng minh BD song song CE.

b) Chứng minh ba điểm D, A, E thẳng hàng.

c) Nêu (O) bằng (O') thì tứ giác BDCE là hình gì? Tại sao?

13. Cho đường tròn (O') tiếp xúc với hai cạnh Ox và Oy của xOy tại A và B. Từ A kẻ tia song song với OB cắt (O') tại C. Đoạn oc cắt (O') tại E. Hai đường thẳng AE và OB cắt nhau tại K. Chứng minh K là trung điểm của OB.
BÀI 5. GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN.
GÓC CÓ ĐỈNH BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
	Ví dụ 1. Trong Hình 1, góc 
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 nằm bên  đường tròn (O) được gọi là góc có đỉnh ở hên trong đường tròn.
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Ví dụ 2. Trong các Hình 2, 3, 4 các góc ở đỉnh I có đặc điểm chung là: đỉnh nằm bên ngoài đường tròn, các cạnh đều có điếm chung với đường tròn. Mỗi góc đó được gọi là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.
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Định lí 1. Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

Định lí 2. Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Chứng minh hai góc hoặc hai đoạn thẳng bằng nhau

Phương pháp giải: Sử dụng hai định lý về số đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn.

1A. Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O), kẻ tiếp tuyến MC tại c và cát tuyên MAB (A nằm giữa M và B) và A,B,C ( (O). Gọi D là điểm chính giữa của cung AB không chứa C, CD cắt AB tại I. Chứng minh:

a) 
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b) MI = MC.
1B. Cho đường tròn (O) và một điểm p nằm ngoài (O). Kẻ cát tuyến PAB và tiếp tuyến PT với A,B,T ( (O). Đường phân giác của góc ATB cắt AB tại D. Chứng minh PT = PD.
2A. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau tại I và cắt (O) lần lượt tại D và E. Dây DE cắt các cạnh AB và AC lần lượt tại M và N. Chứng minh:

a) Các tam giác AMN, EAI và DAI là những tam giác cân;

b) Tứ giác AMIN là hình thoi.

2B. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (/). Các tia AI, BI, CI cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D, E, F. Dây EF cắt AB, AC lần lượt tại M và N. Chứng minh: a) DI = DB;


b) AM = AN;
Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng song song hoặc vuông góc. Chứng minh các đẳng thức cho trước
Phương pháp giải: Áp dụng hai định lý về số đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn, góc có đỉnh bên ngoài đường tròn để có được các góc bằng nhau, cạnh bằng nhau. Từ đó, ta suy điều cần chứng minh.

3A. Từ điểm P ở ngoài (O), vẽ tiếp tuyến PA với đường tròn và cát tuyến PBC với P, B,C ( (O).
a) Biết PC = 25cm; PB = 49cm. Đường kính (O) là 50cm. Tính PO.
b) Đường phân giác trong của góc A cắt PB ở I và cắt (O) ở D. Chứng minh DB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp (AIB.
3B. Cho (O) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Trên đường kính AB lấy điểm E sao cho AE = 
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. Vẽ dây CF đi qua E. Tiếp tuyên của đường tròn tại F cắt CD tại M, vẽ dây Aỉ cắt CD tại N. Chứng minh:

a) Tia CF là tia phân giác của góc BCD;
b) MF và AC song song;
c) MN, OD, OM là độ dài 3 cạnh của một tam giác vuông.
4A. Cho tam giác ABC phân giác AD. Vẽ đường tròn (O) đi qua A, D và tiếp xúc với BC tại D. Đường tròn này cắt AB, AC lần lượt tại E và F. Chứng minh:

a) EF song song BC;


b) AD2 = AE.AC;

c) AE.AC = AB.AF.
4B. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Các tia phân giác của các góc A và B cắt nhau ở 7 và cắt đường tròn theo thứ tự ở D và E. Chứng minh:

a) Tam giác BDI là tam giác cân;

b) DE là đường trung trực của IC;

c) IF và BC song song, trong đó F là giao điểm của DE và AC.

III. BÀI TẬP VỂ NHÀ

5. Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O), kẻ hai cát tuyến PAB và PCD (A nằm giữa P và B, C nằm giữa P và D), các đường thẳng AD và BC cắt nhau tại Q.
a) Cho biết 
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 = 80°. Tính góc 
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b) Chứng minh PA.PB = PC.PD.
6. Từ một điểm A bên ngoài (O), vẽ tiếp tuyến AB và cát tuyến ACD. Tia phân giác của góc 
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 cắt BC và BD lần lượt tại M và N. Vẽ dây BF vuông góc với MN, cắt MN tại H, cắt CD tại E. Chứng minh:

a) Tam giác BMN cân; 




b) FD2 = FE.FB.
7. Cho tam giác đều MNP nội tiếp đường tròn tâm (O). Điểm D di chuyển trên 
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. Gọi E là giao điểm của MP và ND, gọi F là giao điểm của MD và NP. Chứng minh 
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8. Trên đường tròn (O)  lấy ba điểm A, B và C.  Gọi M, N và P theo thứ tự là điểm chính giữa cua các cung AB, BC và AC. BP cắt AN tại I, NM cắt AB tại E. Gọi D là giao điểm của AN và BC. Chứng minh:

a) Tam giác BNI cân;



b) AE.BN = EB.AN;

c) EI song song BC;



d) 
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9. Từ điểm M nằm bên ngoài đường tròn (O), vẽ tiếp tuyến MA và cát tuyến MCB với A,B,C ( (O). Phân giác góc 
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 cắt BC tại D, cắt (O) tại N. Chứng minh:

a) MA = MD;

b) Cho cát tuyến MCB quay quanh M và luôn cắt đưòng tròn. Chứng minh MB.MC không đổi.

c) NB2 = NA.ND.

10. Tam giác MNP nội tiếp đường tròn tâm (O), các điểm I, K, H là điểm chính giữa của các cung MN, NP, PM. Gọi J là giao điểm của IK và MN, G là giao điểm của HK và MP. Chứng minh JG song song với NP.
BÀI 6. CUNG CHỨA GÓC
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Quỹ tích cung chứa góc

Với đoạn thẳng AB và góc a (0° < a < 180°) cho trước thì quỹ tích các điểm M thoả mãn 
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 = a là hai cung chứa góc a dựng trên đoạn AB.
Chú ý:
- Hai cung chứa góc a nói trên là hai cung tròn đối xứng nhau qua AB. Hai điểm A, B được coi là thuộc quỹ tích.

- Quỹ tích các điểm M nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới một góc vuông là đường tròn đường kính AB.
2. Cách vẽ cung chứa góc a
- Vẽ đường trung trực d của đoạn thăng AB;
- Vẽ tia Ax tạo với AB một góc a;
- Vẽ đường thẳng Ay vuông góc với Ax. Gọi o là giao điểm của Ay với d.
- Vẽ cung 
[image: image384.wmf]¼

AmB

, tâm O, bán kính OA sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia Ax. Cung 
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AmB

 được vẽ như trên là một cung chứa góc a.
3. Cách giải bài toán quỹ tích

Muốn chứng minh quỹ tích (tập hợp) các điểm M thoả mãn tính chất T là một hình H nào đó, ta phải chứng minh hai phần:

Phần thuận: Mọi điểm có tính chất T đều thuộc hình H.
Phần đảo: Mọi điểm thuộc hình H đều có tính chất T.
Từ đó đi đến kết luận quỹ tích các điểm M có tính chất T là hình H.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 
Dạng 1. Quỹ tích là cung chứa góc 
[image: image386.wmf]a


Phương pháp giải: Thực hiện theo ba bước sau:

Bước 1. Tìm đoạn cô định trong hình vẽ;

Bước 2. Nối điểm phải tìm với hai đầu đoạn thẳng cố định đó, xác định góc a không đổi;

Bước 3. Khẳng định quỹ tích điểm phải tìm là cung chứa góc a dựng trên đoạn cố định.

1A. Cho tam giác ABC có BC cố định và góc A bằng 50°. Gọi D là giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác. Tìm quỹ tích điểm D.

1B. Cho tam giác ABC vuông tại A, có cạnh BC cố định. Gọi I là giao điểm của ba đường phân giác trong. Tìm quỹ tích điểm 1 khi điểm A thay đổi.

Dạng 2. Chứng minh nhiều điểm thuộc đường tròn
Phương pháp giải: Chứng minh nhiều điểm cùng thuộc nửa mặt phang bờ là AB và cùng nhìn đoạn cố định AB dưới một góc không đổi.

2A. Cho nửa đường tròn đường kính AB. Gọi M là điểm chính giữa của cung AB. Trên cung AM lấy điểm N. Trên tia đổi của tia MA lây điểm D sao cho MD = MB, trên tia đối của tia NB lấy điểm E sao cho NA = NE, trên tia đối của tia MB lấy điểm c sao cho MC = MA. Chứng minh 5 điểm A, B, C, D, E cùng thuộc một đường tròn.

2B. Cho I, O lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp của tam giác ABC với 
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 = 60°. Gọi H là trực tâm của ∆ABC. Chứng minh các điểm B, C, O, H, I cùng thuộc một đường tròn.
Dạng 3. Dạng cung chứa góc
Phương pháp giải: Thực hiện theo bốn bước sau:

Bước 1. Vẽ đường trung trực d của đoạn thẳng AB;

Bước 2. Vẽ tia Ax tạo với AB một góc α;

Bước 3. Vẽ đường thẳng Ay vuông góc với Ax. Gọi O là giao điểm của Ay với d.

Bước 4. Vẽ cung 
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, tâm Om bán kính OA sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia Ax. Cung 
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 được vẽ như trên là một cung chứa góc α.

3A. Dựng một cung chứa góc 550 trên đoạn thẳng AB = 3cm.

3B. Dựng tam giác ABC, biết BC = 3cm, AB = 3,5cm và 
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 = 500.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
4. Cho hình vuông ABCD. Trên cạnh BC lấy điểm E, trên tia đối của tia CD lấy điểm F sao cho CE = CF. Gọi M là giao điểm của hai đường thẳng DE và BF. Tìm quỹ tích của điểm M khi E di động trên cạnh BC.

5. Cho tam giác ABCD vuông tại A, phân giác BF. Từ điểm I nằm giữa B và F vẽ đường thẳng song song với AC cắt AB, BC lần lượt tại M và N. Vẽ đường trong ngoại tiếp tam giác BIN cắt AI tại D. Hai đường thẳng DN và BF cắt nhau tại E. Chứng minh:
a) Bốn điểm A, B, D, E cùng thuộc một đường tròn;

b) Năm điểm A, B, C, D, E cùng thuộc một đường tròn. Từ đó suy ra BE vuông góc với CE.

6. Dựng cung chứa góc 450 trên đoạn thẳng AB = 5cm.

BÀI 7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

	1. Định nghĩa 

- Tứ giác nội tiếp đường tròn là tứ giác có bốn đỉnh nằm trên đường tròn đó.

- Trong Hình 1, tứ giác ABCD nội tiếp (O) và (O) ngoại tiếp tứ giác ABCD.  
	[image: image391.jpg]





2. Định lí

- Trong một tứ giác nội tiếp, tổng số đo hai góc đối diện bằng 180°.

- Nếu một tứ giác có tổng số đo hai góc đổi diện bằng 180° thì tứ giác đó nội tiếp được đường tròn.

3. Một số dấu hiệu nhận biết tứ giác nội tiếp

- Tứ giác có tổng hai góc đổi bằng 180°.

- Tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện.

- Tứ giác có 4 đỉnh cách đều một điểm cố định (mà ta có thể xác định được). Điểm đó là tâm của đường tròn ngoại tiếp tứ giác. 
-Tứ giác có hai đinh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc α.
Chú ý: Trong các hình đã học thì hình chữ nhật, hình vuông, hình thang cân nội tiếp được đường tròn.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN 
Dạng 1. Chứng minh tứ giác nội tiếp
Phương pháp giải: Để chứng minh tứ giác nội tiếp, ta có thể sử dụng một trong các cách sau:

Cách 1. Chứng minh tứ giác có tổng hai góc đôì bằng 180°.

Cách 2. Chứng minh tứ giác có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc α.
Cách 3. Chứng minh tứ giác có góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong của đỉnh đối diện.

Cách 4. Tìm được một điểm cách đều 4 đỉnh của tứ giác.

1A. Cho tam giác ABC nhọn, đường cao BM và CN cắt nhau tại H. Chứng minh các tứ giác AMHN và BNMC là những tứ giác nội tiêp.

1B. Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O), qua A kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn ( B, c là tiếp điểm). Chứng minh tứ giác ABOC là tứ giác nội tiếp.

2A. Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O), M là điểm chính giữa của cung AB. Nối M với D, M với C cắt AB lần lượt ở E và P. Chứng minh PEDC là tứ giác nội tiếp.

2B. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O). M là điểm thuộc đường tròn. Vẽ MH vuông góc với BC tại H, vẽ MI vuông góc với AC. Chứng minh MIHC là tứ giác nội tiếp.

Dạng 2. Sử dụng tứ giác nội tiếp để chứng minh các góc bằng nhau, các đoạn thẳng bằng nhau, các đường thẳng song song hoặc đồng quy, các tam giác đồng dạng...
Phương pháp: Sử dụng tính chât của tứ giác nội tiếp.

3A. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Gọi H là điểm nằm giữa O và B. Kẻ dây CD vuông góc với AB tại H. Trên cung nhỏ AC lấy điểm E, kẻ CK (( AE tại K. Đường thẳng DE cắt CK tại F. Chứng minh:

a) Tứ giác AtìCK là tứ giác nội tiếp;

b) AHì.AB = AD2;
c) Tam giác ACE là tam giác cân.

3B. Cho nửa (O) đường kính AB. Lấy M ( OA (M không trùng o và A). Qua M vẽ đường thẳng d vuông góc với AB. Trên d lấy N sao cho ON > R. Nôi NB cắt (O) tại c. Kẻ tiếp tuyến NE với (O) (£ là tiếp điểm, E và A cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ d). Chứng minh:
a) Bốn điểm O, E, M, N cùng thuộc một đường tròn;

b) NE2 = NC.NB;
c) 
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 (H là giao điểm của AC và d);
d) NF là tiếp tuyến (O) với F là giao điểm của HE và (O).
4A. Cho đường tròn (O) đường kính AB, gọi I là trung điểm của OA, dây CD vuông góc với AB tại I.  Lấy K tùy ý trên cung BC nhỏ, AK cắt CD tại H.
a) Chứng minh tứ giác BIHK là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh AHAK có giá trị không phụ thuộc vị ữí điểm K.
c) Kẻ DN ( CB, DM ( AC. Chứng minh các đường thẳng MN, AB, CD đồng quy.

4B. Cho đường tròn (O; R) và điểm A cố định ngoài đường tròn. Qua A kẻ hai tiếp tuyến AM, AN tói đường tròn (M, N là hai tiếp điểm). Một đường thẳng d đi qua A cắt đường tròn (O; R) tại B và C (AB < AC). Gọi 7 là trung điểm BC.
a) Chứng minh năm điểm A, M, N, O, I thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh AM2 = AB.AC.
c) Đường thẳng qua B, song song với AM cắt MN tại E. Chúng minh IE song song MC.
d) Chứng minh khi d thay đổi quanh quanh điểm A thì trọng tâm G của tam giác MBC luôn nằm trên một đường tròn cô' định.

III. BÀI TẬP VỂ NHÀ
5. Cho điểm C nằm trên nửa đường tròn (O) vói đường kính AB sao cho cung 
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lớn hơn cung 
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 (C ≠ B). Đường thăng vuông góc vói AB tại O cắt dây AC tại D. Chứng minh tứ giác BCDO nội tiếp.

6. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên đoạn thẳng OB lấy điểm H bất kì (H không trùng O, B). Trên đường thẳng vuông góc với OB tại H, lấy một điểm M ở ngoài đường tròn; MA và MB thứ tự cắt đường tròn (O) tại c và D. Gọi I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh MCID và MCHB là tứ giác nội tiếp.

7. Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại A, B. Kẻ đường kính AC của (O) cắt đường tròn (O’) tại F. Kẻ đường kính AE của (O') cắt đưòng tròn (O) tại G. Chứng minh:

a) Tứ giác GFEC nội tiếp; 


b) GC, FE và AB đồng quy.

8. Cho tam giác ABC cân tại A. Đường thẳng xy song song với BC cắt AB tại E và cắt AC tại F. Chúng minh tứ giác EFCB nội tiếp.

9. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ HE vuông góc với AB tại E, Kẻ HF vuông góc với AC tại F. Chứng minh tứ giác BEFC nội tiếp.

10. Cho tam giác ABC vuông tại A và điểm M thuộc cạnh AC. Vẽ đường tròn tâm O đường kính MC cắt BC tại E. Nối BM cắt đường tròn (O) tại N, AN cắt đường tròn (O) tại D. Lấy I đối xứng với M qua A, K đối xứng với M qua E.

a) Chứng minh BANC là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh CA là phân giác của 
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c) Chứng minh ABED là hình thang.

d) Tìm vị trí M để đường tròn ngoại tiếp tam giác BIK có bán kính nhỏ nhất.

11. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Đường tròn (O; R) có đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại F và E; BE cắt CF tại H.
a) Chứng minh tứ giác AFHE nội tiếp. Từ đó, xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác này.

b) Tia AH cắt BC tại D. Chứng minh HE.HB = 2HD.HI
c) Chứng minh bôn điểm D, E, I, F cùng nằm trên một đường tròn.

12. Cho đường tròn (O; R) và dây CD cố định. Điểm M thuộc tia đối của tia CD. Qua M kẻ hai tiếp tuyên MA, MB tới đường tròn (A thuộc cung lớn CD). Gọi I là trung điểm CD. Nối BI cắt đường tròn tại E (E khác B). Nối OM cắt AB tại H.
a) Chứng minh AE song song CD.

b) Tìm vị trí của M để MA ( MB.
c) Chứng minh HB là phân giác của CHD.
13. Cho đường tròn tâm O bán kính R, hai điểm c và D thuộc đường tròn, B là điểm chính giữa của cung nhỏ CD. Kẻ đường kính BA; trên tia đối của tia AB lấy điểm S. Nối S với cắt (O) tại M, MD cắt AB tại K, MB cắt AC tại H. Chứng minh:

a) 
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. Từ đó suy ra tứ giác AMHK nội tiếp;
b) HK song song CD.
Cho hình vuông ABCD. E di động trên đoạn CD (E khác c, D). Tia AE cắt đường thẳng BC tại F, tia Ax vuông góc vói AE tại A cắt đường thẳng DC tại K. Chứng minh:

a) 
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b) Tam giác KAF vuông cân;
c) Đường thẳng BD đi qua trung điểm I của KF;
d) Tứ giác IMCF nội tiếp với M là giao điểm của BD và AE.
15. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp (O), M là điểm thuộc cung nhỏ AC. Vẽ MH vuông góc với BC tại H, MI vuông góc AC tại I.
a) Chứng minh 
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b) Đường thẳng HI cắt đường thẳng AB tại K. Chứng minh MK vuông góc vói BK.
c) Chứng minh tam giác MIH đồng dạng vói tam giác MAB.
d) Gọi E là trung điểm của IH và F là trung điểm AB. Chứng minh tứ giác KMEF nội tiếp từ đó suy ra ME vuông góc vói EF.
BÀI 8. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CƯNG TRÒN
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Công thức tính độ dài đường tròn (chu vi đường tròn)

Độ dài (C) của một đường tròn bán kính R được tính theo công thức:

C = 2(R hoặc C = (d (với d = 2R).
2. Công thức tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính R, độ dài l của một cung n° được tính theo công thức:
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Tính độ dài đường tròn, cung tròn
Phương pháp giải: Áp dụng công thức đã nêu trong phần Tóm tắt lý thuyết.

1A. Lấy giá trị gần đúng của ( là 3,14, hãy điền vào ô trông trong bảng sau (đơn vị độ dài: cm, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).
	Bán kính R của đường tròn
	9
	
	3
	
	
	

	Đường kính d của đường tròn
	
	16
	
	6
	
	

	Độ dài c của đường tròn
	
	
	
	
	30
	25,12


1B. Lấy giá trị gần đúng của n là 3,14, hãy điền vào ô trông trong bảng sau (đơn vị độ dài: cm, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

	Bán kính R của đường tròn
	
	10
	
	
	8

	Đường kính d của đường tròn
	
	
	5
	
	

	Độ dài c của đường tròn
	9,42
	
	
	6,28
	


2A. a) Tính độ dài cung 60° của một đường tròn có bán kính 3dm. 

b) Tính chu vi vành xe đạp có đường kính 600mm.
2B. a) Tính độ dài cung 40° của một đường tròn có bán kính 5dm. 

b) Tính chu vi vành xe đạp có đường kính 400mm.
3A. Lấy giá trị gần đúng của n là 3,14, hãy điền vào ô trông trong bảng sau (đon vị độ dài: cm, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ):

	Bán kính R của đường tròn
	12
	
	22
	5,2
	

	Số đo n° của cung tròn
	90°
	60°
	
	31°
	28°

	Độ dài / của cung tròn
	
	40,6
	30,8
	
	8,2


3B. Lấy giá trị gần đúng của ( là 3,14, hãy điền vào ô trống trong bảng sau (đơn vị độ dài: cm, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ):

	Bán kính R của đường tròn
	14
	
	20
	4,2
	

	Số đo n° của cung tròn
	90°
	50°
	
	35°
	20°

	Độ dài l của cung tròn
	
	40,6
	30,8
	
	4,2


Dạng 2. Một sô bài toán tổng hợp
Phương pháp giải: Áp dụng công thức trên và các kiên thức đã có.

4A. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 5cm, B = 60°. Đường tròn tâm 7, đường kính AB cắt BC ở D.
a) Chứng minh AD vuông góc vói BC.
b) Chứng minh đường tròn tâm K đường kính AC đi qua D.

c) Tính độ dài cung nhỏ BD.
4B. Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Vẽ dây CD = R (thuộc cung AD). Nối AC và BD cắt nhau tại M.

a) Chứng minh tam giác MCD đồng dạng với tam giác MBA. Tìm tỉ số đồng dạng.

b) Cho 
[image: image400.wmf]·

ABC

 = 30°, tính độ dài cung nhỏ AC.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
5. Cho ( = 3,14. Hãy điền vào các bảng sau:
	Bán kính R
	Đường kính d
	Độ dài C
	Diện tích S

	5
	
	
	

	
	6
	
	

	
	
	94,2
	

	
	
	
	28,26


6. Cho đường trong (O) bán kính OA. Từ trung điểm M của OA vẽ dây BC ( OA. Biết độ dài đường tròn (O) 4( cm. Tính:

a) Bán kính đường tròn (O);

b) Độ dài hai cung BC của đường tròn.

7. Cho tam giác ABC có AB = AC = 3cm và 
[image: image401.wmf]µ

A

= 1200. Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

8. Cho tứ giác ABCD ngoại tiếp đường tròn (O). Vẽ ra phía ngoài tứ giác này bốn nửa đường tròn có đường kính lần lượt là bốn cạnh của tứ giác. Chứng minh rằng tổng độ dài của hai nửa đường tròn có đường kính là hai cạnh đối diện bằng tổng độ dài hai nửa đường tròn kia.

9. Cho tam giác cân ABC nội tiếp đường tròn (O; R). Kẻ đường kính AD cắt BC tại H. Gọi M là một điểm trên cung nhỏ AC. Hạ BK ( AM tại K. đường thẳng BK cắt CM tại E.
a) Chứng mnh bốn điểm A, B, H, J thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh tam giác MBE cân tại M.

c) Tịa BE cắt đường tròn (O; R) tại N (N khác B). Tính độ dài cung nhỏ MN theo R. Giả sử 
[image: image402.wmf]µ

A

= 400.

10. Cho đường tròn (O; R) với dây cung BC cố định. Điểm A thuộc cung lớn BC. Đường phân giác của 
[image: image403.wmf]·

BAC

 cắt đường tròn (O)tại D. Các tiếp tuyến của đường tròn (O; R) tại C và D cắt nhau tại E. Tịa CD cắt AB tại K, đường thẳng AD cắt CE tại I.
a) Chứng minh BC song song DE.

b) Chứng minh AKIC là tứ giác nội tiếp.

c) Cho BC = 
[image: image404.wmf]3

R

 . Tính theo R độ dài cung nhỏ BC của đường tròn (O; R).

BÀI 9. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Công thức diện tích hình tròn

Diện tích S của một hình tròn bán kinh R được tính theo công thức:


[image: image405.wmf]2
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2. Công thức diện tích hình quạt tròn

Diện tích hình quạt tròn bán kính E, cung n0 được tính theo công thức:


[image: image406.wmf]2
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p

=

 hay 
[image: image407.wmf]2
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=

.

(l là độ dài cung n0 của hình quạt tròn).

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn và các loại lương có liên quan

Phương pháp giải: Áp dụng các công thức trên và các kiến thức đã có.

1A. Điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất):

	Bán kính đường tròn (R)
	Độ dài đường tròn (C)
	Diện tích hình tròn (S)
	Số đo của cung tròn n0
	Diện tích hình quạt tròn cung n0

	
	12cm
	
	450
	

	2cm
	
	
	
	12,5cm2

	
	
	40cm2
	
	10cm2


1B. Điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

	Bán kính đường tròn (R)
	Độ dài đường tròn (C)
	Diện tích hình tròn (S)
	Số đo của cung tròn n0
	Diện tích hình quạt tròn cung n0

	
	14cm
	
	600
	

	4cm
	
	
	
	15cm2

	
	
	60cm2
	
	16cm2


2A. Cho hình vuông có cạng là 4cm nội tiếp đường tròn (O). Hãy tính độ dài đường tròn (O) và diện tích hình tròn (O).

2B. Cho hình vuông có cạnh là 5cm nội tiếp đường tròn (O). Hãy tính độ dài đường tròn (O) và diện tích hình tròn (O).

3A. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; 3cm). Tính diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi hai bán kính OA, OC và cung nhỏ AC khi 
[image: image408.wmf]·
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.

3B. Cho tam giác ABC nội tếp đường tròn (O; 6cm). Tính diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi hai bán kính OA, OC và cung nhỏ AC khi 
[image: image409.wmf]·
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=

.

Dạng 2. Bài toán tổng hợp

Phương pháp giải: Sử dụng linh hoạt các kiến thức đã học để tính góc ở tâm, bán kính đường tròn. Từ đó tính được diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn.

4A. Cho đường tròn (O; R) và một điểm M sao cho OM = 2R. Từ M vẽ các  tiếp tuyến MA, MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm).
a) Tính độ dài cung nhỏ AB.

b) Tính diện tích giới hạn bởi hai tiếp tuyến AM, MB và cung nhỏ AB.

4B. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Lây M thuộc đoạn AB. vẻ dây CD vuông góc với AB tại M. Giả sử AM = 2cm và CD = 4
[image: image410.wmf]3

cm. Tính:

a) Độ dài đường tròn (O) và diện tích đường tròn (O);

b) Độ dài cung 
[image: image411.wmf]¼

D

CA

 và diện tích hình quạt tròn giói hạn bởi hai bán kính OC, OD và cung nhỏ 
[image: image412.wmf]»

D

C

.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
5. Cho đường tròn (O; R), đường kính AB cố định. Gọi M là trung điểm đoạn OB. Dây CD vuông góc với AB tại M. Điểm E chuyên động trên cung lớn CD (E khác A). Nôi AE cắt CD tại K. Nối BE cắt CD tại H.
a) Chứng minh bôn điểm B, M, E, K thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh AE.AK không đổi.

c) Tính theo R diện tích hình quạt tròn giói hạn bởi OB, OC và cung nhỏ BC.
6. Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính AB. Vẽ dây CD = R (C thuộc cung AD). Nối AC và BD cắt nhau tại M.

a) Chứng minh rằng khi CD thay đổi vị trí trên nửa đường tròn thì độ lớn góc 
[image: image413.wmf]·

AMB

 không đổi.

b) Cho 
[image: image414.wmf]·

0

30

ABC

=

, tính độ dài cung nhỏ AC và diện tích hình viên phân giói hạn bởi dây AC và cung nhỏ AC.
ÔN TẬP CHƯƠNG III

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem phần Tóm tắt lý thuyết từ Bài 1 đến Bài 9 của chương này.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

1A. Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB. Bán kính CO vuông góc với AB. M là một điẻm bất kỳ trên cung nhỏ AC (M khác A, C), BM cắt AC tại H. Gọi K là hình chiếu của H trên AB.

a) Chứng minh CBKH là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh 
[image: image415.wmf]·

·

.

ACMACK

=

 

c) Trên đoạn thẳng BM lấy điểm E sao cho BE = AM. Chứng minh tam giác ECM là tam giác vuông cân tại C.

d) Gọi d là tiếp tuyến của (O) tại điểm A; cho P là điểm nằm trên d ao cho hai điểm P, C nằm trong cùng một nưanr mặt phẳng bờ AB và 
[image: image416.wmf].

.

APMB

R

MA

=

 Chứng minh đường thẳng PB đi qua trung điểm của đoạn thẳng HK.

1B. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn tâm O (AB < AC). Hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M, AM cắt (O) tại điểm thứ hai D. Gọi E là trung diểm củ đoạn AD, EC cắt (O) tại điẻm thứ hai F. Chứng minh:
a) Tứ giác OEBM là tứ giác nội tiếp;


b) MB2 = MA.MB;

c) 
[image: image417.wmf]·

·

;

BFCMOC

=

 





d) BF song song AM.

2A. Cho đường tròn (O) điểm M nằm ngoài đường tròn (O). Đường thẳng MO cắt (O) tại E và F (ME < MF).Vẽ cát tuyến MAB và tiếp tuyến MC của (O) (C là tiếp điểm, A nằm giữa hai điểm M và B, A và C nằm khác phía đối với đường thẳng MO).
a) Chứng minh MA. MB = ME.MF.

b) Gọi H là hình chiêu vuông góc của điểm c lên đuờng thẳng MO. Chứng minh tứ giác AHOB nội tiếp.

c) Trên nửa mặt phẳng bờ OM có chứa điểm A, vẽ nửa đường tròn đường kính MF; nửa đường tròn này cắt tiếp tuyến tại E của (O) ở K. Gọi S là giao điểm của hai đường thẳng CO và KF. Chứng minh các đường thẳng MS và KC vuông góc nhau.

d) Gọi p và Q lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác EFS và ABS và T là trung điểm của KS. Chứng minh ba điểm P, Q, T thẳng hàng.

2B. Cho tam giác ABC có hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H. Gọi E' là điểm đối xứng H qua AC, F' là điểm đối xứng H qua AB. Chứng minh:

a) Tứ giác BCE'F' nội tiếp đường tròn (O);

b) Năm điểm A, F', B, C, E' cùng thuộc một đường tròn;

c) AO và EF vuông góc nhau;
d) Khi A chạy trên (O) thì bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF không đổi.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
3. Cho nửa đường tròn (O; R) đường kính BC. Lấy điểm A trên tia đối của tia CB. Kẻ tiếp tuyến AF của nửa đường tròn (O) (vói F là tiếp điểm), tia AF cắt tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn tại D. 4 R
Cho biết AF = 
[image: image418.wmf]4R

.

3


a) Chứng minh tứ giác OBDF nội tiếp. Xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác này.

b) Tính côsin góc 
[image: image419.wmf]·

DAB

.
c) Kẻ OM (( BC (M ( AD). Chứng minh 
[image: image420.wmf]1.
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d) Tính diện tích phần hình tứ giác OBDM ở bên ngoài nửa đường tròn (O) theo R.

4. Cho tam giác ABC nhọn, có H là trực tâm, nội tiếp đường tròn tâm o đường kính AM = 2R.
a) Chứng minh tứ giác BHCM là hình bình hành.

b) Gọi N là điểm đối xứng của M qua AB. Chứng minh tứ giác AHBN nội tiếp được trong một đường tròn.

c) Gọi E là điểm đối xứng của M qua AC. Chứng minh ba điểm N, H, E thẳng hàng.

d) Giả sử AB = R
[image: image421.wmf]3

. Tính diện tích phần chung của đường tròn (O) và đường tròn ngoại tiếp tứ giác AHBN.
5. Cho tam giác ABC có 
[image: image422.wmf]·

BAC

 = 45°, các góc B và C đều nhọn. Đường tròn đường kính BC cắt AB và AC lần lượt tai D và E. Gọi H là giao điểm của CD và BE.
a) Chứng minh AE = BE.
b) Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp. Xác định tâm K của đường tròn ngoại tiếp tứ giác này.

c) Chứng minh OE là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ADE.
d) Cho BC = 2a. Tính diện tích viên phân cung 
[image: image423.wmf]»

DE

 của đường tròn (O) theo a.
6. Cho đường tròn (O) và một dây BC cố định không đi qua O. Trên tia đối của tia BC lấy một điểm A bất kì. Vẽ các tiếp tuyến AM, AN tới (O) (M, N là các tiếp điểm). MN cắt các đưòng AO và BC lần lượt ở H và K. Gọi I là trung điểm của BC.
a) Chứng minh: AH.AO = AB.AC = AM2.

b) Chứng minh tứ giác BHOC nội tiếp.

c) Vẽ dây MP song song với BC. Chứng minh N, I, P thẳng hàng.

d) Khi A di động trên tia đôi của tia BC, chứng minh trọng tâm tam giác MBC chạy trên một đường tròn cố định.

7. Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài (O). Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đển (O) (A, B là các tiếp điểm). Qua M kẻ cát tuyên MNP (MN < MP) đến (O). Gọi K là trung điểm của NP.
a) Chứng minh các điểm đường tròn ngoại tiếp tứ giác MBOA đi qua K.
b) Chứng minh tia KM là phân giác của góc 
[image: image424.wmf]·

.

AKB

.
c) Gọi Q là giao điểm thứ hai của BK với (O). Chứng minh AQ song song NP.
d) Gọi H là giao điểm của AB và MO. Chứng minh:

MA2 = MH.MO = MN.MP.
e) Chứng minh bốn điểm N, H, O, P cùng thuộc một đường tròn.

g) Gọi E là giao điểm của AB và KO. Chứng minh:

AB2 = 4.HE.HF. (F là giao điểm của AB và NP).
h) Chứng minh KEMH là tứ giác nội tiếp. Từ đó chứng tỏ OK.OE không đổi.

i) Gọi I là giao điểm của đoạn thẳng MO với (O). Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MAB.
k) Chứng minh KE và KE lần lượt là phân giác trong và phân giác ngoài của góc 
[image: image425.wmf]·

.
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 Từ đó suy ra AE.BE = AE.BE.
l) Chứng minh khi cát tuyến MNP quay quanh M thì trọng tâm G của tam giác NAP luôn chạy trên một đường tròn cố định.

m) Giả sử MO = 2 R. Tính diện tích hình quạt giới hạn bởi hai bán kính OA, OB và cung nhỏ AB.
ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III

Thời gian làm bài cho mỗi đề là 45 phút.

ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

Khoanh vào câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1. Biết tứ giác MNOP nội tiếp trong một đường tròn và góc 
[image: image426.wmf]·

0

120

PMN

=

, hỏi khẳng định nào sau đây đúng?

A. 
[image: image427.wmf]µ
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B. 
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C. 
[image: image429.wmf]µ
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D. 
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0

90

P

=

.

Câu 2. Công thức tính độ dài đường tròn tâm O, bán kinh R là:

A. 
[image: image431.wmf]2
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p

;

B. 
[image: image432.wmf]2;
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C. 
[image: image433.wmf]2
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D. 
[image: image434.wmf].
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Câu 3. Diện tích vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn (O; 4cm) và (O; 3cm) là:

A. 25cm2;

B. 7cm2;

C. 7(cm2;

D. 25(cm2.
Câu 4. Trong một đường tròn, góc ở tâm chắn cung 1500 có số đo là:
A. 750;

B. 600;

C. 900;

D. 1500.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Bài 1. (2,0 điểm) Cho đường tròn (7; 2cm). Vẽ bán kính IA và IB sao cho 
[image: image435.wmf]·

AIB

  = 120°. Hãy tính:

a) Độ dài cung nhỏ AB.
b) Diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi cung nhỏ AB và hai bán kính IA, IB.
Bài 2. (4,0 điểm) Cho đường tròn (O; R) và điểm S ở ngoài (O). Qua S kẻ các tiếp tuyến SA, SB với (O) trong đó A, B là các tiếp điểm. Gọi M là trung điểm của SA, BM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là C.
a) Chứng minh tứ giác OASB nội tiếp.

b) Chứng minh MA2  = MB.MC.

c) Gọi N đối xứng với C qua M. Chứng minh 
[image: image436.wmf]·

·
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d) Chứng minh NO là tia phân giác của 
[image: image437.wmf]·

.
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	Bài 3. (2,0 điểm) So sánh phần diện tích gạch sọc và phần diệc tích để trắng trong hình bên. 
	[image: image438.jpg]dem

dem






ĐỀ SỒ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)


Khoanh vào câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1. Tứ giác ABCD nội tiếp một đường tròn và góc 
[image: image439.wmf]µ

0

75

C

=

. Khẳng định nào sau đây đúng.

A. 
[image: image440.wmf]µ

0

105

A

=

;

B.
[image: image441.wmf]µ

0

75

B

=

;

C. 
[image: image442.wmf]µ

0

90

C

=

;

D. 
[image: image443.wmf]µ

0
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D

=

.

Câu 2. Trên đường tròn tâm O bán kính R, lấy hai điểm A, B sao cho số đo cung lớn AB bằng 2700. Độ dài dây AB là:
A. R;


B. 
[image: image444.wmf]3

R

;

C. 
[image: image445.wmf]23

R

;

D. 
[image: image446.wmf]2

R

.

Câu 3. Diện tích vành khăn giới hạn bởi hai đường tròn (O; 10cm) và (O; 6cm) là:

A. 
[image: image447.wmf]2

50;

cm

p

 



B. 
[image: image448.wmf]2

64;

cm

p

 

C. 
[image: image449.wmf]2

60;

cm

p

 



D. 
[image: image450.wmf]2

16.

cm

p

 

Câu 4. Cho đường tròn (O; R). Từ A ngoài (O), kẻ tiếp tuyến AB, và tia OA cắt (O) tại C. Biết số đo cung BC bằng 670, tính số đo của 
[image: image451.wmf]·

OAB

:

A. 230;

B. 670;
C. 1000;

D. 460.

PHẦN II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1. (3,5 điểm) Một dây AB chai đường tròn (O; R) thành hai cung mà cung này gấp ba lần cung kia. Tính:

a) Số đo cung lớn và độ dài cung đó;

b) Các góc của tam giác OAB;

c) Khoảng cách từ tâm O đến dây AB.

Bài 2. (4,5 điểm) Cho đường tròn O bán kính R và hai điểm A, B nằm trên đường tròn (AB không là đường kính). Các tiếp tuyến tại A, B của đường tròn cắt nhau tại M. Kẻ cát tuyến MCD với đường tròn (C nằm giữa M và D).
a) Chứng minh các tam giác MBC và MDB đồng dạng.

b) Chứng minh tứ giác MAOB là nội tiếp.

c) Khi AB = 
[image: image452.wmf]3

R

, tính bán kinh đường tròn ngoại tiếp tứ giác MAOB theo R.

d) Kẻ dây AE của (O) song song với MD. Nối BE cắt MD tại I. Chứng minh I là trung điểm của CD.

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU

BÀI 1. DIỆN TÍCH XUNG QUANH

VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH TRỤ
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
Cho hình trụ có bán kinh đấy R và chiều cao h. Khi đó:

1. Diện tích xung quanh: Sxq = 
[image: image453.wmf]2.

Rh
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2. Diện tích đáy: S = 
[image: image454.wmf]2

.

R

p


3. Diện tích toàn phần: Stp = 
[image: image455.wmf]2

22.

RhR

pp

+


4. Thể tích: V = 
[image: image456.wmf]2

.
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tính bán kính đấy, chiều cao, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ

Phương pháp giải: Vận dụng các công thức trên để tính bán kính đáy, chiều cao, diện tích đấy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ.

1A. Điền các kết quả tương ứng của hình trụ vào ô trống:

	Bán kính đấy (cm)
	Chiều cao 
(cm)
	Chu 
vi đáy (cm)
	Diện tích đáy (cm2)
	Diện tích xung quanh (cm2)
	Diện tích toàn phần (cm2)
	Thể tích (cm3)

	1
	2
	
	
	
	
	

	5
	4
	
	
	
	
	

	
	10
	
[image: image457.wmf]8

p


	
	
	
	

	8
	
	
	
	
[image: image458.wmf]400
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1B. Điền các kết quả tương ứng của hình trụ vào ô trống:

	Bán kính đấy (cm)
	Chiều cao 
(cm)
	Chu 

vi đáy (cm)
	Diện tích đáy (cm2)
	Diện tích xung quanh (cm2)
	Diện tích toàn phần (cm2)
	Thể tích (cm3)

	2
	3
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
[image: image459.wmf]100

p



	
	8
	
[image: image460.wmf]3

p


	
	
	
	

	
	8
	
	
	
[image: image461.wmf]400
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2A. Một hình trụ có độ dài đường cao gấp đôi đường kính đáy. Biết thể tịch của hình trụ là 
[image: image462.wmf]3

128

cm

p

. Tính diện tích xung quanh của hình trụ.
2B. Một hình trụ có bán kính đáy là 3cm. Biết diện tích toàn phần của hình trụ gấp đôi diện tích xung quanh. Tính chiều cao của hình trụ.

Dạng 2. Bài tập tổng hợp.

Phương pháp giải: Vận dụng một cách linh hoạt kiến thức về hình học phẳng đã được học kết hợp các công thức và lí thuyết về hình trụ kết hợp giải bài tập.

3A. Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Từ A và B kẻ hai tiếp tuyến Ax, By. Qua điểm M thuộc nửa đường tròn kẻ tiếp tuyến thứ ba cắt các tiếp tuyến Ax, By lần lượt ở C và D.

a) Chứng minh:

i) AC + BD = CD;




ii) 
[image: image463.wmf]·

0

D90

CO

=

;

iii) AC.BD = 
[image: image464.wmf]2

.
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b) Gọi E là giao điểm của OC và AM, F là giao điểm của MB và OD. Cho biết OC = 2R, hãy tính diện tích xung quanh và thể tích hình trụ tạo thành khi cho tứ giác EMFO quay quanh EO.

3B. Cho tam giác ABC (AB < AC) nội tiếp đường tròn (O; R) đường kính BC. Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. Đường tròn tâm K đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại D và E. 

a) Chứng minh tứ giác ADHE là hình chữ nhật và AB.AD = AE.AC.
b) Cho biết BC = 25cm và AH = 12cm. Hãy tính diện tích xung quanh và thể tích của hình tạo thành bởi khi cho tứ giác ADHE quay quanh AD.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

4. Điện các kết quả tương ứng của hình trụ vào ô trống:

	Bán kính đấy (cm)
	Chiều cao 
(cm)
	Chu 

vi đáy (cm)
	Diện tích đáy (cm2)
	Diện tích xung quanh (cm2)
	Diện tích toàn phần (cm2)
	Thể tích (cm3)

	5
	12
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
[image: image465.wmf]60

p


	
	

	
	17
	
[image: image466.wmf]20
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5. Cho đường tròn (O) đường kính AB, gọi I là trung điểm OA, dây Cd vuông góc với AB tại I. Lấy K tùy ý trên cung BC nhỏ, AK cắt CD tại H.

a) CHứng minh tứ giác BIHK nội tiếp.

b) Chứng minh AH.AK có giá trị không phụ thuộc vị trí điểm K.

c) Kẻ DM (( CB, DN (( AC. Chứng minh MN, AB, CD đồng quy.

d) Cho BC = 25cm. Hãy tính diện tích xung quanh hình trụ tạp thành khi cho tứ giác MCND quay quanh MD.

BÀI 2. DIỆN TÍCH XUANH QUANH

VÀ THỂ TỊCH CỦA HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT

	I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Diện tích, thể tích hình nón

Cho hình nón có bán kính đáy R, đường sinh l, chiều cao h. Khi đó:

a) Diện tích xung quanh: Sxq = 
[image: image469.wmf].
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b) Diện tích toàn phần: Stp = 
[image: image470.wmf]2
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.

c) Thể tích: 
[image: image471.wmf]2

1

.

3

VRh

p

=

 

2. Diện tích, thể tích hình nón cụt

Cho hình nón cụt có các bán kính đáy R và r, chiều chao h, đường sinh l.

a) Diện tích xung quanh: Sxq = 
[image: image472.wmf]().
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b) Diện tích toàn phần:
Stp = 
[image: image473.wmf]22
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c) Thể tích: 
[image: image474.wmf]22
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tính diện tích, thể tích và các đại lượng liên quan của hình nón và hình nón cụt
Phương pháp giải: Sử dụng công thức về diện tích, thể tích hình nón và hình nón cụt.

1A. Cho hình nón có bán kính đáy r, đường kính đáy d, chiều cao h, đường sinh l, thể tích V, diện tích xung quanh Sxq, diện tích toàn pphần Stp. Điền các kết quả vào ô trống trong bảng sau:

	Bán kính r
	5
	
	

	Đường kính d
	
	
	10

	Chiều cao h
	
	10
	

	Đường sinh l
	10
	
	

	Thể tích V
	
	
[image: image477.wmf]1000

p


	

	Diện tích xung quanh Sxq
	
	
	
[image: image478.wmf]65

p



	Diện tích toàn phần Stp
	
	
	


1B. Cho hình nón có bán kính đáy r, đường kính đáy d, chiều cao h, đường sinh l, thể tích V, diện tích xung quanh Sxq, diện tích toàn phần Stp. Điền các kết quả vào ô trống trong bảng sau:

	 Bán kính r
	
	
	5

	Đường kính d
	
	20
	

	Chiều cao h
	100
	
	

	Đường sinh l
	
	
	13

	Thể tích V
	
[image: image479.wmf]300

p


	
	

	Diện tích xung quanh Sxq
	
	
[image: image480.wmf]150

p


	

	Diện tích toàn phần Stp
	
	
	


2A. Một dụng cụ hình nón có đường dài 15cm và và diện tích xung quanh là 
[image: image481.wmf]2

135

cm

p

.
a) Tính chiều cao của hình nón đó.

b) Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình nón đó.

2B. Một chiếc xô hình nón cụt làm bằng tôn để đựng nước. Các bán kính đáy là 10cm và 5cm, chiều cao là 20cm.
a) Tính dung tích của xô.

b) Tính diện tích tôn để làm xô (không kể diện tích các chỗ ghép).

Dạng 2. Bài tập tổng hợp

Phương pháp giải: Vận dụng các cong thức trên và các kiến thức đã học để tính các đại lượng chưa biết rồi từ đó tính diện tích, thể tích hình nón, hình nón cụt.
3A. Cho ba điểm A, O, B thẳng hàng, OA = a, OB = b (a, b cùng đơn vị là cm). Qua A và B vẽ theo thứ tự các tia Ax và By cùng vuông góc với AB. Qua O vẽ hai tia vuông góc với nhau và cắt Ax ở C, By ở D.

a) Chứng minh các tam giác AOC và BDO đồng dạng. Từ đó suy ra tích AC.BD không đổi.
b) Với 
[image: image482.wmf]·
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, hãy:

i) Tính diện tích hình thang ABCD;


ii) Tính tỉ số thể tích các hình do các tam giác AOC và BOD tạo thành khi cho hình vẽ quay xung quanh AB.

3B. Cho  hình thang vuông ABCD vuông tại A và B, biết cạnh AB = BC = 3cm, AD = 7cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt tạo thành khi quay hình thang quanh cạnh AB.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ
4. Một hình quạt tròn có bán kính 20cm và góc ở tâm là 144°. Người ta uốn hình quạt này thành một hình nón. Tính số đo nùa góc ở đỉnh của hình nón đó.

5. Một hình nón có bán kính đáy bằng 5cm và diện tích xung quanh là 65
[image: image483.wmf]2

cm

p

 Tính thể tích của hình nón đó.

6. Một chiếc xô hình nón cụt làm bằng tôn để đựng nước. Các bán kính đáy là 14cm và 9cm, chiều cao là 23cm.
a) Tính dung tích của xô.

b) Tính diện tích tôn để làm xô (không kể diện tích các chỗ ghép).

7. Từ một khúc gỗ hình trụ cao 15cm, người ta tiện thành một hình nón có thê tích lớn nhất. Biết phần gỗ bỏ đi có thể tích là 640
[image: image484.wmf]3
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a) Tính thể tích khúc gỗ hình trụ.

b) Tính diện tích xung quanh hình nón.

BÀI 3. DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH CẦU

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Hình cầu

	- Khi quay nửa hình tròn tâm O, bán knhs R một vòng quanh đường kính AB cố điịnh ta thu được một hình cầu.

- Nửa đường tròn trong phép quay nói trê tạo thành một mặt cầu.

- Điểm O gọi là tâm, R là bán kính của hình cầu hay mặt cầu đó.


	[image: image485.jpg]Hinh 1






2. Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng

- Khi cắt hình cầu bởi một mặt phẳng ta được một hình tròn.

- Khi cắt mặt cầu bán kính R bởi một mặt phẳng ta được một đường tròn, trong đó:

+ Đường tròn đó có bán kính R nếu mặt phẳng đi qua tâm (gọi là đường tròn lớn).

3. Diện tích, thể tích

Cho hình cầu bán kính R.

- Diện tích mặt cầu: 
[image: image486.wmf]2
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- Thể tích hình cầu: 
[image: image487.wmf]3
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II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu và các đại lượng liên quan

Phương pháp giải: Áp dụng các công thức 
[image: image488.wmf]2
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và 
[image: image489.wmf]3
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để tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu và các đại lượng liên quan.

1A. Điền vào các ô trông trong bảng sau:

	Bán kính hình cầu
	0,4 mm
	6dm
	0,2 m
	100 km
	6hm
	50 dam

	Diện tích mặt cầu
	
	
	
	
	
	

	Thể tích hình cầu
	
	
	
	
	
	


1B. Dụng cụ thể thao các loại bóng cho trong bảng đều có dạng hình cầu. Hãy điền vào các ô trông ở bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ sô' thập phân thứ hai):

	Loại bóng
	Quả

bóng

gôn
	Quả khúc côn cầu
	Quả

ten-nít
	Quả

bóng

bàn
	Quả bia

	Đường

kính
	42,7mm
	
	
	
	6,1 cm

	Độ dài đường tròn lớn
	
	23 cm
	
	
	

	Diện tích
	
	
	1697
[image: image490.wmf]p

cm2
	
	

	Thể tích
	
	
	
	36 nem3
	


2A. Một hình cầu có số đo diện tích mặt cầu (tính bằng cm2) đúng bằng số đo thể tích của nó (tính bằng cm3). Tính bán kính của hình cầu đó.

2B. Một hình cầu có diện tích bề mặt là 1007
[image: image491.wmf]p

m2. Tính thể tích hình cầu đó.

Dạng 2. Bài tập tổng hợp

Phương pháp giải: Vận dụng các công thức trên và các kiến thức đã học để tính các đại lượng chưa biết rồi từ đó tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu.

3A. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R, Ax và By là hai tiếp tuyến với nửa đường tròn tại A và B. Lấy trên tia Ax điểm M rồi vẽ tiếp tuyến MP cắt By tại N.
a) Chứng minh MON và APB là hai tam giác vuông đồng dạng.

b) Chứng minh AM.BN = R2.

c) Tính tỉ số 
[image: image492.wmf]MON
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d) Tính thể tích của hình do nửa hình tròn APB quay quan AB sinh ra.

3B. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có cạnh góc vuông bằng a. Tính diện tích mặt cầu được tạo thành khi quay nửa đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC một vòng quanh cạnh BC.
III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

	4. Một hình cầu có bán kính 3cm. Một hình nón cũng có bán kính đáy bằng 3cm và có diện tích toàn phần bằng diện tích mặt cầu. Tính chiều cao của hình nón.
	[image: image494.jpg]




	5. Cho một hình cầu và hình trụ ngoại tiếp nó (đường kính đáy và chiều cao của hình trụ bằng đường kính của hình cầu). Tính tỉ số giữa:

a) Diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình trụ;

b) Thể tích hình cầu và thể tích hình trụ.
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	6. Cho một hình câu và một hình lập phương ngoại tiếp nó. Tính tỉ số phần trăm giữa:

a) Diện tích mặt cầu và diện tích xung quanh của hình lập phương;

b) Thể tích hình cầu và thể tích của hình lập phương.
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7. a) Tìm diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu, biết bán kính của hình cầu là 4cm.

b) Thể tích của một hình cầu là 512
[image: image497.wmf]p

cm2. Tính diện tích mặt cầu đó.

ÔN TẬP CHƯƠNG IV

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Xem phần Tóm tắt lý thuyết đã có ở Bài 1, Bài 2 và Bài 3 của chương này.

II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN

1A. Cho một hình nón có bán kính đường tròn đáy là r (cm), chiều cao 2r (cm) và một hình cầu có bán kính r (cm). Hãy tính:

a) Diện tích mặt cầu, biết diện tích toàn phần của hình nón là 21,06 cra2;

b) Thể tích của hình nón, biết thể tích của hình cầu là 15,8cm3.

1B. Một hình nón có chiều cao h. Hai đường sinh vuông góc với nhau mặt xung quanh của hình nón thành hai phần có tỉ lệ là 1:2. Tính thể tích hình nón.

2A. Cho hình chữ nhật ABCD. Lần lượt quay hình chữ nhật đó một vòng quanh cạnh BC và một vòng quanh cạnh CD, ta được hai hình trụ có diện tích toàn phần bằng nhau. Chứng minh tứ giác ABCD là hình vuông.

2B. Một hình chữ nhật ABCD có AB > AD, diện tích và chu vi của nó theo thứ tự là 2a2 và 6a. Cho hình vẽ quay xung quanh cạnh AB ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ này.

III. BÀI TẬP VỂ NHÀ

3. Cho tam giác ABC vuông tại A với AB = c, AC = b (c ≠ b). Khi quay tam giác ấy quanh đường thẳng AB ta được hình nón (N1), khi quay tam giác ấy quanh đường thẳng AC ta được hình nón (N2).
a) Diện tích xung quanh hai hình nón (N,) và (N2) có bằng nhau không? Tại sao?

	b) Thể tích hai hình nón (N1) và (N2) có bằng nhau không? Tại sao?
4. Hãy tính diện tích toàn phần của các hình tuông ứng theo các kích thuớc đã cho trên các hình vẽ bên.

5. Cho hình vuông ABCD nội tiếp đưòng tròn tâm O, bán kính R và GEF là tam giác đều nội tiếp đuờng tròn đó, EF 
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b)

a)






là dây song song với AB. Cho hình đó quay xung quanh trục GO. Chứng minh:
	a) Bình phương thể tích của hình trụ sinh ra bởi hình vuông bằng tích của thể tích hình cầu sinh ra bởi hình tròn và thể tích hình nón do tam giác đều sinh ra;

b) Bình phương diện tích toàn phần của hình trụ bằng tích diện tích hình cầu và diện tích toàn phần của hình nón.
	[image: image499.jpg]





6. Cho tam giác ABC vuông tại A có B = 30° và BC = 4 cm.

a) Quay tam giác đó một vòng quanh cạnh AB. Hãy tính diện tích xung quanh và thể tích của hình tạo thành.

b) Tính diện tích toàn phần của hình tạo thành.

ĐỀ KỂM TRA CHƯƠNG IV

Thời gian làm bài cho mỗi đề là 45 phút

ĐỀ SỐ 1


PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)


Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích xung quanh bằng 352cm2. Khi đó chiều cao của hình trụ gần bằng là:

A. 3,2cm;
B. 4,6cm;
C. 1,8cm;
D. 8cm.

Câu 2. Một hình nón có bán kính đáy là 5cm, chiều cao bằng 12cm. Khi đó diện tích xung quanh bằng:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 4. Hình trụ có chiều cao h = 8cm và bán kính mặt đáy là 3cm thì diện tích xung quanh là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image507.wmf]2

48.

cm

p


PHẦN II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1. (3,5 điểm) Một chiếc xô hihf nón cụt làm bằng tôn để đựng nước. Các bán kính đáy là 20cm và 5cm, chiều cao là 20cm.

a) Tính dung tích của xô.

b) Tính diện tích tôn để làm xô (không kể diện tích các chỗ ghép).
Bài 2. (4,5 điểm) Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R, Ax và By là hai tiêp tuyến với nửa đường tròn tại A và B. Lấy trên tia Ax điểm M rồi vẽ tiếp tuyến MP với đường tròn tâm O (tiếp điểm P khác điểm A) cắt By tại N.
a) Chứng minh các tam giác MON và APB đồng dạng.

b) Chứng minh AM.BN = R2.

c) Tính tỉ số 
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d) Tính thể tích của hình do nửa hình tròn đường kính AB quay một vòng quanh AB sinh ra.

ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)

Khoanh vào chữ chái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Thể tích của một hình trụ bằng 
[image: image510.wmf]3
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, chiều cao của hình trụ là 15cm. Diện tích xung quanh của hình trụ là:
A. 
[image: image511.wmf]2

150.

cm

p



B. 
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C. 
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D. 
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Câu 2. Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 6cm cố định. Quay nửa hình tròn đó quanh AB thì được một hình cầu có thể tích bằng:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 3. Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 3cm, chiều rộng bằng 2cm. Quay hình chữ nhật này một vòng quanh chiều dài của nó được một hình trụ. Khi đó diện tích xung quanh bằng:

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 4. Diện tích toàn phần của hình nón có bán knhs đường tròn đáy 2,5 cm, đường sinh 5,6 cm bằng:

A. 
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PHẦN II. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)

Bài 1. (4,0 điểm) Cho đường tròn (O; R) đường kính AB. Gọi I là trung điểm của OA, dây CD vuông góc với AB tại I. Lấy K tùy ý trên cung BC nhỏ, AK căý CD tại H.
a) Chứng minh đường tròn ngoại tiếp ∆BHK đi qua I.

b) Chứng minh AH.AK có giá trị không phụ thuộc vị trí điểm K.

c) Kẻ DN ( CB, DM ( AC. Chứng minh MN, AB và CD đồng quy. 
d) Cho BC = 25cm. Hãy tính diện tích xung qanh hình trụ tạo thành khi cho tứ giác MCND quay quanh MD.

Bài 2. (2,0 điểm) Hãy tính thể tích các hình dưới đây theo kích thước đã cho:
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Thời gian làm bài cho mỗi đề là 90 phút

ĐỀ SỐ 1

Bài 1. (2,0 điểm) Với 
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a) Tính giá trị của Q tại x = 7 - 
[image: image531.wmf]43
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b) Rút gọn P.
c) Tìm x để 
[image: image532.wmf]2

3

M

³-

 biết 
[image: image533.wmf].

P

M

Q

=

 

d) Đặt 
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 Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Bài 2. (2,0 điểm) Giải toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Theo kế hoạch hai tổ sản xuất phải làm được 900 chi tiết máy trong một thời gian quy định. Do cải tiến kĩ thuật nên tổ một vượt mức 15%, tổ hai vượt mức 10% so với kế hoạch. Vì vậy hai tổ sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi theo kế hoạch mỗi tổ sản xuất phải làm bao nhiêu chi tiết máy?

Bài 3. (2,0 điểm)

a) Giải hệ phương trình: 
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b) Cho phương trình x2 (m – 1)x – m2 – 1 = 0 với x là ẩn và m là tham số. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn 
[image: image536.wmf]12
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Bài 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC nội tiếp (O) đường kính AB (AC < BC). Trên dây CB lấy điểm H (với H khác C và B). AH cắt đường tròn tại điểm thứ hai là D. Kẻ HQ vuông góc với AB (với Q thuộc AB).

a) Chứng minh tứ giác BDHQ nội tiếp.

b) Biết CQ cắt (O) tại điểm thứ hai F, chứng minh DF // HQ.

c) Chứng minh H cách đều các đường thẳng CD, CQ và DQ.

d) Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của F trên AC và CB. Chứng minh MN, AB, DF đồng quy.

Bài 5. (0,5 điểm) Cho x, y ( R thỏa mãn x + y + xy = 
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = x2 + y2.

ĐỀ SỐ 2

Bài 1. (2,0 điểm) Cho các biểu thức


[image: image538.wmf]3

2

xx

A

x

-

=

+

 và 
[image: image539.wmf]39

:

3326

xx

B

xxx

æö

+

=-

ç÷

ç÷

-++

èø


Với 
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a) Tính giá trị của A khi x = 25.

b) Rút gọn B.

c) Tìm các giá trị x nguyên để A.B có giá trị nguyên.

Bài 2. (2,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:
Một đội xe theo kế hoạch phải chở hết 200 tấn hàng trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày đội đó chở vượt mức 4 tấn nên đội đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 ngày và chở thêm 

Bài 3. (2,0 điểm)
a) Giải hệ phương trình: 
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b) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho prabol (P):  y = x2 và đường thẳng d: y = 2x + 2m2 – 2m. Tìm các giá trị của m để d cắt (P) cắt tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung Oy.

Bài 4. (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R), đường kính AB vuông góc với dây cung CD tại H (HB < R). Gọi M là điểm bất kì trên cung nhỏ AC, toa AM cắt đường thăng CD tại N; MB cắt CD tại E.
a) Chứng minh các tứ gics AMEH và MNBH nội tiếp.

b) Chứng minh NM.NA = NC.ND = NE.NH.

c) Nối BN cắt (O) tại K (K ≠ B). Đường thẳng KH cắt (O) tại điểm thứ hai là F. Chứng minh ba điểm A, E, K thẳng hàng và ∆AMF cân.

Chứng minh rằng khi M di dộng trên cung nhỏ AC thì I luôn thuộc một đường tròn cố định.

Bài 5. (0,5 điểm) Cho x, y là hai số thực khác 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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PHẦN C. ĐÁP ÁN
CHƯƠNG III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

1A. * Xét cặp số (12; 1)


Thay x = 12, y = 1 vào 2x - 5y = 19 ta có 2.12 - 5.1 = 19 (luôn đúng). Vậy (12; 1) là nghiệm của phương trình 2x - 5y = 19.


* Xét cặp số (1 ; 1):


Thay mặt x = 1, y = 1 vào 2x - 5y = 19 ta có: 2.1 - 5.1 = 19 (vô lí)


Vậy (1; 1) không là nghiệm của phương trình 2x - 5y = 19.


* Tương tự như trên, ta có cặp số (2; -3) là nghiệm, (1; -2) không là nghiệm của phương trình.

1B. Tương tự 1A. Ta có (-2; 3) là nghiệm của các phương trình b) và d).

2A. Để cặp số (2; -1) là nghiệm của phương trình mx - 5y = 3m - 1 ta phải có: 2m - 5. (-1) = 3m - 1 ( m = 6.


Vậy với m = 6 thì (2; -1) là nghiệm của phương trình đã cho.

2B. Tương tự 2A. Vì (1; -1) là nghiệm của phương trình nên
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3A. Gọi phương trình cần tìm có dạng: ax + by = c


Thay các nghiệm (2; 0) và (-1; -2) vào ax + by = c ta được:
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Chọn 
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* Chú ý:


- Nếu chọn 
[image: image547.wmf]0
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 ( Loại.


- Nếu c ≠ 0, ta có thể chọn c tùy ý. Tuy nhiên, nên cân nhắc chọn c hợp lý để tìm được a, b là những số "đẹp".

3B. Tương tự 3A. Đáp số:  -3x - 2y = 4.

4A.
a) 
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Chú ý: Học sinh tự biểu diễn các tập nghiệm của các phương trình bằng cách lần lượt vẽ các đường thẳng có phương trình 
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4B. Tương tự 4A


a) 
[image: image553.wmf]23'

x

yx

Î

ì

í

=-

î

¡

 

b) 
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5A. a) song song với 
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b) d song song với 
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c) d đi qua 
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d) d đi qua 
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5B. Tương tự 5A. a) 
[image: image560.wmf]1
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6A. Cách 1. Vì (1; -1) là nghiệm của 3x - 2y = 5 nên ta có:
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Cách 2. Ta có 
[image: image562.wmf]355

325

22

xx

xyyx

--

-=Þ==+

 


Đặt 
[image: image563.wmf]52
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Chú ý: Hai kết quả trong cách 1 và cách 2 hình thức viết khác nhau nhưng nếu biểu diễn tập hợp nghiệm trê,n mặt phẳng tọa độ thì lại trùng nhau. Vì vậy, cả hai đều đúng.

6B. Tương tự 6A.


a) 
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7A. Tương tự 6A 
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b) Vì x, y nguyên dương nên ta có:
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8. Tương tự 1A. Đáp số: (-1;  -8), (3;  -2)

9. Tương tự 6A


a) 
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c) 
[image: image570.wmf]2

x

y

=

ì

í

Î

î

¡

 


d) 
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g) 
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10. Tương tự 5A


a) 
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b) 
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11. Tương tự 3A. 2x + 3y = 7.

12. Tương tự 6A. a) 
[image: image578.wmf]23
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13. Tương tự 7A.


a) 
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b) 
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BÀI 2. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
1A. a) Ta có a = 3; b = -2; c = 4; a' = -6; b'=4; c' = -8
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 ( Hệ phương trình có vô số nghiệm.

b) Ta có: 
[image: image583.wmf]''
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 ( Hệ phương trình có nghiệm duy nhất.

c) Ta có 
[image: image584.wmf]'''
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 ( Hệ phương trình vô nghiệm.

d) Vì 
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 nên ta xét: 
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1B. Tương tự 1A. Hệ phương trình


a) Có nghiệm duy nhất

b) Có nghiệm duy nhất;


c) Vô số nghiệm;


d) Vô nghiệm.

2A. Xét các tỉ số: 
[image: image587.wmf]'''
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. Hệ phương trình:


a) Có nghiệm duy nhất 
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b) Vô nghiệm 
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c) Vô số nghiệm 
[image: image590.wmf]1
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2B. 
* Xét m = 0: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất.


* Xét m ≠ 0: Tương tự 2A. 
[image: image591.wmf])1;)1;)1
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3A. a) Thay x = -4 và y =5 vào -3x + 2y = 21 ta có: -3.(-4) + 2.5 = 21 (Vô lý)


( (-4; 5) không là nghiệm của hệ phương trình.


b) Thay x = -4 và y = 5 vào các phương trình của hệ phương trình thấy đều thỏa mãn. Vậy (-4; 5) là nghiệm của hệ phương trình đã cho.

3B. Tương tự 3A. a) Có;



b) Không

4A. Thay x = 1 và y = 2 vào hệ phương trình, ta được: 
[image: image592.wmf]2

22

2

127

mm

m

m

-+=-

ì

Û=-

í

-=-

î

 

4B. Tương tự 4A. 
[image: image593.wmf]1
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5A. a) Học sinh tự vẽ hình.

b) Từ đồ thị của (d1) và (d2), ta xác định tọa độ giao điểm của (d1) và (d2) là M (3; 1) ( (3; 1) là nghiệm của hệ phương trình đã cho.

c) (d1), (d2) và (d3) đồng quy 
[image: image594.wmf]3
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5B. Tương tự 5A. a) Học sinh tự vẽ hình; b) (1; 2);   c)m = 3

6. Tương tự 1A. hệ phương trình:


a) Có nghiệm duy nhất;


b) Vô nghiệm;


c) Có nghiệm duy nhất;


d) Có nghiệm duy nhất;


e) Vô số nghiệm



g) Có nghiệm duy nhất;

7. Tương tự bài 3A.  
a) Không

b) Có

8.  Tương tự 2A.

a) 
[image: image595.wmf]1;
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b) 
[image: image596.wmf]1;
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c) m = 1;

d) m = -2

9. Tương tự 5A.
a) Học sinh tự vẽ hình


b) (2; -1);


c) m = -5.

BÀI 3. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ
1A. Từ PT đầu ( y = 3x - 5. Thay vào PT tìm được x = 3


Thay x = 3 vào y = 3x - 5 tìm được y = 4.


Vậy nghiệm của HPT là (3; 4)


b) Tương tự ý a), nghiệm của HPT là 
[image: image597.wmf]231
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1B.  Tương tự 1A


a) (-3; 2)


b) Vô số nghiệm

2A.  a) HPT đã cho 
[image: image598.wmf]2321
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Từ đó tìm được nghiệm của HPT là (3; 5)


b) HPT đã cho 
[image: image599.wmf]232
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Từ đó tìm được nghiệm của HPT là 
[image: image600.wmf]174
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2B. Tương tự A.


a) (4; 7)


b) (2; 2)

3A.  a) ĐK: x ≠ 0 và y ≠ 0


Đặt 
[image: image601.wmf]1
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Giải ra ta được 
[image: image604.wmf]2
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Từ đó nghiệm của HPT ban đầu là 
[image: image605.wmf]11
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b) Tương tự ý a), ta được nghiệm của HPT là 
[image: image606.wmf]1019

;

33

æö

-

ç÷

èø


3B. Tương tự 3A.


a) 
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b) 
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4A. Thay x = 1 và y = -2 vào HPT đã cho ta được: 
[image: image609.wmf]224
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Giải ra ta được 
[image: image610.wmf]1
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 và b = 3.

4B. Tương tự 4A. Tìm được a = -2 và b = 5.

5A. Vì d1d2 cắt nhau tại điểm I (2; -5) nên 
[image: image611.wmf]1
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Từ đó ta tìm được m = 8 và n = -1.

5B. Ta có giao điểm của d1 và trục Oy là A(0; -2)


Vì 
[image: image612.wmf]2
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 nên tìm được m = -5.


HS tự vẽ hình

6. 
a) (10; 7)


b) 
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7. 
a) 
[image: image614.wmf]113
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b) Vô nghiệm

8. 
a) 
[image: image615.wmf]194
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b) 
[image: image616.wmf]184
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9. Tìm được a = 2 và b = -5.

10. Tìm được 
[image: image617.wmf]5
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11. Tìm được 
[image: image618.wmf]14
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. Từ đó tìm được tọa độ giao điểm của d1 và d2 là 
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;

82

I

æö

ç÷

èø

.

12. Tìm được 
[image: image620.wmf]13
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13. Tìm được m = 2 và n = -3.

BÀI 4. GIẢI HPT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ
1A. a) Lấy hai PT trừ cho nhau ta được y = 4.


Thay y = 4 vào một trong hai PT của hệ tìm được x = -3.


Vậy nghiệm của HPT là (-3; 4)


b) Tương tự câu a) tìm được nghiệm của HPT là 
[image: image622.wmf]7
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1B. Tương tự 1A


a) (2; 1)


b) Vô nghiệm

2A. a)  HPT đã cho 
[image: image623.wmf]21399
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 Từ đó tìm được 
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b) HPT đã cho 
[image: image625.wmf]22
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 Từ đó tìm được 
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2B. Tương tự 2A


a) 
[image: image627.wmf](
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b) 
[image: image628.wmf]7951
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3A. a) ĐK: x ≠ 1 và y ≠ -2. Đặt 
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Giải ra ra được 
[image: image631.wmf]1
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 Từ đó tìm được 
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b) Tương tự câu a) đặt 
[image: image633.wmf]11
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. Từ đó tìm được nghiệm của HPT là (x, y) = (1; 2)

3B. Tương tự 3A.


a) 
[image: image634.wmf]11
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b) 10;  4)

4A. a) Theo đề bài ta có d đi qua M (-1; -2) và cắt Ox tại N (2; 0). Từ đó thay tọa độ các điểm M, N vào d tính được: 
[image: image635.wmf]3

2
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 và n = -1.


b) Từ 2m - n = 1 ( n = 2m - 1 ( d : y = (2m + 1) x + 6m - 4


Gọi I (x0; y0) là điểm cố định của d
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Giải ra ta được 
[image: image637.wmf]0
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Kết luận.

4B.Tương tự 4A. Đáp số:  a= 3 và 
[image: image638.wmf]25
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5A. Gọi M = d1 ( d2. Tìm được M(5; 1)


Để d1, d2 và d3 đồng quy thì M(5; 1) ( d3.


Từ đó tìm được m = 1.


Thử lại thấy m = 1thoar mãn điều kiện d1, d2 và d3 đồng quy.

5B. Tương tự 5A. Đáp số: m = -5.

6. 
a) (14; 11);



b) 
[image: image639.wmf]55
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7.
a) (2; 1);



b)  (10; 0)

8.
a) 
[image: image640.wmf]5347
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b) (100; 0)

9. 
a) 
[image: image641.wmf]93
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b) 
[image: image642.wmf]32122
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10.
Tìm được 
[image: image643.wmf]513
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11. Tìm được 
[image: image644.wmf]11
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 là nghiệm của HPT đã cho.


Thay vào PT 6mx - 5y = 2m - 4 ta thu được m = 1.

BÀI 5. HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN CHỨA THAM SỐ
1A. Từ phương trình thứ nhất ta có x = 2m - my. Thay vào phương trình còn lại, ta được: (m2 - 1)y = 2m2 + m - 1    (*)

Số nghiệm của hệ phương trình ban đầu bằng số nghiệm của (*)

a) Khi đó hệ phương trình:


i) Có nghiệm duy nhất 
[image: image645.wmf]1
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ii) Vô nghiệm 
[image: image647.wmf]2
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iii) Vô số nghiệm 
[image: image648.wmf]2
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b) Với 
[image: image649.wmf]1
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i) Ta có
[image: image651.wmf]{
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ii) Hệ thức không phụ thuộc vào m là x + y = 1.

1B. a) Cách 1.Làm tương tự như 1A


Cách 2:


* Xét m = 0 ( Hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image652.wmf]1
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* Xét 
[image: image653.wmf]0
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Với m = 2:  Hệ phương trình vô số nghiệm.


Với m = -2: Hệ phương trình vô nghiệm.


b) i) Với 
[image: image656.wmf]2
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ii) 
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2A. Tương tự 1A


a) 
[image: image659.wmf]2
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hệ có nghiệm duy nhất 
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[image: image661.wmf]2
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 hệ vô nghiệm;



[image: image662.wmf]2
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 hệ vô số nghiệm;


b) Với 
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i) Thay 
[image: image664.wmf]23
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ii) 
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2B. Tương tự 1A


a) Với 
[image: image666.wmf]1
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Với 
[image: image668.wmf]1
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, hệ phương trình vô nghiệm.


b) i) x + 2y = 2


ii) 
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3A. Từ phương trình thứ nhất ta có 
[image: image670.wmf]22
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. Thay vào phương trình còn lại ta được phương trình (25-4m2)x = 15 - 6m.


Với 
[image: image671.wmf]5
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: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất
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Khi đó 
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 nhận giá trị là ước của 3 
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Các cặp nghiệm nguyên là 
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3B. Tương tự 3A. 
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4A. Tương tự 3A. Với 
[image: image677.wmf]2
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Khi đó 
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4B. Tương tự 4A.
[image: image680.wmf]710
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5. Tương tự 3A. Với 
[image: image681.wmf]1
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: hệ có nghiệm duy nhất (m + 1; m - 3)

Khi đó S = x2 + y2 = 2(m - 1)2 + 8 ( 8.


( Smin = 8 tại m = 1.

6. a) (x; y) = (-2; 1); b) Tương tự 2A. 
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3

m

-

=

 

7.  Tương tự 1A a)
[image: image683.wmf]1
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b) m = -1

c) m = 1.

8. Tương tự 3A. 
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9. Tương tự 3A. 
[image: image685.wmf]2
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Đáp số: x và y nguyên với 
[image: image686.wmf]{

}

1;0;1

m

Î-

 

10. Tương tự 1A. a) Với mọi giá trị m, hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image687.wmf]22
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11. a) Tương tự 2A


Với m ≠ 0 và m ≠ 1: Hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image688.wmf]11
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Với m = 0: hệ phương trình vô nghiệm


Với m = 1: hệ phương trnhf vô số nghiệm (2 - 2y; y) với mọi 
[image: image689.wmf]y

Î

¡

 


b) i) gợi ý: Từ 
[image: image690.wmf]11
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 ta khử m để tìm được hệ thức giữa x, y không phụ thuộc m. Đáp án: M chạy trên đường thẳng có phương trình y = -x + 1


ii) M(x;y) thuộc góc phần tư thứ nhất 
[image: image691.wmf]0
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 và y > 0


Đáp số: m > 1;


iii) Gợi ý: 
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BÀI 6. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH
1A. Gọi số cần tìm là 
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Ta có HPT: 
[image: image694.wmf]63
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Giải HPT thu được 
[image: image695.wmf]18,81
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Từ đó ta có số cần tìm là 18.

1B. Gọi số cần tìm là 
[image: image696.wmf]*
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Ta có HPT: 
[image: image697.wmf]2
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. Từ đó thu được số cần tìm là 75.

2A. Gọi thời gian A, B là một mình xong công việc lần lượt là x, y (ngày) (ĐK: x, y < 6).


Mỗi ngay các bạn A, B lần lượt làm được 
[image: image698.wmf]1
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 và 
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 công việc.


Ta có HPT: 
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Kết luận.

2B. Gọi thời gian xe I, xe II làm một mình xong công việc lần lượt là x, y (ngày) (ĐK: x, y > 18).


Ta có HPT: 
[image: image702.wmf]111
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. Giải HPT thu được 
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Kết luận.

3A. Gọi thời gian vòi I, vòi II, chảy một mình đầy bể lần lượt là x, y (giờ) (ĐK: x, y > 5).


Tìm được HPT: 
[image: image704.wmf]115
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. Giải HPT thu được 
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Kết luận.

3B. Gọi thời gian vòi I, vòi II chảy một mình đầy bể lần lượt là x, y (giờ) (ĐK: x, y > 3).


Ta có HPT: 
[image: image706.wmf]1112
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. Giải HPT thu được 
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Kết luận

4A. Gọi thời gian  ô tô đi trên mỗi đoạn đường lần lượt là x, y (giờ) (ĐK: y > x > 0)


Ta có HPT: 
[image: image708.wmf]5045165
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Kết luận.

4B. Gọi chiều dài AB cần tìm là x (x > 0,km) và vận tốc theo dự định là y (y > 10,km/giờ)


Theo bài ra ta có HPT: 
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Giải HPT thu được 
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Vậy vận tốc lúc đầu là 40km/giờ, thời gian dự định là 15 giờ,quãng đường AB dài 600km.

5A. Gọi vận tốc riêng của canô và vận tốc dòng nước lần lượt là x, y (km/h) (ĐK: x > y > 0)


Ta có HPT: 
[image: image712.wmf]10863
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. Giải HPT thu được 
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Vậy vận tốc dòng nước và vận tốc canô lần lượt là 3km/h và 24km/h.

5B. Gọi vận tốc riêng của canô và dòng nước lần lượt là x, y (km/h) (ĐK: x > y > 0)


Ta có HPT: 
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Giải HPT ta được 
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Kết luận.

6A. Gọi vận tốc của ô tô là x (km/h) và vận tốc tàu hỏa là y (km/h) (y > x > 5). Ta có HPT: 
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Vận tốc của người A là 5km/h, vận tốc của người B là 4,5km/h.

7A. Gọi số dụng cụ xí nghiệp I và II làm lần lượt là x, y (x, y 
[image: image717.wmf]Î
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Ta có HPT:  
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Vậy số dụng cụ xí nghiệp I và II lần lượt phải làm là 200 (dụng cụ) và 160 (dụng cụ)

7B. Gọi số bộ quần áo tổ A và B sản xuất được trong tuần đầu lần lượt là x, y (x, y 
[image: image719.wmf]Î
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Ta có HPT:  
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Vậy số bộ quần áo tổ A và B lần lượt làm trong tuần đầu là 900 (bộ) và 600 (bộ)

8A. Gọi chiều cao và chiều dài đáy của tam giác lần lượt là x, y (dm) (x > 0, y > 3)


Ta có HPT:  
[image: image721.wmf]3
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Vậy chiều cao và chiều dài đáy của tam giác là 33dm và 44dm.

8B. Gọi chiều dài và chiều rộng của khu vườn lần lượt là x, y (m) (x, y> 0).


Ta có HPT:  
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Vậy chiều dài và chiều rộng khu vườn là 9m và 16m.

9A. Gọi vận tốc dự định và thời gian dự định của ô tô lần lượt là x (km/h), y (giờ) (x > 4, y > 1)


Ta có HPT:  
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Vậy vận tốc dự định của ô tô là 40km/h và thời gian dự định là 6 (giờ).

9B. Gọi số băng chế là x (ghế) và số chỗ ngồi trên mỗi băng ghế là y (chỗ) (x > 2, y > 1, x, y 
[image: image724.wmf]Î
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Số người ban đầu là xy (người)


Sau khi bớt đi 2 băng ghế thì còn lại x - 2 ghế. Mỗi ghế ngồi thêm 1 người thì số chỗ ngồi trên mỗi băng ghế là y + 1. Khi đó thêm được 8 người so với ban đầu, do đó ta có phương trình (x - 2) (y + 1) = xy + 8.


Lập luận tương tự ta có HPT:
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Vậy số băng ghế là 20 (ghế)

10. Gọi chiều dài và chiều rộng khu vườn lần lượt là x, y (m) (x > 0, y > 4)


Ta có HPT:  
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Vậy chiều dài và chiều rộng khu vườn lần lượt là 30m và 24m.

11. Gọi chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật lần lượt là x, y (m) (x> 2, y > 3).


Ta có HPT:  
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Vậy chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật lần lượt là 22m và 14m.

12. Gọi thời gian vòi I và vòi II chảy một mình đầy bể lần lượt là x, y (giờ) (x, y > 12).


Ta có HPT:  
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Vậy thời gian vòi I và vòi II chảy một mình đầy bể lần lượt là 20 giờ và 30 giờ.

13. Gọi thời gian người thứ nhất và người thứ hai làm một mình lần lượt là x, y (ngày) (x, y > 4)


Ta có HPT:  
[image: image729.wmf]111
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 hoặc 
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Vậy thời gian người thứ nhất và người thứ hai làm 1 mình xong việc là 6 ngày và 12 ngày hoặc ngược lại.

14. Gọi thời gian ca nô ngược dòng từ A đến B và xuôi dòng từ B về A lần lượt là x, y (giờ) (x > y > 0)


Ta có HPT:  
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Vậy khoảng cách AB là 25.4 = 100km.

15. Gọi vận tốc xe thứ nhất và xe thứ hai lần lượt là x, y (km/h) (x, y > 0)


Ta có HPT:  
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Vậy vận tốc xe thứ nhất và xe thứ hai lần lượt là 45km/h và 30km/h.

16. Gọi vận tốc xe ô tô và xe máy lần lượt là x, y (km/h) (x, y>0). Khi 2 xe cùng xuất phát và gặp nhau tại C thì ô tô và xemays lần lượt đi được quãng đường 120km và 80km ta có phương trình 
[image: image733.wmf]12080
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Khi xe ô tô xuất phát sau xe máy và gặp nhau tại D thì ô tô và xe máy lần lượt đi được quãng đường 96km và 104km ta có phương trình 
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Vậy vận tốc của ô tô là 60km/h và vận tốc của xe máy là 40km/h.

17. Gọi số dụng cụ 2 phân xưởng làm trong 1 ngày lần lượt là x, y (dụng cụ) (x > y > 0). (x, y 
[image: image736.wmf]Î
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Ta có HPT:  
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Vậy số dụng cụ phân xưởng I và II phải làm lần lượt là 20.50 = 1000 (dụng cụ) và 15.40 = 600 (dụng cụ)

18. Gọi số học sinh hai trường lần lượt là x, y (học sinh) (x, y 
[image: image738.wmf]Î
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Ta có HPT:  
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Vậy số học sinh dự thi trường A và B lần lượt là 200 học sinh và 150 học sinh.

19. Gọi khối lượng riêng của chất lỏng loại I và loại II lần lượt là x,y (kg/m3) (x, y > 0)


4kg chất lỏng loại I và 3kg chất lỏng loại II lần lượt só khối lượng riêng là 
[image: image740.wmf]43
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 (kg/m3), khi đó hỗn hợp sau khi trộn có khối lượng riêng là 
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Ta có HPT:  
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Vậy khối lượng riêng của chất lỏng loại I là 800kg/m3, của chất lỏng loại II là 600kg/m3.

20. Gọi số dãy ghế trong phòng lúc đầu là x (dãy) (x 
[image: image743.wmf]Î
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Ban đầu có 320 người nên ta có phương trình xy = 320;


Khi tăng số dãy ghế thêm 1 và số người 1 dãy thêm 4, ta có phương trình (x + 1) (y + 4) = 420.


Ta có HPT:  
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Vậy số dãy ghế lúc đầu trong phòng là 4 dãy hoặc 20 dãy.

ÔN TẬP CHƯƠNG II
11. a) Học sinh tự giải: 
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b) 
i) Hệ phương trình có nghiệm duy nhất 
[image: image748.wmf]1
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ii) Hệ phương trình vô nghiệm
[image: image749.wmf]14
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iii) Hệ phương trình có vô số nghiệm
[image: image750.wmf]14
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1B. a) Ta có 
[image: image751.wmf]2
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đúng với mọi m. Vậy hệ có nghiệm duy nhất với mọi m.


b) Sử dụng phương pháp thế (hoặc cộng đại số) tìm được 
[image: image752.wmf]22
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i) 
[image: image753.wmf]22
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ii) 
[image: image754.wmf]2
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2A. a) Đưa hệ phương trình về 
[image: image755.wmf]1
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+ Nếu m = -1 hệ đã cho vô nghiệm;


+ Nếu m = 1 hệ đã cho có vô số nghiệm;


+ Nếu 
[image: image756.wmf]1
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 và 
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 hệ đã cho có nghiệm duy nhất 
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b) Theo câu c, ta có 
[image: image759.wmf]211
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Từ đó tìm được m = (0; -2(

c) Ta có 
[image: image760.wmf]1
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2B.
a) Học sinh tự giải: 
[image: image761.wmf]312
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b) Đưa hệ phương trình về 
[image: image762.wmf]3
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+ Nếu 
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 hệ đã cho vô nghiệm;



+ Nếu 
[image: image764.wmf]2
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 hệ đã có nghiệm duy nhất 
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c) Theo câu b ta có



[image: image766.wmf]2
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3A. Gọi chiều dài, chiều rộng mảnh đất x, y (m) (ĐK x, y > 0)


Ta có HPT: 
[image: image767.wmf]55
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. Giải HPT thu được 
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Kết luận.

3B. Gọi chiều dài, chiều rộng mảnh đất là x, y (m) (ĐK x > y > 4)


Ta có HPT: 
[image: image769.wmf]140
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. Giải HPT thu được 
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Kết luận.

4A. Gọi thời gian người thứ nhất và thứ hai là một mình xong công việc lần lượt là x, y (giờ) (ĐK: x, y > 7)

Mỗi giờ người thứ nhất và thứ hai lần lượt làm được 
[image: image771.wmf]1
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Ta có HPT: 
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. Giải HPT thu được 
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Kết luận.

4B. Gọi số xe lúc đầu và lúc sau lần lượt là x, y (xe) (ĐK: x, y 
[image: image775.wmf]*
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Ta có HPT: 
[image: image776.wmf]2828
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. Giải HPT thu được 
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Kết luận.

5A. Gọi quãng đường AB và vận tốc riêng của ca nô lần lượt là x (km), y (km/h) (ĐK: x > 0, y > 5)

 
Ta có HPT: 
[image: image778.wmf]4
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. Giải HPT thu được 
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Kết luận.

5B. Gọi vận tốc riêng của ca nô và vận tốc dòng nước lần lượt là x, y (km/h) (ĐK: x > y > 0)

 
Ta có HPT: 
[image: image780.wmf]81105
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. Giải HPT thu được 
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Kết luận.

6A. Gọi giá tiền 1 đôi giày và 1 bộ quần áo trước khi giảm giá lần lượt là x, y (đồng) (ĐK: x; y > 0)

 
Ta có HPT: 
[image: image782.wmf]148000
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Giải HPT thu được 
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Kết luận.

6B. Gọi số chi tiết máy tổ I và tổ II làm trong tháng, thứ nhất lần lượt là x, y (chi tiết) (ĐK: x, y > 0)

 
Ta có HPT: 
[image: image784.wmf]900
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Giải HPT thu được 
[image: image785.wmf]400

500

x

y

=

ì

í

=

î



Kết luận.

7.
a) Học sinh tự giải 
[image: image786.wmf]122
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b) Hệ có nghiệm duy nhất khi 
[image: image787.wmf]12
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Khi đó giải HPT tìm được 
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Ta có 
[image: image789.wmf]12
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8.
a) Học sinh tự giải 
[image: image790.wmf]613
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b) Giải HPT tìm được 
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9.
a) Đưa hệ phương trình về 
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+ Nếu a = 0 hệ đã cho vô nghiệm;


+ Nếu a = 2 hệ đã cho có vô số nghiệm;


+ Nếu 
[image: image794.wmf]0
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 và 
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b) i) ta có 
[image: image797.wmf]11
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ii) Ta có 
[image: image798.wmf]2
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10. 
a) Học sinh tự giải (x; y) = (2; -2);


b) Với m ≥ 0: hệ phương trình có nghiệm duy nhất



[image: image799.wmf]min
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11.
a) Học sinh tự giải 
[image: image800.wmf]1052
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b) Đưa hệ phương trình về 
[image: image801.wmf]4
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+ Nếu m = -2 hệ đã cho vô nghiệm;


+ Nếu m = 2 hệ đã cho có vô số nghiệm;


+ Nếu 
[image: image802.wmf]2
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 hệ đã co có nghiệm duy 
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c) Với 
[image: image804.wmf]2
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i)  m = 3



ii) m > 3

12. 
Gọi 2 số cần tìm là x, y (ĐK  x; y 
[image: image806.wmf]Î

¢

)


Ta có 
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Giải HPT thu được 
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Kết luận. Hai số cần tìm là 6 và 11

13. Gọi chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng lần lượt là x, y (m) (ĐK x > 5; y > 0)


Ta có HPT 
[image: image810.wmf]100
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Kết luận

14. Gọi chiều cao và chiều dài cạnh đáy của thửa ruộng lần lượt là x, y (m) (ĐK x > ; y > 0)


Ta có HPT 
[image: image812.wmf]1
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 . Giải HPT thu được
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Kết luận

15. Gọi thời gian tổ I và IIl làm 1 mình xong công việc lần lượt là x, y (giờ) (ĐK x; y > 6)


Trong 1 giờ mỗi tổ lần lượt làm được 
[image: image814.wmf]11
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Ta có HPT 
[image: image815.wmf]111
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 . Giải HPT thu được
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Kết luận

16. Gọi vận tốc và thời gian dự định lần lượt là x(km/h), y (giờ) (ĐK  x; y > 0)


Ta có HPT 
[image: image817.wmf]120
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 . Giải HPT thu được
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Kết luận. Vận tốc dự định là 40 (km/h), thời gian lăn bánh trên đường là 
[image: image819.wmf]4080
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17. Gọi vận tốc và thời gian dự định lần lượt là x (km/h),y (giờ) (ĐK x ; y > 0)


Ta có HPT 
[image: image820.wmf]36
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. Giải HPT thu được
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Kết luận. Vận tốc dự định là 10 (km/h), thời gian lăn bánh trên đường là 
[image: image822.wmf]1818
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18. Gọi năng suất làm trong 1 giờ của công nhân là x (sản phẩm). Gọi thời gian dự định làm xong việc là y (giờ) (ĐK x
[image: image823.wmf]+
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Ta có HPT 
[image: image824.wmf]150
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. Giải HPT thu được
[image: image825.wmf]20
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Kết luận. NĂng suất dự dự định trong 1 giờ làm 20 sản phẩm.

19.  Gọi khối lượng 2 loại quặng lần lượt là x, y (tấn)


(ĐK 0 < x, y < 25)


66% sắt có trong 25 tấn quặng chiếm 16,5 tấn.

Ta có HPT 
[image: image826.wmf]25
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. Giải HPT thu được
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Kết luận.
20. Gọi số dầu trong thùng 1 và 3 lần lượt là x, y (lít) (ĐK: x > 10, y > 0). Số dầu thùng 2 là (x - 10) (lít)


Ta có HPT 
[image: image828.wmf](10)80
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. Giải HPT thu được
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Kết luận.

21. Gọi số ghế và số người trong phòng họp lần lượt là x (ghế) và y (người) (ĐK x > 1; x, y 
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Ta có HPT 
[image: image831.wmf]59
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. Giải HPT thu được
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Kết luận.
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.  A.


Câu 2.  A.

Câu 3.  B.


Câu 4.  B.

PHẦN II. TỰ LUẬN
a) Sử dụng phương pháp cộng hoặc phương pháp thế, ta tìm được: 
[image: image833.wmf]6
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b) Điều kiện 
[image: image834.wmf]1;2.
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Đặt 
[image: image835.wmf]1
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Giải ra ta được a = b = 1.


Từ đó tìm được 
[image: image838.wmf]0
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Bài 2. Gọi số cần tìm là: 
[image: image839.wmf]0
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Theo bài ta có
[image: image840.wmf]6
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Giải ra ta được số cần tìm là: 42

Bài 3.  a) Với m = 1, phương trình có nghiệm tổng quát là: 
[image: image841.wmf]2
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HS tự biểu diễn tập nghiệm trên hệ trục tọa độ.


b) Ta có hệ phương trình 
[image: image842.wmf]1
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Để 2 phương trình không có nghiệm chung thì hệ phương trình trên cô nghiệm 
[image: image843.wmf]111
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c) Xét hệ phương trình 
[image: image844.wmf]1
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Với 
[image: image845.wmf]1
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, HPT có nghiệm duy nhất: 
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Ta có: 
[image: image847.wmf]2
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Từ đó tìm được x.y có giá trị nhỏ nhất bằng -1 khi m = 0.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.  D.


Câu 2.  B.

Câu 3.  B.


Câu 4.  A.

PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 1.
a) Ta biến đổi về hệ phương trình: 
[image: image848.wmf]0
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b) Biến đổi, ta được 
[image: image849.wmf]32
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c) Điều kiện 
[image: image850.wmf],0
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Bài 2. Gọi thời gian để đội 1 và đội 2 làm xong công việc một mình lần lượt là x và y (ngày) với (x > 0; y > 0)


Mỗi ngày đội 1 và đội 2 làm được lần lượt 
[image: image853.wmf]11
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Theo bài ta có: 
[image: image854.wmf]111
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Vậy đội 1 làm một mình hết 45 ngày thì xong công việc.


Vậy đội 2 làm một mình hết 30 ngày thì xong công việc.

Bài 3. Với 
[image: image855.wmf]0
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 và 
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 hệ phương trình có nghiệm duy nhất là: 
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a) Từ 
[image: image858.wmf]111
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b) Thay 
[image: image859.wmf]11
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Kết hợp với điều kiện 
[image: image861.wmf]23()
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CHƯƠNG IV. CHƯƠNG 2. HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0)
PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

BÀI 1. HÀM SỐ y = ax2 (a ≠ 0) VÀ ĐỒ THỊ

1A. a) Tìm được 
[image: image862.wmf](2)8;(0);(322)34242
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b) Ta có 
[image: image863.wmf]()1046(32)
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c) Ta có 
[image: image864.wmf]2
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. Từ đó tìm được 
[image: image865.wmf]b
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1B. Tương tự 1A

a) Tìm được 
[image: image866.wmf](3)27;(22)24,(123)39123
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b)ta có 
[image: image867.wmf](31)
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.
c) Ta có 
[image: image868.wmf]15
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 hoặc 
[image: image869.wmf]15
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2A. a) Thay tọa độ điểm A với 
[image: image870.wmf]24
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vào phương trình 
[image: image871.wmf]2
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. Tìm được m = 1.

b) Do (-2; 1) là nghiệm của hệ phương trình 
[image: image872.wmf]2
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 nên tương tự Câu a) ta tìm được 
[image: image873.wmf]3
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2B. Tương tự 2A.

a) Tìm được 
[image: image874.wmf]1
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b) i) 
[image: image875.wmf]1
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ii) m = 1

3A. a) Tính được S(3) = 36m; S(5) = 100m ( Vật cách mặt đất sau thời gian 3 giây là 100 - S(3) = 64m và sau thời gian 5 giây là 0m.

b) Ta có 4t2 = 100. Tìm được t = 5(s)

3B.  Tương tự 3A


a) ta có  s(4) = 130(m)


b) t = 5(s)

4A. a) Ta có 3m + 2 < 0. Từ đó tính được 
[image: image876.wmf]2
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b) Ta có 3m + 2 > 0. Từ đó tính được 
[image: image877.wmf]2
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c) Ta có 3m + 2 > 0. Từ đó tính được 
[image: image878.wmf]2
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d) Ta có 3m + 2 < 0. Từ đó tính được 
[image: image879.wmf]2
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4B. Tương tự 4A.


a) 
[image: image880.wmf]4
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b) 
[image: image881.wmf]4
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c) 
[image: image882.wmf]4
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d) 
[image: image883.wmf]4
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5A. 
a) Ta có a = -m2 - 2m - 3 = - (m + 1)2 - 2 < 0, (m ( ĐPCM.


b) Ta có (-m2 - 2m - 3)
[image: image884.wmf]111
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[image: image885.wmf]{
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5B. Ta có 
[image: image886.wmf]2320
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. Từ đó tìm được 
[image: image887.wmf]7
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	6A. a) Từ 
[image: image888.wmf](2;4)()
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, tìm được a = 2.

b) i) Đồ thị hàm số y = 2x2 (hình vẽ)
ii) Cho y = 2 ta tìm được 
[image: image889.wmf]1
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.

Vậy các điểm cần tìm là (1; 2) và (-1; 2).

iii) Có 
[image: image890.wmf]2
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M cách đều Ox, Oy nên ta có 


[image: image891.wmf]2
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. Tìm được 
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. Vậy các điểm cần tìm là
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6B. Tương tự 6A


a) 
[image: image896.wmf]4
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b) i HS tự vẽ.
ii) 
[image: image897.wmf]1
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iii) (0;0),   (6;12)

7A. a) Học sinh tự làm.

b) Thay x = 1, y = 1 vào (P), ta được đẳng thức luôn đúng do đó A thuộc (P). Tương tự ta có B (-1; -1), C (10; -200) không thuộc (p).

7B. Tương tự 7A


a) Học sinh tự làm.


b) Các điểm B, C thuộc (P), điểm A không thuộc (P)

	8A. a) Đồ thị (P) và d như hình vẽ.
b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P) và 
[image: image898.wmf]2
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Tìm được x = 0 hoặc 
[image: image899.wmf]1
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. Vậy giao điểm là (0; 0) và 
[image: image900.wmf]11
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c) Dựa vào đồ thị, ta thấy x ≤ 0 hoặc 
[image: image901.wmf]1
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 là nghiệm của bất phương trình 
[image: image902.wmf]2
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8B. Tương tự 8A


a) Học sinh tự làm.


b) i) Ta tìm được các điểm 
[image: image904.wmf](
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ii) Ta tìm được các điểm (0; 0), 
[image: image905.wmf]1111
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c) Ta có: 2x2 = 2m - 3. Đường thẳng d : y = 2m - 3 là song song với trục hoành. Dựa vào đồ thị, ta có:


* Với 
[image: image906.wmf]3
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: Phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.


* Với 
[image: image907.wmf]3
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: Phương trình hai nghiệm 
[image: image908.wmf]1,2
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* Với 
[image: image909.wmf]3
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: Phương trình vô nghiệm.

9B. Tương tự 9A


a) Học sinh tự vẽ đồ thị hàm số 
[image: image910.wmf]2
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b) Với m = 2: Phương trình có nghiệm duy nhất x = 0.


Với m > 2: Phương trình có hai nghiệm 
[image: image911.wmf]12
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.


Với m < 2: Phương trình vô nghiệm.

10.
a) Hai giao điểm là O (0;0) và 
[image: image912.wmf]11
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b) Tìm được N(1;1)

c) Không tồn tại giao điểm.


d)  Ta có 
[image: image913.wmf]22
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11.
a) Ta có m = 1

b) Ta có 
[image: image914.wmf]1
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c) Ta có 
[image: image915.wmf]3
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12. Tương tự 5A


a) Ta có 
[image: image916.wmf]22
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b) Ta có 
[image: image917.wmf]2
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13. Tương tự 4A


a) Tìm được 
[image: image919.wmf]45
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b) Tìm được 
[image: image920.wmf]5
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14. Tương tự 2A.


a) Tìm được m = 0.

b) Tìm được 
[image: image921.wmf]1
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15. Tương tự 3A


a) Ta có  S(,15) = 2,25(m) ( cá heo cách mặt trước sau 1,5 giây là 1,75 mét.


b) Tính được t = 2 giây.

16.
a) Tìm được a = 1.


b) Ta có d đi qua O nên d :y = mx. Vì d đi qua N(2; 4) nên 4 = 2m. Tìm được m = 2. Vậy d : y = 2x.

	c) Đồ thị (p) và d như hình vẽ.

d) Xét phương trình hoành độ giao điểm: x2 = 2x. Tìm được 
[image: image922.wmf]0
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Vậy tọa độ giao điểm của (P) và d là: (0; 0) và (2; 4)

17. Tương tự 8A

a) Học sinh tự làm

b) Tọa độ giao điểm của (P) và d là (0; 0) và 
[image: image923.wmf]39
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c) Tính được 
[image: image924.wmf]3
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BÀI 2. CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
1A. a) Ta có 
[image: image926.wmf]2
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. Tìm được 
[image: image927.wmf]7

0;

5

x

ìü

Î

íý

îþ

 

b) Ta có 
[image: image928.wmf]22
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[image: image929.wmf]3
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c) Ta có 
[image: image930.wmf]2
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. Tìm được 
[image: image931.wmf]{
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d) Ta biến đổi thành 3(x + 2)2 = 11. Tìm được 
[image: image932.wmf]633

3

x

-±

=

 

1B. Tương tự 1A.


a) Tìm được 
[image: image933.wmf]{
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b) Vô nghiệm.


c) Tìm được 
[image: image934.wmf]137
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.


d) Vô nghiệm.

2A. Thay x = 1 vào phương trình ta có 4.12 + m2 + 4m = 0. Tìm được m = -2.

2B. Tương tự 2A.


Tìm được 
[image: image935.wmf]411
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3A. a) Ta có a = 2, b = -3, c = -5. Tính được ( = 49 > 0. Phương trình có hai nghiệm phân việt: 
[image: image936.wmf]1,2
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b) ta có a = 1,  b = -6,  b' = -3, c= 8. Tính được (' = 1. Ta tìm được 
[image: image937.wmf]{
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c) Ta có a = 9, b = -12,  c = 4. Tính được ( = 0. Phương trình có nghiệm kép là 
[image: image938.wmf]12
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d) Ta có a = -3, b = 4, c = -4. Tính được ( = -32 < 0. Phương trình vô nghiệm.

3B. Tương tự 3A.

a) Tìm được 
[image: image939.wmf]1,2
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b) Tìm được x = 2.

c) Tìm được 
[image: image940.wmf]1
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d) Tìm được 
[image: image941.wmf]x
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4A. Tương tự 3A

a) Tìm được 
[image: image942.wmf]3535
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b) Tìm được 
[image: image943.wmf]2
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c) Tìm được 
[image: image944.wmf]12
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d) Tìm được 
[image: image945.wmf]626626
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4B. Tương tự 3A, 4A

a) Tìm được 
[image: image946.wmf]1,2
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b) Tìm được 
[image: image947.wmf]x
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c) Tìm được 
[image: image948.wmf]{
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b) Tìm được 
[image: image949.wmf]3
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5A. Xét ((' = (m - 1)2 - m(m - 3) = m + 1

a) Phương trình có 2 nghiệm phân biệt khi 
[image: image950.wmf]0
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 ( Tìm được 
[image: image951.wmf]0,1
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b) Xét 
[image: image952.wmf]3
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Xét 
[image: image953.wmf]0
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. Phương trình có nghiệm kép khi 
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c) Tương tự, ta tìm được m < -1

d) Tìm được m = 0

e) Tìm được 
[image: image955.wmf]1;0
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5B. Tương tự 5A

a) Tìm được 
[image: image956.wmf]1
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b) Tìm được 
[image: image957.wmf]1

4

m

-

=


d) Tìm được 
[image: image958.wmf]1
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d) Tìm được m = 2

e) Tìm được m = 2 hoặc 
[image: image959.wmf]1
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6A. a) Ta có 
[image: image960.wmf]2
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* 
[image: image961.wmf]01
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: Phương trình đã chó có nghiệm kép: 
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* 
[image: image963.wmf]01
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: Phương trình đã chó có nghiệm phân biệt: 
[image: image964.wmf]12
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b) Với 
[image: image965.wmf]3
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Phương trình có dạng: 
[image: image966.wmf]1
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Với 
[image: image967.wmf]3'918
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* 
[image: image968.wmf]'02
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: Phương trình vô nghiệm. 
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[image: image969.wmf]'02
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: Phương trình có nghiệm kép: 
[image: image970.wmf]12
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* 
[image: image971.wmf]3
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: Phương trình có nghiệm phân biệt: 
[image: image972.wmf]12
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6B. Tương tự 6A

a) Với 
[image: image973.wmf]02
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Với 
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* 
[image: image975.wmf]1
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: Phương trình vô nghiệm. 

* 
[image: image976.wmf]1
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: Phương trình có nghiệm kép: 
[image: image977.wmf]12
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[image: image978.wmf]0
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: Phương trình hai có nghiệm phân biệt: 
[image: image979.wmf]12
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b) Với 
[image: image980.wmf]1
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Với 
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* 
[image: image982.wmf]1
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: Phương trình vô nghiệm. 

* 
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: Phương trình có nghiệm kép: 
[image: image984.wmf]12
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[image: image985.wmf]0
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: Phương trình có hai nghiệm kép: 
[image: image986.wmf]1,2
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7A. Ta có 
[image: image987.wmf]()()()()
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[image: image988.wmf]0
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7B. Ta có 
[image: image989.wmf]222
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Vì 
[image: image990.wmf]2
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8A. Gọi 
[image: image994.wmf]0
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 là nghiệm chung của hai phương trình. Ta có: 
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Nếu 
[image: image996.wmf]ac
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Nếu a = c thì b = d ( ĐPCM.

8B. Ta có 
[image: image998.wmf]22
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[image: image999.wmf]1111
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Từ đó ta có 
[image: image1000.wmf]222
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9A. a) Gọi x0 là nghiệm chung của hai phương trình. Ta biến đổi được (1 + m) x0 = m +1. Tìm được m = -1 hoặc m = 2.

b) Ta xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: Hai phương trình cùng vô nghiệm 
[image: image1001.wmf]1
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Trường hợp 2: JHai phương trình cùng có nghiệm và tập nghiệm giống nhau 
[image: image1002.wmf]1
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Vậy 
[image: image1003.wmf]1
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 thì hai phương trình tương đương.

9B. Tương tự 9A


a) Tìm được 
[image: image1004.wmf]a
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b) Tìm được 
[image: image1005.wmf]1
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10.  Tương tự 1A

a) Tìm được 
[image: image1006.wmf]1
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b) Tìm được 
[image: image1007.wmf]x
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c) Tìm được 
[image: image1008.wmf]2
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d) Tìm được 
[image: image1009.wmf]517
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11. Tương tự 5A


a) 
[image: image1010.wmf]17
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b) 
[image: image1011.wmf]17
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c) 
[image: image1012.wmf]17
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d) 
[image: image1013.wmf]m
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e) 
[image: image1014.wmf]17
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12. 
a) 
[image: image1015.wmf]0,1
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b) 
[image: image1016.wmf]1
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c) 
[image: image1017.wmf]1
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d) 
[image: image1018.wmf]0
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e) 
[image: image1019.wmf]1
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13. Tương tự 9A

a) Tìm được m = 2 hoặc m = -3.

b) Tìm được 
[image: image1020.wmf]122
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BÀI 3. HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG
1A. Ta có 
[image: image1021.wmf]130

D=>Þ

PT đã cho có hai nghiệm phân biệt 
[image: image1022.wmf]12
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Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có 
[image: image1023.wmf]12
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a) Ta có 
[image: image1024.wmf]2222
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b) Ta có 
[image: image1025.wmf]333
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c) Ta có 
[image: image1026.wmf](
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d) Ta có 
[image: image1027.wmf](
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1B. Tương tự 1A

a) Ta có 
[image: image1028.wmf]25
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b) Ta có 
[image: image1029.wmf]13
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c) Ta có 
[image: image1030.wmf]49
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d) Ta có 
[image: image1031.wmf]17
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2A. a) Ta có 
[image: image1032.wmf]2
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( Phương trình có hai nghiệm x1, x2 với mọi m

b) Áp dụng hệ thức Vi-ét ta có 
[image: image1033.wmf]12
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Biểu thức liên hệ giữa 
[image: image1034.wmf]1

x

, 
[image: image1035.wmf]2
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 không phụ thuộc vào m là: 
[image: image1036.wmf]1
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[image: image1037.wmf]212
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2B. Tương tự 2A

Phương trình có hai nghiệm 
[image: image1038.wmf]12

xx

 với mọi m

Biểu thức liên hệ giữa 
[image: image1039.wmf]1
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, 
[image: image1040.wmf]2
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 không phụ thuộc vào m là: 
[image: image1041.wmf](
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3A. a) Ta có 
[image: image1042.wmf](
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b) Ta có 
[image: image1043.wmf]12
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c) Ta có 
[image: image1044.wmf]12
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d) Ta có 
[image: image1045.wmf]12
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3B.Tương tự 3A

a) Ta có 
[image: image1046.wmf]12

2

1,

7

xx

==

 

b) Ta có 
[image: image1047.wmf]12
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c) Ta có 
[image: image1048.wmf]12
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d) Ta có 
[image: image1049.wmf]12
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4A. a) Ta thấy 
[image: image1050.wmf](2)(25)70
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 Phương trình luôn có nghiệm x = 1 không phụ thuộc vào m.

b) Với m = 2: Phương trình chỉ có nghiệm x = 1.

Với 
[image: image1051.wmf]2
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: Phương trình có hai nghiệm x = 1 và 
[image: image1052.wmf]7
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4B. a) Thay x = -2 vào phương trình đã cho, ta có 
[image: image1053.wmf](
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b) Với 
[image: image1054.wmf]1
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: Phương trình chỉ có nghiệm x = -2.

Với 
[image: image1055.wmf]1
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5A. Thay x = -2 vào phương trình ta tìm được m = 1 hoặc m = 2

* Với m = 1, ta có: 
[image: image1057.wmf]2
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* Với m = 2, ta có: 
[image: image1058.wmf]2
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5B. Tương tự 5A. Tính được m = 4; x2 = -18.

6A. a) Ta có 
[image: image1059.wmf],
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 là hai nghiệm của phương trình sau


[image: image1060.wmf](
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b) Ta có 
[image: image1061.wmf](
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* Với 
[image: image1062.wmf]5
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 ta có 
[image: image1063.wmf],
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 là hai nghiệm của phương trình sau: 
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Vậy 
[image: image1065.wmf](
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6B. Tương tự 6A

a) Không tồn tại 
[image: image1066.wmf],
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 thỏa mãn vì 42 - 4.7 = -12 < 0.

b) Tìm được 
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)

(

)

(

)

{

}

,2;10,10;2

uv

Î----

 

7A. Ta có 
[image: image1068.wmf](

)

(

)

23234

++-=

 và 
[image: image1069.wmf](

)

(

)

23231

+-=

 

Do đó 
[image: image1070.wmf]23
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 và 
[image: image1071.wmf]23
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 là nghiệm của phương trình sau: X2 - 4X + 1 = 0

7B. Tương tự 7A. Tìm được phương trình X2 + 4X -77 = 0.

8A. a) Ta có 
[image: image1072.wmf]25120
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b) Ta có 
[image: image1074.wmf](
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Và 
[image: image1075.wmf](
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 thì ta có 
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8B. Tương tự 8A

Điều kiện 
[image: image1080.wmf]25
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. Phương trình tìm được là 
[image: image1081.wmf]2
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[image: image1082.wmf]25
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9A. a) Ta có x2 - 7x + 6 = (x - 1) (x - 6)

b) Ta có 30x2 - 4x - 34 = 30 
[image: image1083.wmf](
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c) Ta có 
[image: image1084.wmf](
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d) Ta có 
[image: image1085.wmf](
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9B. Tương tự 9A

a) Ta có 
[image: image1086.wmf](
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b) Ta có 
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c) Ta có 
[image: image1088.wmf](
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d) Ta có 
[image: image1089.wmf](
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10A. a) Phương trình có 2 nghiệm trái dấu 
[image: image1090.wmf]01
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b) Phương trình có 2 nghiệm phân biệt.


[image: image1091.wmf]2
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c) Phương trình có 2 nghiệm phân biệt cùng âm


[image: image1092.wmf]2

04840

2

02(3)0

1

0840

mm

m

Sm

m

Pm

ì

D>-+>

ì

<

ì

ï

ï

Û<Û-<Û

ííí

¹

î

ïï

>->

î

î

 

d) Phương trình có 2 nghiệm phân biệt cùng dương

[image: image1093.wmf]03280
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e) Vì 
[image: image1094.wmf]22
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( Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt.

Phương trình có dungd 1 nghiệm dương 
[image: image1095.wmf]30
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. Tìm được 
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10B. Tương tự 10A

a) Tìm được 
[image: image1097.wmf]12
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b) Tìm được 
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c) Tìm được 
[image: image1099.wmf]1
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d) Tìm được 
[image: image1100.wmf]10
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11A. Ta có 
[image: image1101.wmf]2
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Phương trình có hai nghiệm phân biệt 
[image: image1102.wmf]9
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Theo hệ thức Vi-ét ta có 
[image: image1103.wmf]12

12

5

.4

xx

xxm

+=

ì

í

=+

î

 

a) ta có 
[image: image1104.wmf](
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[image: image1105.wmf]2421
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. Tìm được 
[image: image1106.wmf]m
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b) Ta có 
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Vì x = -9 là nghiệm của phương trình nên ta có 
[image: image1108.wmf](
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11B. Tương tự 10A và 11A

a) Tìm được 
[image: image1110.wmf]2
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b) Tìm được 
[image: image1111.wmf]2
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c) Tìm được 
[image: image1112.wmf]10
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d) Tìm được 
[image: image1113.wmf]2
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3) Tìm được 
[image: image1114.wmf]1
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g) Tìm được 
[image: image1115.wmf]1
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12. Tương tự 1A

a) Ta có 
[image: image1116.wmf]11
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b) Ta có 
[image: image1117.wmf]16
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c) Ta có 
[image: image1118.wmf]9
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d) Ta có 
[image: image1119.wmf]41
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13. Tương tự 3A

a) Ta có 
[image: image1120.wmf]12
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b) Ta có 
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c) Ta có 
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d) Ta có 
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14. Tương tự 6A

a) Tìm được 
[image: image1124.wmf](
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b) Tìm được 
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15. a) Tìm được 
[image: image1126.wmf]4
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b) Ta có 
[image: image1127.wmf]min
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c) Ta có hệ thức 
[image: image1128.wmf]1212

217

xxxx

++=-

 

16. Tương tự 10A.

a) Tìm được 
[image: image1129.wmf]24
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b) Tìm được 
[image: image1130.wmf]9
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c) Tìm được 
[image: image1131.wmf]21
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d) Tìm được 
[image: image1132.wmf]m
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17. Tương tự 10A và 11A.

a) ta có 
[image: image1133.wmf]250,
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b) Tìm được 
[image: image1134.wmf]3

m

<-

 

c) Ta có 
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d) Tìm được 
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18. a) Ta có 
[image: image1137.wmf]2
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b) Tìm được m > 1

BÀI 4. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI
1A. a) Đặt 
[image: image1138.wmf]2
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Giải ra ta được t = 1 (TM) hoặc 
[image: image1140.wmf]6
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Từ đó tìm được 
[image: image1141.wmf]1
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b) Đặt 
[image: image1142.wmf]2
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Sau khi tìm được t ta tìm được 
[image: image1143.wmf]123
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1B.   a) 
[image: image1144.wmf]x
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b) 
[image: image1145.wmf]1
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2A. a) ĐK: 
[image: image1146.wmf]1
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 và 
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Quy đồng mẫu thức, giải được: 
[image: image1148.wmf]193
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b) Tìm đượck 
[image: image1149.wmf]17
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 hoặc 
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c) Tìm được x = 5

2B. a) 
[image: image1151.wmf]5
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hoặc 
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b) 
[image: image1153.wmf]1
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c) 
[image: image1154.wmf]1
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3A. a) Đưa PT về dạng:
[image: image1156.wmf](
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Từ đó tìm được 
[image: image1157.wmf]{
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b) Tìm được 
[image: image1158.wmf]4
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3B. a)
[image: image1159.wmf]1
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 hoặc 
[image: image1160.wmf]533
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b) 
[image: image1161.wmf]1
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 hoặc 
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4A. a) Đặt 
[image: image1163.wmf]2
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[image: image1164.wmf]3

y

=±

 

Từ đó tìm được 
[image: image1165.wmf]317
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b) Xét hai trường hợp

Trường hợp 1: Với x = 0, thay vào thấy không là nghiệm

Trường hợp 2. Với 
[image: image1166.wmf]0
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, chia cả hai vế của PT cho x2 sau đó đặt 
[image: image1167.wmf]60

16

xy

x

++=

. Giải ra ta được y = 2 hoặc y = -3.

Từ đó tìm được x = 15 hoặc x = -4.

c) Trường hợp 1. Xét x = 0, thay vào thấy không là nghiệm.

Trường hợp 2. Xét 
[image: image1168.wmf]0
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, chia cả tử và mẫu cho x sau đó đặt 
[image: image1169.wmf]2
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. Giải ra ta được y = -11 hoặc y = 2.

Từ đó tìm được 
[image: image1170.wmf]1197

6

x

-±

=


4B. a) 
[image: image1171.wmf]337
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hoặc 
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b) x = 4 hoặc x = -5

c) 
[image: image1173.wmf]5
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 hoặc 
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5A. a) ĐK: 
[image: image1175.wmf]0
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b) PT
[image: image1177.wmf]22
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5B.
a) 
[image: image1178.wmf]1
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b) 
[image: image1179.wmf]1
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6. a) Thêm 
[image: image1181.wmf]2
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 ở cả hai vế của PT, ta được 
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Giải ra ta được 
[image: image1183.wmf]15
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b) Tìm được 
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c) Tìm được 
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7. a) ĐK: 
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Kết luận

b) Tìm được 
[image: image1190.wmf]1
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8. Đặt 
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b) PT 
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Đặt 
[image: image1194.wmf]2
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Từ đó tìm được 
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10. 
a) 
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b) 
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11. 
a) 
[image: image1201.wmf]2
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b) Vô nghiệm

12. 
a) 
[image: image1202.wmf]13
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 hoặc 
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d) 
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x

=±



c) 
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d) 
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13.
a) 
[image: image1207.wmf]1
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 hoặc 
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BÀI 5. GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH
1A. Gọi số tấm thảm phân xưởng phải dệt trong một ngày theo kế hoạch là 
[image: image1210.wmf]x

 (ĐK: 
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Theo bài ra ta có phương trình: 
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Giải phương trình ta được x = 100 (TMĐK)

Kết luận

1B. Tương tự 1A, tháng đầu tổ 1 và tổ 2 lần lượt làm được 300 và 420 sản phẩm.

2A. Gọi năng suất của tổ 1 là: x ( x > 0, phần công việc/giờ); Năng suất của tổ 2 là 
[image: image1213.wmf]1
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 (phần công việc/giờ)

Thời gian tổ 1 làm 1 mình xong công việc là: 
[image: image1214.wmf]1

x

giờ;

Thời gian tổ 2 làm 1 mình xong công việc là;
[image: image1215.wmf]1
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giờ;

Theo bài ra có phương trình: 
[image: image1216.wmf]11
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Giải phương trình ta được 
[image: image1217.wmf]1
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Vậy thời gian tổ 1, tổ 2 hoàn thành công việc 1 mình lần lượt là 3 giờ và 6 giờ.

2B. Người thứ nhất hoàn thành vông việc một mình trong 40 giờ.

Người thứ hai hoàn thành vông việc một mình trong 60 giờ.

3A. Người thứ hai làm một mình xong công việc trong 15 giờ.

3B. Nếu làm một mình, người thứ nhất làm xong công việc trong 22 giờ 30 phút, người thứ hai làm trong 45 giờ.

4A. Gọi số lớn là a; số bé là 
[image: image1218.wmf]29
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Ta có phương trình: 
[image: image1219.wmf]2
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Giải phương trình ta được a = 12.

Vậy số lớn là 12, số bé là 5

4B. Gọi số thứ nhất là a, số thứ hai là 17 - a.

Theo đề bài ta có phương trình: 
[image: image1220.wmf](
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Giải phương trình ta có  = 9 hoặc a = 8

Vậy số lớn là 9, số bé là 8.

5A. Chiều rộng khu vườn là 60m; Chiều dài khu vườn là 80m.

5B. Diện tích thửa ruộng là 308m2.

6A. Gọi thời gian người đó đi từ A đến B là t giờ.

Vì thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút nên thời gian về là 
[image: image1221.wmf]1
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 (giờ). Từ đó ta có phương trình 
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Giải phương trình ta được t = 2 (giờ). Vậy quãng đường AB là 50km.

6B. Quãng đường AB là 60km

7A. Gọi quãng đường AB là x km ( x > 30)

Thời gian xe máy thứ nhất chạy là 
[image: image1223.wmf]30

x

 giờ, thời gian xe máy thứ hai chạy là 
[image: image1224.wmf]2
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Theo đề bài ta có phương trình: 
[image: image1225.wmf]2
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Giải phương trình ta được x = 120

Vậy quãng đường AB là 120km

7B. Vận tốc người đi từ A đến B là 12km/h và của người đi từ B đến A là 9km/h.

8A. Gọi thời điểm hai người gặp nhau là lúc x(giờ) (x > 0);

Theo bài ra ta có phương trình: 
[image: image1226.wmf](
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Giải phương trình ta được x = 9, 5; hay lúc 9 giờ 30 phút.

hai người gặp nhau lúc 9 giờ 30 phút.

8B. Đoàn tàu từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 40km/h; đoàn tàu từ Nam Định đi thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc 35km/h.

9A. Gọi vận tốc riêng của canô là v (km/h). Theo đề bài ta có phương trình: 
[image: image1227.wmf](
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Giải phương trình ta được v = 15 (km/h)

9B. Vận tốc canô khi nước yên lặng là 16km/h.

10A. Gọi số học sinh lớp 8A là x ( x> 21); Số học sinh lớp 8A là 94 - x. Theo đề bài ta có phương trình: 
[image: image1228.wmf](
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Giải phương trình ta có x = 44.

Vậy số học sinh lớp 8A là 44 em, 8B là 50 em.

10B. Số học sinh lớp 8A là 33 em, 8B là 27 em.

11. Người thứ nhất làm một mìnhtrong 4 giờ thì xong công việc;

Người thứ hai làm một mình trong 6 giờ thì xong công việc.

12. Đơn vị 1 thu hoạch được 350 tấn thóc; đơn vị 2 thu hoạch được 250 tấn thóc.

13. Theo quy định mỗi ngày tổ sản xuất phải làm 40 sản phẩm.

14. Độ dài các cạnh của tam giác vuông lần lượt là 5cm, 12cm và 13cm.

15. Đáp số: 23 và 32

16. Vận tốc canoo khi xuôi dòng là 
[image: image1229.wmf]180
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17. Thời gian xe lăn bánh trên đường là 48 giờ.

18. Vận tốc của máy bay cánh quả là 600km/h; Vận tốc của maysbay phản lực là 900km/h.

19. Khối lượng riêng hai chất lần lượt là 0,8g/cm3; 0,6g/cm3.

BÀI 6. BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG THẲNG PARABOL
1A. a) Với 
[image: image1230.wmf]1
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, ta được 
[image: image1231.wmf]1
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i) HS tự làm.

ii) Xét PT hoành độ giao điểm của d và (P): 
[image: image1232.wmf]2
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Giải ra ta được x1 = -1 và x2 = 2.

Từ đó tìm được 
[image: image1233.wmf]1
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iii) Tính được 
[image: image1234.wmf]3
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 bằng một trong các cách sau:

Cách 1. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuônggóc của A, B trên trục Ox. Khi đó

SAOB = SAHKB - SAHO- SBKO

Cách 2. Gọi I là giao điểm của d và Oy, M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B lên trục Oy. Khi đó
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Cách 3. Gọi T là hình chiếu vuông góc của O trên d. Khi đó: 
[image: image1236.wmf]1
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b) PT hoành độ giao điểm của d và (P): x2 - x - 2n = 0.

i) d tiếp xúc với (P) 
[image: image1237.wmf]0
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. Từ đó tìm được 
[image: image1238.wmf]1
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ii) d cắt (P) tại hai điểm phân biệt 
[image: image1239.wmf]0

ÛD=


Từ đó tìm được 
[image: image1240.wmf]1
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iii) d cắt (P) tại hai điểm nằm ở hai phía trục 
[image: image1241.wmf]0

Oyac

Û<

. Từ đó tìm được n > 0.

1B. a) Với m = 3, ta được d : y = -2x + 3

i) HS tự làm.

ii) Xét PT hoành độ giao điểm của d và (P): x2 + 2x - 3 = 0.

Giải ra ta được xM = -3 và xN =1.

Từ đó tìm được  M(-3; 9),  N(1; 1)

iii) Độ dài 
[image: image1242.wmf](
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b) PT hoành độ giao điểm của d và (p): x2 + 2x - m = 0.

i) d tiếp xúc với (P) ( ( = 0. Từ đó tìm được m = -1.

ii) d cắt không cắt nhau ( ( < 0. Từ đó tìm được m < -1.

iii) d cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ âm


[image: image1243.wmf]0
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. Từ đó tìm được 
[image: image1244.wmf]10
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2A. a) Gọi PT đường thẳng d có dạng y = ax + b.

Theo đề bài ta có: 
[image: image1245.wmf](
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Do 
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b) PT đường thẳng d có dạng: 
[image: image1247.wmf]2
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PT hoành độ giao điểm của d và (P) là: x2 + 2x - b = 0.

d tiếp xúc với 
[image: image1249.wmf](
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c) Gọi PT đường thẳng d có dạng y = ax + b

PT hoành độ giao điểm của d và (p) là:


[image: image1250.wmf]2
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Để d tiếp xúc với (P) tại điểm C(3;3)
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2B.Gọi PT đường thẳng d có dạng y = ax + b

a) Vì 
[image: image1253.wmf]11
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Do 
[image: image1254.wmf]0
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Từ đó d : y = x

b) Vì 
[image: image1256.wmf]'

dd
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 nên d có dạng: y = -3x + b.

PT hoành độ giao điểm của d và (P) là x2 + 6x - 2b = 0

Vì d tiếp túc với (P) nên 
[image: image1257.wmf]'0

D=

 

Từ đó tìm được 
[image: image1258.wmf]9
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c) PT hoành độ giao điểm của d và (P) là 3x2 - ax - b = 0.

Vì d tiếp xúc với (P) tại điểm N (1; 3) nên 
[image: image1259.wmf]0
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Từ đó tìm được d : y = kx - 1.

3A. a) Ta có d : y = kx - 1

PT hoành độ giao điểm của d và 
[image: image1260.wmf](
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Ta có: 
[image: image1261.wmf]2
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 với mọi 
[image: image1262.wmf]k
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c) Sử dụng định lý Pitago đảo

3B. a) Tìm được 
[image: image1264.wmf]':35
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b) Tìm được 
[image: image1265.wmf]9
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4A. a) Thay tọa độ điểm A vào PT của (P) tìm được 
[image: image1266.wmf]2
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b) Tìm được 
[image: image1268.wmf](
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Từ đó 
[image: image1270.wmf]1
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4B. a) Tìm được y = -x2
b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của (P) và d là x2 + 2mx - m + 2 = 0 có ( = m2 + m - 2.

Với 
[image: image1271.wmf]01
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 hoặc m < -2 thì d cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

- Với 
[image: image1272.wmf]01

m

D=Û=

 hoặc m = -2 thì d tiếp xúc (P).

- Với 
[image: image1273.wmf]021
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 thì d không cắt (P).

5. a) 
[image: image1274.wmf](
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b) 
[image: image1275.wmf]1
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c) 
[image: image1277.wmf]1
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6. a) HS tự vẽ hình

b) Tìm được m = -1.

c) d luôn đi qua A(2; -1) thuộc (P)

7. a) PT hoành độ giao điểm của d và (P): 
[image: image1278.wmf]2
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Vì a, c trái dấu (hoặc 
[image: image1279.wmf]2
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 nên ta có ĐPCM.

b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của PT hoành độ giao điểm
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[image: image1283.wmf]22
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[image: image1284.wmf]min
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 tại m = 0

Từ đó SAOB = 4

8. a) PT hoành độ giao điểm của d và (P) có a, c trái dấu.

b) Sử dụng định lý Pitago đảo.

9. a) m = -2 hoặc m = 4


b) m = 10 hoặc m = 
[image: image1285.wmf]10
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10. a)
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b) 
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11.
a) 
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b) 
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c) 
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ÔN TẬP CHƯƠNG IV
1A. a) 
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e) 
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1B.
a) a > 2 hoặc a < -6.

b) 
[image: image1297.wmf]a
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c) a > 2;



d) a < -6.

2A. Chứng minh được: 
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2B. Ta có: 
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Chứng minh được 
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3A. a) Biến đổi phương trình thành 
[image: image1301.wmf]33
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. Sau đó lập phương cả hai vế và đặt 
[image: image1302.wmf]3
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.Khi đó phương trình trở thành t2 - t - 2 = 0. Giải ra ta được t = -1 hoặc t = 2

Từ đó tìm được x = -3 hoặc x = 6

b) Cách 1. Dễ thấy x = 2 và x = 1 là nghiệm của phương trình.

Đặt 
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. Ta nhận thấy khi x > 2 hoặc x < 1 thì A > 1. Khi 1 < x < 2 thì A< 1.

Cách 2. Đặt a = x - 1. Phương trình trở thành 
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Nhận xét phương trình chỉ có nghiệm khi 
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 và khi đó  
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Vậy phương trình có nghiệm 
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Kết luận: Phương trình có tập nghiệm là 
[image: image1308.wmf]{
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3B. a) Biến đổi phương trình về (x + 1)3 = 2009.

Từ đó tìm được 
[image: image1309.wmf]3
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b) Biến đổi phương trình về (x2 - 2x - 1) (x2 - x - 1) = 0.
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4A. a) d : y = kx + k - 2;

b) Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) là: x2 + kx + k - 2 = 0.

Ta có a, c trái dấu 
[image: image1311.wmf]2;
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c) 
[image: image1312.wmf]151
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4B. a) Khi m = 1 thì d : y = x + 1. HS tự vẽ hình.

b) d luôn đi qua điểm cố định M (0;1)

Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) có a, c trái dấu hoặc có 
[image: image1313.wmf]2
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c) 
[image: image1314.wmf]23
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5A. a) Với m = 2 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = -2;

Với 
[image: image1315.wmf]2
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 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt x1 = -2 và x2 = -m.

b) m = -3 và nghiệm còn lại là x = -2;

c) m = 2;

d) m = -2;

e) m > 0 và hai nghiệm cùng âm;

g) i) A = m2 - 8m + 8;

ii) m = 0;

iii) Amin = -8 ( m = 4;

5B. a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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6. a) 
[image: image1320.wmf]2
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b) 
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c) 
[image: image1322.wmf]3
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7. a) Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) có a, c trái dấu: 

b) 
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8.a) 
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b) 
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c) 
[image: image1326.wmf]1;2
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9.a) Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) có nghiệm kép x = 1 ( y = 2;


b) m > 8.

10. a) Phương trình hoành độ giao điểm của d và (P) có a, c trái dấu;

b) 
[image: image1327.wmf]1
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11. a) y = -x2


b) m = -20.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV

ĐỀ SỐ 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. C

Câu 3. A.

Câu 2. D

Câu 4. C

PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 1. Giải ra ta được:
a) 
[image: image1328.wmf]5
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b) 
[image: image1329.wmf]{
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Bài 2. a) PT có hai nghiệm phân biệt cùng dương


[image: image1330.wmf]810
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 . Giải ra ta được m > 1.

Từ đó kết luận: PT không có hai nghiệm phân biệt cùng dương 
[image: image1331.wmf]1
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b) Gọi các chữ số hàng chục và hàng đơn vị lần lượt là a và b 
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Theo đề bài, ta có: 
[image: image1333.wmf]22
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Giải ra ta được a = 2, b = 3 hoặc a = 3, b = 2.

Kết luận.

Bài 3. a) HS tự làm

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của d và (P): x2 = 2mx - 4 = 0.

Cách 1. Vì 
[image: image1334.wmf]2
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Cách 2. Vì ac = -4 < 0 nên PT luôn có hai nghiệm trái dấu do đó chúng phân biệt (ĐPCM)

c) i Từ giả thiết và theo hệ thức Vi-ét, ta có: 
[image: image1335.wmf]12
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Giải ra ta được 
[image: image1336.wmf]1
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 = 1, 
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 =2m nên tìm được 
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ii) Ta có 
[image: image1340.wmf]2
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Áp dụng hệ thức Vi-ét và biến đổi ta được: A = -(2m - 1)2 - 7.

Từ đó tìm được 
[image: image1341.wmf]min
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ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. B

Câu 3. D.

Câu 2. B

Câu 4. A

PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 1.  a) 
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b) 
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Bài 2.a) Tìm được 
[image: image1344.wmf]1
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 và B (2; 2) là tọa độ các giao điểm của d và (P).

b) HS tự vẽ d và (P) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy.

Cách 1. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B trên trục Ox. Khi đó: 
[image: image1345.wmf]AOBAHKBAHOBKO

SSSS

=--

 

Từ đó tìm được 
[image: image1346.wmf]3
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Cách 2. Gọi I là giao điểm của d và Oy, M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của A, B lên trục Oy. Khi đó:
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Từ đó ta cũng tìm được 
[image: image1348.wmf]3
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Cách 3. Gọi T là hình chiếu  vuông góc của O trên d. T đồng thời thuộc đường thẳng đi qua O và vuông góc với d. Từ đó tính được OT và AB rồi áp dụng công thức 
[image: image1349.wmf]1
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ta cũng tìm được 
[image: image1350.wmf]3
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Bài 3. a) PT có hai nghiệm x1, x2, trái dấu ( ac < 0. Từ đó tìm được m < 0.

b) Với m = 5, phương trình có dạng 2x2 - 9x + 5 = 0.

Cách 1. Áp dụng công thức nghiệm của PT bậc hai, các nghiệm x1, x2 và thay vào M tìm được 
[image: image1351.wmf]61
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Cách 2. Biến đổi 
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 rồi áp dụng hệ thức Vi-ét ta cũng tìm được 
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c) Vì 
[image: image1354.wmf]2
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 nên PT luôn có hai nghiệm phân biệt.

Xét ba trường hợp:

Trường hợp 1. Ta có 
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Trường hợp 2. Ta có 
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Trường hợp 3. Ta có 
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12

(0)0

 00

0

f

xxm

xx

=

ì

=<ÛÛ=

í

+>

î

 

Kết luận

d) Ta có 
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CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

BÀI 1. GÓC Ở TÂM. SỐ ĐO CUNG

	1A. a) Chứng minh được OM là tia phân giác của góc 
[image: image1359.wmf]·
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b) sđ 
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1B. a) Chứng minh được 
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b) Chứng minh được 
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2A. a) Sử dụng tỉ số lượng giác trong tam giác vuông 
[image: image1365.wmf]AMO
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 ta tính được 
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b) Tính được 
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c) Ta có 
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2B. Tương tự 2A

Chứng minh được 
[image: image1370.wmf]·

0

120

AOB

=

 

3. a) Tính được sđ 
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b) Chứng minh được sđ 
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[image: image1373.wmf],,
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 thẳng hàng (ĐPCM)

* Cách khác: sử dụng 
[image: image1374.wmf]¼
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4. Chứng minh được 
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 và 
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 là tam giác đều nên suy ra được sđ 
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5. a)Chứng minh được 
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b) Tính được 
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6. Tính được sđ 
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Suy ra đ 
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7. a) Tính được 
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b) Tính được 
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c) HS tự làm.
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BÀI 2. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY
	1A. Trường hợp 1: Tâm O ở giữa của hai dây.

Kẻ OM 
[image: image1394.wmf]^

AB suy ra OM 
[image: image1395.wmf]^

 CD tại N.

Ta chứng minh được 
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Tương tự 
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Từ (1), (2) 
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Trường hợp 2: Tâm O nằm ngoài khoảng hai dây. Kẻ OM 
[image: image1399.wmf]^

AB  suy ra OM 
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 CD tại N.

Tương tự 
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1B. Ta chứng minh 
[image: image1402.wmf]»
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* Cách khác:Chứng minh 
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2A. Ta lấy K là điểm chính giữa cung nhỏ 
[image: image1405.wmf]»
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Ta chứng minh được 
[image: image1406.wmf]»
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. Từ đó ta có OK ( CD, OK ( AB ( CD//AB.

2B. a) HS tự chứng minh.

b) Ta chứng minh được 
[image: image1407.wmf]»
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 từ đó suy ra BE = CD và tứ giác BDEC là hình thang cân.

3A. a) Ta chứng minh E là trung điểm của AC nên 
[image: image1408.wmf]1

.

2

OEBC

=

 

Tương tự ta có 
[image: image1409.wmf]1
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Mà BC < BD ta suy ra OE < OF

b) Chứng minh được AE2 = AO2 - OE2 và AF2 = AO2 - OF2
Từ đó ta có

AE2 > AF2 
[image: image1410.wmf]Þ

 AE > AF 

( sđ 
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3B. a) HS tự chứng minh

b) Ta chứng minh được tứ giác BCEN là hình bình hành ( BC = EN.

Do BCDE là hình bình hành

( BC = ED; DE = EN

( BA (EN  ( BA ( BC

( BC là tiếp tuyến

4. Ta chứng minh được 
[image: image1413.wmf]ABCBDA
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 từ đó suy ra 
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5. a) HS tự chứng minh.

b) Chứng minh được 
[image: image1415.wmf]¼
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6. Gợi ý: Đưa về so sánh góc ở tâm để kết luận.

7. a) HS tự chứng minh.

b) Từ giả thiết ta có AB là đường trung trực của 
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»

»

»

CEBCBEBFDE

Þ=Þ=

 

c) Sử dụng mối liên hệ cung và dây.
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BÀI 3. GÓC NỘI TIẾP

	1A. a) HS tự chứng minh.

b) 
[image: image1426.wmf]IACIDB
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c) Sử dụng kết quả câu b).

1B. a) MPHQ là hình chữ nhật ( MH = PQ

b) Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông chứng minh được
[image: image1427.wmf]..
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c) 
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là tiếp tuyến của (O2).

Tương tự PQ cũng là tiếp tuyến.

2A. Do sđ
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2B. a) Ta có 
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b) ta có 
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c) 
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[image: image1439.wmf]MNBC
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 là hình thang
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 nên BCMN là hình thang cân.

3A. a) Chú ý:
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[image: image1445.wmf]·
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b) Gợi ý: Chứng minh AK và BI lần lượt là phân giác trong góc A, B của tam giác MAB.

3B. a) Chứng minh được 
[image: image1446.wmf]BAE
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b) Chứng minh được DO//BE (tính chất đường trung bình)

Mà 
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4A. Gợi ý: Chứng minh P là trực tâm tam giác SAB.

4B. a) Chứng minh được BFCH là hình bình hành.

b) Sử dụng kết quả câu a), suy ra HF đi qua M.

c) Chú ý: OM là đường trung bình của 
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6. Chứng minh được: 
[image: image1451.wmf]ABD
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7.Gợi ý: Xét các tam giác đồng dạng để chứng minh

8. Gợi ý: Sử dụng kết quả Bài 7.

( AO = 12cm.

9. Chứng minh được 
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Mặt khác:
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( AN là phân giác ngoài.

10. a) HS tự chứng minh

b) Gọi 
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Chứng minh được 
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Chứng minh được 
[image: image1459.wmf]·

0

90

IMO

=

 

( ĐPCM.

11. 
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( C, B, D thẳng hàng.

12. a) Vẽ tiếp tuyến tại C cắt đường AB ở P. Phân giác 
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( MN là đường kính của (I) ( ĐPCM.

c) Chứng minh được MN//AB nên ID ( MN ( 
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	1A. a) 
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b) Chứng minh AO ( BC áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ABO và sử dụng kết quả câu b) ( AB2 = AH.AO

c)  Chứng minh được 
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1B. Chứng minh được: 
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Mặt khác: IA2 = IB.IC
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b) Do 
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IC = 49cm

2A. a) HS tự chứng minh.

b) Tương tự 1A.

c) Chứng minh được: 
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Từ đó chứng minh được:
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2B. Gọi 
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3A. a) Sử dụng AQ//O'P
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b) CP//BR (cùng vuông góc AR)

3B. a) 
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b) Chứng minh được:
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4A. Kẻ đường kính AF

Chứng minh 
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4B. Ta có:
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b) Chứng minh được MN là đường trung trực của GD
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Gọi J là giao điểm của DC và MN.
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Mặt khác: 
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 ( DH = DK  (2). Từ (1) và (2)  ( ĐPCM.

5. Chứng minh được 
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6. HS tự chứng minh.

7. Chứng minh được: 
[image: image1505.wmf]·

·

DBCBADDBCBAD

DDÞ=

:


( sđ 
[image: image1506.wmf]·

1

2

DBC

=

sđ
[image: image1507.wmf]·

BmD

 

( BC là tiếp tuyến của (o)

8. Kẻ đường kính BF thì F, A, D thẳng hàng. Gọi DE là tiếp tuyến kẻ từ D. Khi đó ta có: DE2 = DA.DF ( AF = 6cm. Từ đó tính được 
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9. HS tự chứng minh.

10. 
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11. HS tự chứng minh

12. HS tự chứng minh

13. HS tự chứng minh
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BÀI 5. GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÌN.

GÓC CÓ ĐỈNH BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN
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b) Sử dụng kết quả câu a).

1B. Tương tự 1A. HS tự làm.

2A. a) 
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Suy ra (AMN cân tại A. Kéo dài AI cắt đường tròn (o) tại K. Chứng minh tương tự, ta có (AIE và (DIA lần lượt cân tại E và D.

b) Xét (AMN cân tại A có AI là phân giác. Suy ra AI ( MN tại F và MF = FN. Tương tự với (EAI cân tại E, ta có: AF = IF. Vậy tứ giác AMIN là hình hình hành. Mà AI ( MN ( ĐPCM.

2B. Tương tự 2A. HS tự làm.

3A. a) Chứng minh được PA2 = PC.PB và PA2 = PO2 = OA2 ( tính được PO.

b) Chứng minh được 
[image: image1522.wmf]·

·

·

1

2

DBCDABCAB

==

 ( ĐPCM.

3B. a) Học sinh tự chứng minh.

b) Chứng minh 
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c) Chứng minh:
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Mặt khác: OD = OF = R.

Ta có MF là tiếp tuyến nên (OFM vuông ( ĐPCM.

4A. a) HS tự chứng minh.

b) 
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c) Tương tự: 
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4B. a) 
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b) Chứng minh tương tự: (IEC cân tại E, (DIC cân tại D.
( EI = EC và DI = DC

( DE là trung trực của CI.

c) F ( DE nên FI = FC
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5. a) Ta có: 
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b) HS tự chứng minh

6. a) HS tự chứng minh 
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7. HS tự chứng minh

8. a) Chứng minh tương tự 4B ý a).

b) M chính giữa 
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c) Chứng tinh tương tự 4B

d) Chứng minh 
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9. HS tự chứng minh

10. KG là đường phân giác của 
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Chứng minh được: KN = KP  (3)

Từ (1); (2); (3) 
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BÀI 6. CUNG CHỨA GÓC

	1A. Ta có 
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( Quỹ tích của điểm D là hai cung chứa góc 1150 dựng trên đoạn BC.

1B. Tương tự 1A.

Tính được 
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( Quỹ tích của điểm I là hai cung chứa góc 1350 dựng trên đoạn BC.

2A. Các tam giác 
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Mà AB cố định nên các điểm A, B, C, D, E cùng thuộc một đường tròn.

2B. Chứng minh được 
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( H, I, O cùng nhìn BC dưới góc 1200 nên B, C, O, I, H cùng thuộc một đường tròn.

3A. Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 3cm, dựng trung trực d của AB;

Bước 2: Vẽ tia Ax tạo với AB góc 550;

Bước 3: Vẽ 
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Bước 4: Vẽ cung 
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3B. HS tự thực hiện. Bài toán có 2 nghiệm hình 

4. Chứng minh được:
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( C, D, E nhìn AB dưới góc bằng nhau nên A, B, C, D, E cùng thuộc một đường tròn.

(  BC là đường kính ( 
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6. Tương tự 3A.
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BÀI 7. TỨ GIÁC NỘI TIẾP

	1A. Xét tứ giác AMHN có: 
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Xét tứ giác BNMC có:
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1B. HS tự chứng minh

2A. Ta có: 
[image: image1590.wmf]·

1

2

AED

=

 (sđ
[image: image1591.wmf]»

AD

 + sđ
[image: image1592.wmf]»

MB

)


[image: image1593.wmf]1

2

=

 sđ
[image: image1594.wmf]¼

·

·

·

0

.180

DMMCDDEPPCD

=Þ+=

 

( PEDC nội tiếp.

2B. Ta có: 
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( MIHC nội tiếp (hai đỉnh kề nhau cùng nhìn cạnh chứa hai đỉnh còn lại dưới một góc vuông)

3A. a) Học sinh tự chứng minh

b) ((ADB vuông tại D, có đường cao DH ( AD2 = AH.AB

c) 
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(Tứ giác AKCH nội tiếp)
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( DF//HK (H là trung điểm DC nên K là trung điểm FC)
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3B. a) Học sinh tự chứng minh

b) 
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c) (NCH ( (NMB (g.g) 

( NC.NB = NH.NM = NE2
(NEH ( (NME (c.g.c) 
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4A. a) 
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( Tứ giác BIHK nội tiếp

b) Chứng minh được: (AHI ( (ABK (g.g)

( AH.AK = AI.AB = R2 (không đổi)

c) Chứng minh được MCND là hình chữ nhật từ đó ( ĐPCM.

4B. a) Chú ý: 
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c) AMIN nội tiếp
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Chứng minh được: 
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d) G là trọng tâm (MBC ( G ( MI.

Gọi K là trung điểm AO ( MK = IK = 
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 cố định (2). Từ (1) và (2) có G thuộc (
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5. Học sinh tự chứng minh.

6. Học sinh tự chứng minh.

7. Học sinh tự chứng minh.

8. Gợi ý: Chứng minh BEFC là hình thang cân

9. Gợi ý:  
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10. a) Học sinh tự chứng minh.

b) Học sinh tự chứng minh.

c) Học sinh tự chứng minh.

d) Chú ý:
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( Tứ giác BICK nội tiếp đường tròn (T), mà (T) cũng là đường tròn ngoại tiếp ((BIK. Trong (T), dây BC không đổi mà đường kính của (T) ≥ BC nên đường kính nhỏ nhất bằng BC.

Dấu "=" xảy ra 
[image: image1623.wmf]·
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11. HS tự làm.

12. a) HS tự chứng minh.

b) 
[image: image1624.wmf]2
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c) MC. MD = MA2 = MH.MO

( MC. MD = MH.MO

( (MHC ( (MDO (c.g.c)
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 Tứ giác CHOD nội tiếp

Chứng minh được: 
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 (cùng phụ hai góc bằng nhau)

13. HS tự chứng minh.

14. a) HS tự chứng minh.

b) HS tự chứng minh.

c) Tứ giác ACFK nội tiếp (i) với I là trung điểm của KF ( BD là trung trực AC phải đi qua I.

d) HS tự chứng minh.

15. HS tự chứng minh.

b) HS tự chứng minh.

c) HS tự chứng minh.

d) 
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 (cùng bù với hai góc bằng nhau)

( KMEF nội tiếp ( 
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BÀI 8. ĐỘ DÀI ĐƯỜNG TRÒN, CUNG TRÒN

1A.

	Bán kính R của đường tròn
	9
	8
	3
	4,78
	4

	Đường kính d của đường tròn
	18
	16
	6
	9,56
	8

	Độ dài C của đường tròn
	56,52
	50,24
	18,84
	30
	25,12


1B.

	Bán kính R của đường tròn
	1,5
	10
	2,5
	1
	8

	Đường kính d của đường tròn
	3
	20
	5
	2
	16

	Độ dài C của đường tròn
	9,42
	62,8
	15,7
	6,28
	50,24


2A. a) 
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ldm

p

=

 

b) 
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2B. a) 
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b) 
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3A.

	Bán kính R của đường tròn
	12
	38,8
	22
	5,2
	16,8

	Số đo n0 của cung tròn
	900
	600
	80,30
	310
	280

	Độ dài l của cung tròn
	18,8
	40,6
	30,8
	2,8
	8,2


 3B.

	Bán kính R của đường tròn
	14
	46,5
	20
	4,2
	12

	Số đo n0 của cung tròn
	900
	500
	88,30
	350
	200

	Độ dài l của cung tròn
	22
	40,6
	30,8
	2,6
	4,2


4A. a) 
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 là góc nội tiếp trên đường kính AB 
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b) Do 
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c) 
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4B. a) Khi M ở ngoài hay M nằm trong đường tròn thì (MCD và (MBA đều có 2 góc bằng nhau ( ĐPCM.

Tỷ số đồng dạng là: 
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	Bán kính R
	Đường kính d
	Độ dài C
	Diện tích S

	5
	10
	31,4
	78,5

	3
	6
	18,84
	28,26

	15
	30
	94,2
	706,5

	3
	6
	18,84
	28,26


	6. a) 
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b) 
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và 
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7. 
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·

00

12060

AOAC

=Þ=

 


[image: image1668.wmf]OAC
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8. Đặt AB = a; BC = b; CD = c; AD = d.
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. Tương tự 
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Vậy 
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Có 
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Tứ giác ABCD ngoại tiếp, kết hợp tính chất tiếp ( a + c = b + d ( ĐPCM.

9. HS tự làm

10. a) AD là phân giác 
[image: image1675.wmf]·
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( D là điểm chính giữa 
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Mà DE là tiếp tuyến ( ĐPCM.

b) 
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( ĐPCM.
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BÀI 9. DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN
1A.
	Bán kính đường tròn (R)
	Độ dài 
đường tròn (C)
	Diện tích
 hình tròn (S)
	Số đo của cung tròn n0
	Diện tích 
hình quạt tròn cung n0

	1,9cm
	12cm
	11,3cm2
	450
	1,4cm2

	2cm
	12,6cm
	12,6cm2
	351,10
	12,5cm2

	3,6cm
	22,4cm
	40,7cm2
	900
	10,2cm2


1B.
	Bán kính đường tròn (R)
	Độ dài 
đường tròn (C)
	Diện tích hình tròn (S)
	Số đo của cung tròn n0
	Diện tích 
hình quạt tròn cung n0

	2,2cm
	14cm
	15,2cm2
	600
	2,6cm2

	4cm
	25,1cm
	50,3cm2
	107,40
	15cm2

	4,4cm
	27,6cm
	60cm2
	94,80
	16cm2


2A. 
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2B. Tương tự 2A.

3A. 
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3B. Giải tương tự 3A

4A. a) 
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b) 
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4B. a) 
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b) 
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5. a) Chú ý: 
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và 
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( ĐPCM.

b) 
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không đổi.

c) 
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D
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6. a) Chứng minh được 
[image: image1701.wmf]COD
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 đều 
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b) 
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ÔN TẬP CHƯƠNG III
	1A. a) Chứng minh được 
[image: image1705.wmf]·

·

0

90

HCBHKB

==

 

b) 
[image: image1706.wmf]·

·
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 (CBKH nội tiếp)

Lại có: 
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sđ 
[image: image1708.wmf]¼
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c) Chứng minh được:

(MCA = (ECB (c.g.c) ( MC = CE

Ta có: 
[image: image1710.wmf]·
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 sđ 
[image: image1711.wmf]»

CB

 = 450
( (MCE vuông cân tại C.

d) Gọi 
[image: image1712.wmf]PBHKI
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 PB

Chứng minh được (HKB đồng dạng với (AMB (g.g)
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Mặt khác: 
[image: image1714.wmf]BIKBPA
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 (g.g)

(ĐPCM)

1B. a) 
[image: image1715.wmf]·
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90
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( Tứ giác OEBM nội tiếp.

b) Chứng minh được: 
[image: image1716.wmf]ABMBDM

DD

:

 (g.g)
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c) (OBC cân tại O có OM vừa là trung trực vừa là phân giác 


[image: image1718.wmf]·

·

11

22

MOCBOC

Þ==

sđ 
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Mà 
[image: image1720.wmf]·
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sđ 
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d) 
[image: image1722.wmf]·
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 Tứ giác EOCM nội tiếp.
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mà 2 góc ở vị trí đồng vị 
[image: image1724.wmf]//

FBAM

Þ


2A. a) HS tự chứng minh

b) MH.MO = MA.MB (=MC2)


[image: image1725.wmf](..)
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ÞDD

:
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 nội tiếp.

c) MK2 = ME.MF = MC2 (  MK = MC


[image: image1728.wmf]()

MKSMCSchcgvSKSC
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( MS là đường trung trực của KC

( MS(( KC tại trung của CK

d) Gọi 
[image: image1729.wmf]MSKCI
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[image: image1730.wmf]2
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==Þ

nội tiếp đường tròn tâm P ( PI = PS.   (1)

MI.MS = MA.MB(=MC2) ( EISF nội tiếp đường tròn tâm P ( PI = PS.    (1)

MI.MS = MA.MB (=MC2) ( AISB nội tiếp đường tròn tâm Q ( QI = QS.    (2)

Mà IT = TS = TK (do (IKS vuông tại I).   (3)

Từ (1), (2) và (3) ( P, T, Q thuộc đường trung trực của IS ( P, T, Q thẳng hàng.

2B. a) (CHE' cân tại C 
[image: image1731.wmf]·
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(BHF' cân tại B 
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Mà 
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 (đối đỉnh)
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( Tứ giác BCE'F'  nội tiếp đường tròn tâm (O)

b) Có 
[image: image1735.wmf]·
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Vậy A, F', E' cùng chắn BC dưới góc bằng nhau.

( 5 điểm B, F', A, E', C cùng thuộc một đường tròn tâm (O).

c) AF' = AE' (=AH) ( AO là trung trực của EF ( AO ( E'F'. (HE'F' có EF là đường trung bình ( EF//E'F'.

( AO ( FE.

d) 
[image: image1736.wmf]·
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 nội tieps đường tròn đường kính AH. Trong (O): Kẻ đường kính AD, lấy I trung điểm BC.


[image: image1737.wmf]1
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OIAHBC

Þ=

 cố định ( OI không đổi.

( Độ dài AH không đổi

( Bán kính đường tròn ngoại tiếp (AEF không đổi.

3. a) Chứng minh được DBOF nội tiếp đường tròn tâm I là trung điểm của DO.

b) 
[image: image1738.wmf]·
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c) 
[image: image1739.wmf](.)
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mà 
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. Xét vế trái 
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d) 
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4. a) BH ( AC và CM ( AC ( BH//CM

Tương tự ( CH//BM

( BHCM là hình bình hành

b) Chứng minh BNHC là hình bình hành

( NH//BC

( AH ( NH ( AHM = 900
Mà 
[image: image1746.wmf]·

90
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 ( Tứ giác AHBN nội tiếp

c) Tương tự ý b, ta có: BHEC là hình bình hành. Vậy NH và HE//BC ( N, H, E thẳng hàng.

d) 
[image: image1747.wmf]·
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 là đường kính đường tròn ngoại tiếp tứ giác AHBN.
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5. a) HS tự chứng minh

b) HS tự chứng minh

c) (AEH vuông nên ta có: 
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( (AKE cân tại K
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(EOC cân  ở 
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H là trực tâm ( AH  ( BC

Có 
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(K tâm ngoại tiếp) ( OE ( KE

d) HS tự làm

6. a, b, c HS tự làm

d) Gợi ý: G'((OI mà 
[image: image1756.wmf]'1
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 thuộc (
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7. a) HS tự chứng minh

b) HS tự chứng minh

c) HS tự chứng minh

d) HS tự chứng minh

e) HS tự chứng minh

g) 
[image: image1758.wmf]OHHE
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DDÞ=

:

 

( OH.HM = HE.HF

(MAO vuông tại A, AH ( MO
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h) 
[image: image1760.wmf]·
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 ( Tứ giác KEMK nội tiếp.

( OK.OE=OH.OM = OB2 = R2.

i) Do 
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là phân giác 
[image: image1762.wmf]·

ABM

 

Mà IM là phân giác 
[image: image1763.wmf]·
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 là tâm đường tròn nội tiếp (ABM.

k) Xét đường tròn đi qua 5 điểm M, B, O, K, A có MA = MA
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( KM là phân giác trong góc 
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( KE là phân giác ngoài 
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( AE.BF = AF.BE

1) HS tham khảo 4B, bài 7. Tứ giác nội tiếp

Kết luận: G thuộc đường tròn J' bán kính 
[image: image1767.wmf]2
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JO với trung điểm OM và J' thỏa mãn 
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m) Học sinh tự giải.
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. A


Câu 2.B

Câu 3. C


Câu 4. D

PHẦN II. TỰ LUẬN
	Bài 1.a) 
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 là góc tâm của (O; R) nên sđ
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Áp dụng công thức tính độ dài cung tròn 
[image: image1778.wmf]180
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với R = 2cm; n0 = 1200

Độ dài cung nhỏ AB là: 
[image: image1779.wmf].2.1204
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b) Diện tích hình quạt tròn giới hạn bởi cung nhỏ AB và hai bán kính IA, IB là phần tô màu xám.

Áp dụng công thức: 
[image: image1780.wmf]2
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 với R = 2cm; n0 = 1200
Tính được 
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Bài 2. a) 
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Tứ giác OASB nội tiếp

b) 
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Từ đó suy ra MA2 = MB.MC

c) Có MA2 = MB.MC, mà MA = MS 
[image: image1786.wmf]SMMC
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Chứng minh được 
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d) Chứng minh 
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(Vì cùng = 
[image: image1790.wmf]·

CSA

)

( Tứ giác NAOB là từ giác nội tiếp

Chứng minh được 
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( ĐPCM

Bài 3. - Diện tích phần trắng là: 
[image: image1792.wmf]2
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- Diện tích phần gạch sọc là: 4
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Hai phần có diện tích bằng nhau.
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. A


Câu 2.D

Câu 3. B


Câu 4.A

PHẦN II. TỰ LUẬN
Bài 1. a) 
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Vì sđ
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b) Vì (OAB vuông cân 
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c) Vì 
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2(;)

2

R

ABROHOHABHAB

=Þ=^Î

 

Bài 2. a) Vì 
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b) Vì 
[image: image1814.wmf]·
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nên tứ giác MAOB nội tiếp.

c) Đường tròn đường kính OM là đường tròn ngoại tiếp tứ giác 
[image: image1815.wmf]2
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Gọi H là giao điểm của AB với OM


[image: image1816.wmf]3
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Giải tam giác vuông OAM, đường cao AH ta được OM = 2R ( r= R

d) Ta có 
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Vì AE song song 
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Do tứ giác MAIB nội tiếp hay 5 điểm A, B, O, I, M nằm trên cùng 1 đường tròn kính MO.

Từ đó ta có được 
[image: image1820.wmf]·
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 hay I là trung điểm của CD.

CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN, HÌNH CẦU
BÀI 1. DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH TRỤ

1A. Ta thu được kết quả trong bảng sau:
	Bán kính đáy (cm)
	Chiều cao

(cm)
	Chu vi đáy (cm)
	Diện tích

đáy (cm2)
	Diện tích xung quanh (cm2)
	Diện tích toàn phần (cm2)
	Thể

tích (cm3)

	1
	2
	2
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1B. Tương tự 1A
	Bán kính đáy (cm)
	Chiều cao

(cm)
	Chu vi đáy (cm)
	Diện tích

đáy (cm2)
	Diện tích xung quanh (cm2)
	Diện tích toàn phần (cm2)
	Thể

tích (cm3)

	2
	3
	4
[image: image1841.wmf]p

 
	4
[image: image1842.wmf]p


	12
[image: image1843.wmf]p


	12
[image: image1844.wmf]p


	20
[image: image1845.wmf]p



	2
	25
	4
[image: image1846.wmf]p


	4
[image: image1847.wmf]p


	100
[image: image1848.wmf]p


	100
[image: image1849.wmf]p


	108
[image: image1850.wmf]p



	1,5
	8
	3
[image: image1851.wmf]p


	2,25
[image: image1852.wmf]p


	24
[image: image1853.wmf]p


	18
[image: image1854.wmf]p


	28,5
[image: image1855.wmf]p



	40
	5
	80
[image: image1856.wmf]p


	1600
[image: image1857.wmf]p


	400
[image: image1858.wmf]p


	8000
[image: image1859.wmf]p


	3600
[image: image1860.wmf]p




2A. Vì h = 2R nên V = 
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R2h = 
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Mặt khác: V = 128
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 ( R = 4cm

( h = 8cm, Sxq = 2
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2B. Tương tự 2A.

Diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh nên:

2
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R2 ( 2
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R2 ( R = h.


Vậy chiều cao của hình trụ là 3cm.

3A. a) i) Sử dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau có CA = CM và DM = DB nên AC + BD = CM + DM = CD;

ii) 
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·

·

·

·

·

0

11

()90

22

CODCOMMODAOMMOBAOB

=+=+==

 

iii) 
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b) với OC = 2R, OM = r, chứng minh được 
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. Từ đó tính được EM = OM sin 600 = 
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Và 
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3B. Tương tự 3A.

a) Ta có 
[image: image1879.wmf]·

·

·

0

90

AEHADHDAE

===Þ

 Tứ giác ADHE là hình chữ nhật.

Lại có AB.AD = AH2 = AE.AC nên AB.AD = AE.AC

b) HB = 9cm, HC = 16cm (Lưu ý: AB < AC nên HB < HC)
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4A. Tương tự 1A
	Bán kính đáy (cm)
	Chiều cao

(cm)
	Chu vi đáy (cm)
	Diện tích

đáy (cm2)
	Diện tích xung quanh (cm2)
	Diện tích toàn phần (cm2)
	Thể

tích (cm3)

	5
	12
	10
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5. Tương tự 3A


a) Tứ giác BIHK nội tiếp (tổng hai góc đối bằng 1800)

[image: image1901.jpg]



b) Chứng minh AH.AK = AI.AB = 
[image: image1902.wmf]1

2

R.2R = R2 ( ĐPCM.

c) MCND là hình chữ nhật ( MN, AB, CD đồng quy tại I là trung điểm của CD.

d) Tam giác OCA đều 
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Tính được 
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BÀI 2. DỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT

1A. Ta thu được kết quả trong bảng sau:
	Bán kính r
	5
	10
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	Đường kính d
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	20
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	Chiều cao h
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	Đường sinh l
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	Thể tích V
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	Diện tích xung quanh Sxq
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	Diện tích toàn phần Stp
	75(
	(300 + 200
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1B. Ta thu được kết quả trong bảng sau:
	Bán kính r
	3
	10
	5

	Đường kính d
	6
	20
	10

	Chiều cao h
	100 
	5
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	Đường sinh l
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	Thể tích V
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	Diện tích xung quanh Sxq
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	Diện tích toàn phần Stp
	(9
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2A. a) h = 12cm

d)Stp = 216( cm2,  V = 324( cm3.

2B. 
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3A. a) 
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( AC.BD = a.b (không đổi)

b) Ta có 
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i) 
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ii) 9
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3B.  Tính được 
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4. Tính được sin ( = 0,4 ( ( = 23035'

5. Tính được V = 100cm3
6.  a) V = 9706
[image: image1925.wmf]p
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7.  a) 
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BÀI 3. DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH CẦU
1A. Ta thu được kết quả trong bảng sau:
	Bán kính hình cầu
	0,4mm
	6dm
	0,2m
	100km
	6hm
	50dam

	Diện tích mặt cầu
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	Thể tích hình cầu
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1B. Ta thu được kết quả trong bảng sau:
	Loại bóng
	Quả bóng gôn
	Quả khúc côn cầu
	Quả
 ten-nít
	Quả bóng bản
	Quả bia

	Đường kính
	42,7mm
	7,32cm
	13cm
	6cm
	61cm

	Độ dài đường tròn lớn
	134,08
mm
	23cm
	13
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	Thể tích
	40764,51
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2A. Tính được R = 3cm

2B. Tính được 
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3A. a), b) HS tự chứng minh.

c) 
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3B. Tính được S = 2((a2
4B. Tính được 
[image: image1954.wmf]62
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5. a) Tính được 
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b) Tính được 
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6. a) Tính được 
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b) Tính được 
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7. a) Tính được 
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b) Tính được 
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ÔN TẬP CHƯƠNG IV
1A. a) Tính được r = 1,44cm ( Smc = 4(r2 = 26,03cm2

b) Ta có 
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1B. Tính được 
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2A. Khi quay hình chữ nhật quanh cạnh BC:
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Khi quay cạnh CD: 
[image: image1966.wmf]2

2

2.2

tptru

SADABBCS

pp

=+=


Mặt khác: 
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( AB = BC ( ABCD là hình vuông.

2B. Ta có 
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Ta có: 
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	3. a) 
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SS

Þ¹

 

b) 
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4. a) 
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5.  a) 
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. Tính được 
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.              (3)

Từ (1), (2) và (3) ( ĐPCM.

b) 
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  (6)

Từ (4); (5) và (6) ( ĐPCM.

6. a) Dễ dàng tính được
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 và 
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b) Tính được 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV
ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. D.

Câu 3. A.

Câu 2. D.

Câu 4. D.

PHẦN II. TỰ LUẬN

	Bài 1. a) Dung tích của xô là: 
[image: image1991.wmf]22

1122

1

()

3

Vhrrrr

p

=++

 

với r1 = 5cm, r2 = 10cm; h = 20cm.

Thay số liệu và tính toán ta được 
[image: image1992.wmf]3
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b) Tính được đường sinh của xô dạng hình nón cụt là 
[image: image1993.wmf]20,6
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Diện tích tôn để làm xô mà không kể diện tích các chỗ ghép là 
[image: image1994.wmf]2
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 với S1 là diện tích đáy nhỏ của đáy dưới của xô.

Thay số vào và tính toán ta được 
[image: image1995.wmf]2
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Bài 2.  a) Sử dụng các tứ giác nội tiếp chứng minh được 
[image: image1996.wmf]·
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 và 
[image: image1997.wmf]·
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 và 
[image: image1998.wmf]APB
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 đồng dạng (g.g)

b) Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có: MP = MA và NP = NB.

Mặt khác MP.NP = PO2 và PO = R ( AM.BN = R2 (ĐPCM)

c) Ta có 
[image: image1999.wmf]22
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Mặt khác 
[image: image2000.wmf]22
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Từ đó tìm được 
[image: image2001.wmf]5
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Vì (MON và (APB đồng dạng nên 
[image: image2002.wmf]2
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d) Khi quay nửa đường tròn đường kính AB xung quanh AB ta được hình cầu với tâm O và bán kính R' = OA = R.

Thể tích hình cầu đó là 
[image: image2003.wmf]3
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ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. D.

Câu 3. A.

Câu 2. D.

Câu 4. D.

PHẦN II. TỰ LUẬN

	Bài 1. a) HS tự làm

b) Ta có (AHI đồng dạng với (ABK (g.g)


[image: image2006.wmf]2
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c) Chứng minh được I là trung điểm của CD.

Từ MCND là hình chữ nhật suy ra MN và CD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường ( ĐPCM.

d) Chứng minh được 
[image: image2007.wmf]·
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đều nên 
[image: image2008.wmf]·
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Chứng minh được (CBD đều nên CD = CB ( CD = 25cm.

Áp dụng tỉ số lượng giác trong 
[image: image2009.wmf]¶
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 ta tính được: MD = 12,5cm và 
[image: image2010.wmf]21,7
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Từ đó tính được diện tích xung quanh hình trụ tạo thành khi cho tứ giác MCND quay quanh MD là:


[image: image2011.wmf]2
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Bài 2. a) Gọi thể tích của hình trụ và hình nón lần lượt V1 và V2. Hình trụ và hình nón cùng có bán kính bằng r = 7cm.

Ta có thể tích của hình cần tìm là:


[image: image2012.wmf]22
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với h1; h2 lần lượt là chiều cao ứng với hình trụ và hình nón.

Thay số ta được V = 416,5(cm3.

b) Thể tích hình nón cụt là: 
[image: image2013.wmf]22
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. Thay số vào và tính toán ta được 
[image: image2014.wmf]3
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Thể tích hình nón là: 
[image: image2015.wmf]2
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Thay số ta được 
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

ĐỀ SỐ 1

Bài 1. a) Từ 
[image: image2018.wmf]743
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, tìm được 
[image: image2019.wmf]23
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. Thay vào Q và tính ta được 
[image: image2020.wmf]323
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b) Rút gọn được 
[image: image2021.wmf]33
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c) Tìm được 
[image: image2022.wmf]3
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Giải 
[image: image2023.wmf]2

3

M

³-

 ta tìm được 
[image: image2024.wmf]9
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d) Tìm được 
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Ta có 
[image: image2026.wmf](
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Từ đó đi đến kết luận Amin = 2 ( x = 1

* Cách khác: 
[image: image2027.wmf]716
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( Kết luận

Bài 2. Gọi số chi tiết máy tổ một và hai sản xuất được lần lượt là x và y (x, y ( 
[image: image2029.wmf]*
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Theo đề bài ta có hệ phương trình: 
[image: image2030.wmf]900
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Giải được x = 400 và y = 500

Vậy theo kế hoạch tổ một và hai phải sản xuất lần lượt 400 và 500 chi tiết máy.

Bài 3. a) Cách 1. Đặt 
[image: image2031.wmf]1
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 ta được 
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Giải ra ta được 
[image: image2033.wmf]1
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 và 
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Từ đó tìm được y = 3.

Cách 2. Cộng vế với vế hai phương trình, ta được 8x = 4.

Từ đó tìm được 
[image: image2035.wmf]1
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và y = 3.

b) Vì x1x2 = -m2 - 1 < 0 (m nên phương trình đã cho luôn có hai nghiệm phân biệt và trái dấu.

Cách 1. Giả sử x1 < 0 < x2
Từ giả thiết thu được 
[image: image2036.wmf]12
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Biến đổi thành 
[image: image2037.wmf](
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Áp dụng định lý Vi-ét, tìm được m = 1 hoặc 
[image: image2038.wmf]3
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Cách 2. Bình phương hai vế của giả thiết và biến đổi về dạng
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Do 
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Áp dụng hệ thức Vi-ét, ta cũng tìm được m = 1 hoặc 
[image: image2041.wmf]3
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Bài 4. a) Tứ giác BDQH nội tiếp vì 
[image: image2042.wmf]·
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b) Vì tứ giác ACHQ nội tiếp 
[image: image2043.wmf]·
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Vì tứ giác ACDF nội tiếp 
[image: image2044.wmf]·
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Từ đó có 
[image: image2045.wmf]·
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 mà 2 góc ở vị trí đồng vị ( DF//HQ.
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c) Ta có 
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[image: image2049.wmf]·
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 (ACHQ cũng nội tiếp)


[image: image2050.wmf]·
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 là phân giác 
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Mặt khác chứng minh được CH là phân giác góc 
[image: image2052.wmf]·
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Trong tam giác QCD có H là giao của ba đường phân giác nên H là tâm đường tròn nội tiếp ( H cách đều 3 cạnh CD, CQ, DQ.

d) Vì CMFN là hình chữ nhật nên MN và CF cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Trong tam giác FCD có MN//CD và MN đi qua trung điểm CF nên MN đi qua trung điểm DF.

Mặt khác AB đi qua trung điểm của DF nên 3 đường thẳng MN, AB, DF đồng quy.

Bài 5. Ta có: 
[image: image2053.wmf]22
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 và 
[image: image2054.wmf]22

2

xyxy

+³

 

Cộng vế với vế các BĐT trên ta được:


[image: image2055.wmf](
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Từ đó tìm được 
[image: image2057.wmf]min
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ĐỀ SỐ 2
Bài 1. a) Thay x = 25, ta tính được 
[image: image2058.wmf]10
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b) Rút gọn được 
[image: image2059.wmf]2
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c) Ta có 
[image: image2060.wmf]4
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Ư(4). Từ đó tìm được x = 0, x = 4.

Bài 2. Gọi thời gian đội chpr hàng và số hàng đội cần chở mỗi ngày theo kế hoạch lần lượt là x (ngày) và y (tấn/ngày)

ĐK: 
[image: image2061.wmf]*;1
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Theo đề bài ta có hệ phương trình 
[image: image2062.wmf]200
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Giải ra ta được x = 10; y = 20 (TMĐK)

Kết luận

bài 3. a) Biến đổi hệ phương trình ban đầu ta được hệ 
[image: image2063.wmf]0
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Từ đó tìm được x = 2, y = 2.

b) Phương trình hoành độ giao điểm của d và (p):

x2 - 2x - m2 + 2m = 0     (1)

d cắt (P) tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung Oy ( (1) có hai nghiệm trái dấu. Từ đó tìm được 
[image: image2064.wmf]2
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Kết luận 
[image: image2065.wmf]2
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Bài 4. a) HS tự chứng minh.

b) Chứng minh 
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c) Chứng minh 
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 có E là trực tâm 
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 mà có 
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 nên có ĐPCM.

Chứng minh tứ giác EKBH nội tiếp, từ đó có 
[image: image2071.wmf]·
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d) Lấy P và G lần lượt là trung điểm của AC và OP.

Chứng minh I thuộc đường tròn (G, GA)

[image: image2072.jpg]



Bài 5. Biến đổi M, ta được


[image: image2073.wmf](

)

2

2

2222

22

22

22

44

xyxyxy

M

yxyx

xy

xy

yx

æö

æö

=++=++

ç÷

ç÷

èø

æö

èø

+

+

ç÷

èø

 

Đặt 
[image: image2074.wmf],
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 ta được ab = 1, suy ra a2 + b2 ≥ 2.

Từ đó ta có
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≥ 2 + 3 - 2 = 3

Dấu "=" xảy ra 
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